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LOI NO ỉ ĐAU 


Ba í í/ầu lii nam học 200 ỉ-2002 Bộ (ỉláo (lục và Dào íụo (1(1 chu 
trương thực hiệu chương trình thay sách giáo khoa bậc TIỈCS cho ỉâỉ 
ca các mòn học. Trong dó, chương trình Lịch sư lớp 0 cỏ nhiêu vân (lẻ 
mới và khỏ. ('hình vì thê cho nên hiện nay dô/ mỏi phương pháp day 
học ỉa nh/ệm vu trong tam cua ngành Giáo dục và Dào tao. Một trong 
những nhiêm vụ íịuan trong dè vịộc dôi tììởi pỉnroiìg pháp dạy học là 
việc dài mới phương pháp kiêm tra. danh g:a hang hình thức trác 
nghiệm khách quan. Trong các bài kiêm tra, các kì thi ỉôỉ nghiệp 
TỈK 'S, TỉỈPT va ca kì thi tuyên sinh dại học, hỉnh thức này sẽ dược áp 
dụng rông rai. 

Tí váy, dè giúp các an học sinh học tập. rèn luyện, các thây cỏ 
giáo, các hạc phụ huynh tham khao với phương pháp này, chúng tòi 
hiên soạn cuốn sách "Bdỉl tạp trắc NGỈỈỈLM lịch sứ lớp 9". 

Chúng tôi đà cỏ găng biên soạn những câu hoi trắc nghiệm vừa 
phát huy được tính tích cực cua học sinh trong việc học môn Lịch sư, 
vừa dam bao tinh vừa sức dôi vơi học sinh lóp 9 theo chương trình và 
SGK lịch sử lớp 9 ne nu học 2005-200ó. 

Chung tỏi hy vọng rằng cuốn "BÀI TẠP TRẮC NGIiỉỆM LỊCH sứ 
LỚP 9" này sẽ đen với các hạn dỏng nghiệp, quý vị phụ huynh cùng 
các em học sinh như là một tài liệu (ỉè nghiên cứu thơm khao, lân lượt 
tháo gỡ những khó khan, vướng mắc trong dạy, học và làm các hài tập 
trùc nghiệm, dáp ứng dược yêu cảu dôi mới mà Bó Giáo dục- Đào tạo 
dã ban hành. 

Tuy chúng tôi dã có nhiêu co găng nghiên cửu. song trong quá 
trình biên soạn chúc sẽ không tránh khoi những thiêu sót. Rút mong 
nhạn dỉtợc sự dỏng góp cua bạn dọc. Xin chân thành cúm ơn! 




PHẦN MỘT 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


CHƯƠNG 1^ 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu 


SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI 


BÀI 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐỒNG Âu TỪ 1945 
ĐÉN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THÉ KỈ XX 

Câu 1. Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến 
tranh? 

a. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá. 

b. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy. 

c. Hơn 1710 thành phổ bị đồ nát. 

d. Hơn 27 triệu người chết. 

Câu 2. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu đề xây dựng lại đắt 
nước? 

a. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước 
chiến tranh. 

b. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. 

c. Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến 
thắng. 

d. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. 

Câu 3.Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến 
tranh? 

a. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

b. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân 
tạo của trái đất. 

c. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có 
người lái. 

d. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công 
nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). 

Câu 4. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? 

a 1945 b. 1947. 

c 1949. d 1951. 
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Câu 5. Liên Xô quyết định sử đụng năng lượng nguyên tử vào mục 
đích gì? 

a. Mở rộng lãnh thổ. b. Duy trì nền hòa binh 

thế giới. 

c. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới d. Khống chế các nước 

khác. 

Câu 6. Trong quá trinh xây dựng CNXH ớ Liên Xô (tứ 1950 đến nửa đầu 
những năm 70 của thế kỉ XX), só liệu nào sau đày có ý nghĩa nhất? 

a. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến 
năm 1970 sản xuất đượcl 15,9 triệu tấn. 

b. Năm 1950, tồng sản lượng công nghiệp của Liên xỏ tảng 73% so 
với trước chiến tranh. 

c. Từ nàm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 
9,6%. 

d. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 
20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. 

Câu 7. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng 
tại đâu? 

a. Mĩ b. Đức. 

c. Liên Xô. d. Trung Quốc. 

Câu 8. Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế 
giói hai chú trọng vào: 

a. phát triển nền công nghiệp nhẹ. 

b. phát triển nền công nghiệp truyền thống. 

c. phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp. 

d. phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 9. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trải đất vào 
năm nào? 

a.1955. b.1957. 

c.1960. d.1961. 

Câu 10. Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ 
năm nào? 

a.1959 b.1957. 

C.1960 d. 1961. 

Câu 11. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai? 

a Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa. 
b Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo. 

c. Ngưò ’1 đầu tiẻn bay vảo vũ trụ. 

d. Người đẳu tiên đặt chân lèn Mặt Trăng. 

Câu 12. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được 
thành tựu cơ bản gì? 
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a. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế. 

b. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức 
mạnh về hạt nhân nói riẻng 

c. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng, 
d Cả 3 câu trẽn đều đúng. 

Cảu 13. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc khôi phục và phát triển 
kinh tế nông nghiệp của Liên Xô được tiến hành trên cơ sở nào? 

a. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân. 

b. Những thành tựu của công nghiệp. 

c. Các biện pháp hành chính. 

d. Cả a, b, c đều đúng. 


Câu 14. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù họp với cột A theo yêu 
cầu sau đây : 


A 

B 

1 Liên Xô bước ra 
khỏi Chiến tranh 
thế giới thứ hai. 

a. Hơn 27 triệu người chết 

b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 

2 Thành tựu Liên 
Xô đạt được trên 
lĩnh vực khoa học 
kỷ thuật 

c. Đứng đầu thế piới về sản xuất công nghiệp. 

d. BỊ các nước đế quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ. 

e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh 
Trái đát. 

g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh. 


Câu 15. Khái niệm các nước Đông Áu để chỉ: 

a. vị trí địa lý phía Đông Châu Ảu 

b. các nước xã hội chủ nghĩa 

c. các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây 
Liên Xô. 

d. cả a vả b đều đúng 

Câu 16. Trong tiến trình Chiến tranh thế giói thứ hai Hồng quân Liên 
Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì? 

a. Xâm lược các nước nảy. 

b. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành 
chính quyền, thành lập chế độ tư bản. 

c. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành 
chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân. 

d. b và c đều đúng. 

Câu 17. Chính sách đói ngoại cùa Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu 
những nảm 70 thế kì XX là gì? 

a. Muốn làm bạn với tắt cả các nước. 

b Chỉ quan hệ với các nước lớn. 

c. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. 
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d. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 18. Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhản dân 
vào khoảng thòi gian nào? 

a. 1945-1946 b. 1946-1947 

c. 1947-1948 d. 1945-1949 

Câu 19. Nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông 
Âu là gì? 

a. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do 
, dân chủ 

b. Tiến hành cải cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 20. Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đòi của các nước dân chủ 
nhân dân Đông Âu? 

a. Do sự thỏa thuận của các nước đồng minh chống phát xít. 

b. Do nghị quyết của hội nghị l-an-ta (2/1945). 

c. Do thành quả đấu tranh của các lực lượng yêu nước chống phát xít 
ở Đông Âu và do Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát 
xít Đức. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 21. Cách mạng dân chủ nhân dân ớ các nước Đông Âu đã làm gì 
đề xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân? 

a. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động. 

b. Cải cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản. 

d. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

Cầu 22. Lý do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của 
cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tể? 

a. Cải thiện một bước đời sống nhân dân. 

b. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

c. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

d. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa binh thế giới và góp phần hỉnh 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa từ năm 1949. 

Câu 23. Sau khỉ hoàn thành cách mạng dân chù nhân dân, các nước 
Đông Âu đã làm gì? 

a. Tiến lên chế độ xâ hội chủ nghĩa. 

b. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa. 

c. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản 
chủ nghĩa. 

d. Một số nước thực hiện chế độ trung lập. 


8 



Câu 24. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giói được hình thành vào 
khoảng thòi gian nào? 

a. 1917 b. 1945 

c. 1949 d. 1950 

Cáu 25. Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ 
sở nào? 

a. Là những nước tư bản phát triển. b. Là những nước tư bản kém 

phát triển. 

c. Là những nước phong kiến. d. a và b đúng. 

Câu 26. Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là "Đất nước của triệu 
người khất thực" trong những nảm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai? 

a. Cộng hòa Dân chủ Đức b. Tiệp Khắc 

c. Ru-ma-ni d. Hung-ga-ri 

Câu 27. Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạnh xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu? 

a. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ. 

b. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

c. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu. 

d. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng 
phản động quốc tế. 

Câu 28. Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
các nước Đông Âu là: 

a. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946 -1949) và nhiệt 
tình của nhân dân. 

b. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV). 

c. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 

d. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu. 

Cầu 29. Các nước Đông Âu đã ưu tiên ngành kinh tế nào trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

a. Phát triển công nghiệp nhẹ. b. Phát triển công nghiệp 

nặng. , 

c. Phát triển kinh tế đối ngoại. d. Phát triển kinh tế thương 

nghiệp. 

Câu 30. Mục đích của việc thành lập HỘI đồng Tương trợ Kinh té là gì? 

a. Cần có sự hợp tác nhiều bên. 

b. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuẩt giữa các nước 
XHCN nhăm nâng cao năng suất lao động và xóa bỏ tình trạng 
chênh lệch về trình độ. 

c. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh 
tế của các nước phương Tây. 

tí. Cả 3 câu trên đều đúng. 
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Câu 31. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa-va thành lập năm nào? 

a. 1955 b 1956 

c. 1957 d. 1958. 

Câu 32. Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đỏng Ãu đưọvc 
xếp vào hàng các nước công nghiệp trẻn thế giới? 

a. An- ba - ni. b. Bun-ga-ri. 

c. Tiệp Khắc. d. Ru-ma-ni 

Cầu 33. Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-Sía - 
va (14/5/1955) là gì? 

a. Đẻ tăng cường tinh đoàn kết giữa Liên xỏ và các nước Đỏng Ảu. 

b. Đẻ tăng cường sức mạnh của các nước XHCN. 

c. Để đối phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viẽ?n 
khối NATO. 

d. Để đảm bảo hòa bình vả an ninh ở cháu Âu. 

Câu 34. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác - sa-va mang tính chất: 

a. Một tỏ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu 

b. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự cúa các nước XHCN ở 
châu Âu. 

c. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu 

d. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các 
nước XHCN ở châu Âu. 

Câu 35. Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khói SEV? 

a. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩỉa. 

b. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế. 

c. ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất. 

d. "Khép kín cửa" khỏng hòa nhập với nền kinh tế thế giới. 


BÀI 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ GIỮA 
NHỮNG NĂM 70 ĐÉN ĐÀU NHỮNG NĂM 90 

CỦA THÊ KỈ XX 


Câu 1. Bước sang những năm 80 cùa thế kỉ XX, tình hình kinh té ciủa 
Liên Xô như thế nào? 

a. Phát triển tương đối ỗn đinh. 

b. Sản xuất công nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm khan hiếm. 

c. Mức sống của nhân dân Liên xỏ giám sút so với nhân dân các nước 
phương Tây. 

d. b, c đủng. 
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Câu 2. Vì sao Licn xỏ tiến hành công cuộc cải tó đất nước trong 
những năm 80 của thế ki XX? 

a. Đất nước lâm vảo tinh trang "trì trệ ’ khủng hoàng 

b. Đất nước đâ phát trién nhung chưa tằng Táy Au và Mĩ 

c. Phải cai tỏ đế sớm ap dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát 
triển của thế giới. 

d. Tất cả cac ỉỷ do tren 

Céu 3. Công cuộc cải tổ cua M. Goóc-ba-chốp bất đầu từ năm nào? 

a. 1985 b. 1986 

c. 1987 d. 1988 

Cảu 4. Thời gian tiến hành công cuộc "cái tổ" của Liên Xô kéo dài 
trong bao lâu? 

a. 4 năm (1985-1989) b 5 nám (1985-1990) 

c. 6 nàm (1985-1991) d. 7 nảm (1985-1992) 

Câu 5. Nội dung cơ bản của công cuộc "cài tổ" của Liên xỏ là gì? 

a. Cải tổ kinh tế triệt đẻ, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh 
tế 

b. Cải tổ hệ thống chính trị. 

c. Cải tổ xã hội 

d. Cải tổ kinh tế và xã hội. 

Câu 6. Trước ảnh hưởng cùa cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế 
giói trong những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì? 

a. Tiến hành cải cách kinh té, chính trị, xã hội cho phù hợp. 

b. Kịp thời thay đối để thích ứng với tình hình thé giới. 

c. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội. 

d. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để. 

Câu 7. Chế độ Tồng thống đuợc thực hiện ở Liên Xô năm nào? 

a. 1985 b. 1988 

c. 1990 d. 1991 

Cảu 8. Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết đựơc tồn tại trong khoảng 
thời gian nào? 

a 1917-1991 b. 1918-1991 

c. 1920-1991 d. 1922-1991 

Câu 9. Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu nảm? 

a. 71 năm b. 72 nãm 

c. 73 nảm d. 74 năm 

Cảu 10. Đâu là trờ ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN 
ờ Đông Âu? 

a. Sự phá hoại của các thế lực phán đõng. 

b. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô. 


11 



c. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của 
nhân dân. 

d. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới. 

Câu 11. Nỹuyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 
và Đông Au sụp đổ? 

a. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. 

b. Chậm sửa chữa những sai lầm. 

c. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên 
muốn thay đổi chế độ. 

d. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp. 

Câu 12. Nguyên nhân nào manỹ tính chắt giáo điều đưa đến sự sụp đồ 
của CNXH ờ Liên Xô và Đông Au? 

a. Xâv dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của 
the giơi và thực tế khách quan. 

b. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh 
đạo. 

c. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

d. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH. 

Câu 13. Nước xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ờ 
Đông Âu là: 

a. Ba Lan b. Hung-ga-ri 

c. Tiệp Khắc d. Cộng hòa Dân chủ Đức 

Câu 14. Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Đức quyết định gia nhập Cộng 
hòa Liên bang Đức vào nảm nào? 

a. 1989 b. 1990 

c. 1991 d. 1992 

Câu 15. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là: 

a. Sự sụp đổ của chế độ XHCN. 

b. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học. 

c. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm. 

d. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội. 

Câu 16. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc 
phải một số thiếu sót và sa/ lằm là : 

a. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

b. Tập thể hóa nông nghiệp. 

c. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế. 

d. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ờ Liên Xô trong khi 
hoàn cảnh và điều kiện đất nước minh khác biệt. 

Câu 17. Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào? 

a.1989 b 1990 

c. 1991 d. 1992 
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Câu 18. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa- va giải thể năm nào? 

a. 1989 b. 1990 

c. 1991 d. 1992 

Câu 19. Hội đòng Tưong trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân 
nào? 

a. Do "khép kín" cửa trong hoạt động. 

b. Do không đủ sức cạnh tranh VỚI Mĩ và Tây Au. 

c. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất. 

d. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đỏng Au. 


Câu 20. Hãy nối các niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B 


A 

B 

1. 1949 

a. Hội đồng Tương trợ Kinh tế giải thể. 

2. 1957 

b. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu. 

3. 1991 

c. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

4. 1985 

d. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

5. 1955 

e. Thành lập tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa-va 


CHƯƠNG II 

CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÈN CỦA PHONG TRÀO 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỤ TAN RÃ CỦA HỆ 

THỐNG THUỘC ĐỊA 


Câu 1. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thể giới vào khoảng 
thời gian nào? 

a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. 
b Từ giữa những nàm 60 đến giữa những nãm 70 của thế kỉ XX. 

c. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 2. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai két thúc phong trào 
giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nư&c nào? 

a In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. 
b Việt Nam, Mi-an-ma, Lào. 
c In-đồ-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan. 
d Phi-lip-pin, Việt Nam. Ma-lai-xi-a. 
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Câu 3. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cật B. 


A 

B 

1. 17/8/1945 

a. Lào tuyên bố độc lập 

2. 2/9/1945 

b. In-đồ-nê-xi-a tuyên bố độc lập 

3. 12/10/1945 

c. Việt Nam tuyên bố độc lập 

4. 1950 

d. Ai Cập tuyên bố độc lập 

5. 1962 

đ. Án Độ tuyên bố độc lập 

6. 1952 

e. An-giê-ri tuyẻn bố độc lập 

7. 1/1/1959 

g. Irắc tuyên bố độc lập 

8. 1958 

h. Cu Ba tuyên bố độc lặp. 


Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sừ với tên gội là "Năm châu Phỉ', vì 
sao? 

a. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập. 

b. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sởm 
nhát, mạnh nhất. 

c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. 

d. Châu Phl là "Lục địa mới trỗi dậy". 

Câu 5. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Áng-gô-la, Mô-dảìm- 
bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của : 

a. Phát xít Nhật b. Phát xít l-ta-li-a 

c. Thực dân Tây Ban Nha d. Thực dân Bồ Đào Nha 

Câu 6. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dâr chỉ 
còn tồn tại dưới hình thức nào? 

a. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. b. Chủ nghĩa thực dân kiiẻu 

mới. 

c. Chế độ phân biệt chủng tộc. d. Chế độ thực dân. 


BÀI 4 

CÁC NƯỚC CHÂƯ Á 


Câu 1. Trước Chiến tranh thế giói thứ hai, các nườc châu Á là tsuiộc 
địa của những nước nào? 

a. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 

b. l-ta-li-a, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp. 

c. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan. 

d. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Tây Ban Nha. 
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Cảu 2. Biên đói Ịởn nhắt của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai là gi? 

a Các nưó’c châu A đà gianh đòc láp 

b. Các nước cháu A đã gia nhàp ASEAN. 

c. Các nước cháu Á đã trớ thanh trung tâm kinh tế tàỉ chính thê giới 

d. Tất cá các cảu trẻn 

Câu 3. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu 
Á thức tỉnh"? 

a. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. 

b Vi nhản dản thoát khói sự thống trị của vua chúa phong kiến. 

c. Vi tát cả các nước châu Á giành được độc láp 

d. Vi ở cháu Á có nhiều nước giữ VỊ trí quan trọng trên trường quốc tế 

'TRUNG QUỐC 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm 
mưu phát động cuộc nội chiến với Đàng Cộng sản Trung Quắc nhằm 
mục đích gì? 

a Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

b. Tiêu diệt phong trào Cách mang Trung Quốc. 

c. Xóa bỏ ảnh hường cùa Liên Xô ỏ' Trung Quốc 

d. Cả a vả b đều đung 

e. Cả a. b, c đều đúng. 

Câu 2. Nhân vật chủ mưu gảy nội chiến ở Trung Quốc từ 20/7/1946 là 
ai? 

a Mao Trạch Đông b. Chu Đức 

c. Tưởng Giới Thạch d. Chu Ân Lai 

Cảu 3. Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do : 

a Đảng Cộng sản phát đông. 

b. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ 
của đế quốc Mĩ 

c. Đế quốc Mĩ giúp đõ’ Quốc dân đảng. 

d. Quốc dân đảng cấu két với bọn phản động quốc tế. 

Câu 4. Sau khi thất bại, Tưởng Giới Thạch đã chạy di đâu? 

a. Mĩ b. Đài Loan 

c. Hồng Công d. Nam Hải 

Cảu 5. Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? 

a. 30/10/1949 ‘ b. 23/4/1949 

c. 1/10/1949 d. 1/11/1979 

Cầu 6. Cuộc cách mạng dân tộc dản chủ Trung Quốc mang tính chất 

gì? 

a. Một cuộc cách mang tư sản do giai cấp vô sản lãnh đao. 

b. Một cuộc cách mạng vỏ sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
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c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

d. Một cuộc nội chiến. 

Câu 7. Nước Cộng hòa Nhản dân Trung Hoa ra đời (1949) đánh dắu 
Trung Quốc đã : 

a. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

b. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

c. Hoàn thảnh cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

d. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 8. Ý nghĩa quốc té về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa là gì? 

a. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân 
dân Trung Hoa. 

b. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư 
bản trên đất Trung Hoa. 

c. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường 
sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc. 

d. Đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội 

Câụ 9. Ý nghĩa lịch sừ của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (1949). 

a. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến. 

b. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. 

c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 10. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai 
đứng đầu? 

a. Chu Ẩn Lai. 

b. Mao Trạch Đông 

c. Lưu Thiếu Kỳ 

d. Lâm Bưu 

Câu 11. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình 
hình đất nươc như thế nào? 

a. Quan hệ sản xuất TBCN tương đối phát triển. 

b. Quan hệ sản xuất TBCN kém phát triển. 

c. Có một nền nông nghiệp phát triển. 

d. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. 

Câu 12. Năm 1950, Trung Quốc đã bắt tay vào khôi phục kinh tế với 
nhiệm vụ gì? 

a. Tiến hành cải cách ruộng đát và hợp tác hóa nông nghiệp. 

b. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng nền cồng 
nghiệp. 
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c. Phát trién văn hóa, giáo dục. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 13. Kế hoạch 5 nám lằn thứ nhắt cùa Trung Quốc tiến hành trong 
khoáng thời gian nào? 

a. 1949-1953 b. 1953-1957 

c. 1957-1961 d. 1961-1965 

Cau 14. Kế hoạch 5 nám ỉần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn 
thành nhờ vào yèư tò nào? 

a. Sự nỗ lực cua nhân dân Trung Quốc. 

b. Sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hôi. 

c. Sư giúp đỡ của Liên Xô 

d. Sự lao đồng quên mình cúa nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to 
lớn của Liên xỏ. 

Câu 15. Kế hoạch 5 nám lằn thử nhắt của Trung Quốc đã đạt được 
nhiều thành tựu nào? 

a. 246 công trinh được xây dựng vả đưa vào sán xuất. 

b. Sản lượng công nghiệp tàng 140%. 

c. Sản lượng nông nghiẽp tăng 25% 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Cảu 16. Mười năm đầu xây dựng chê độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 
1950),Trung Quốc đã thi hành chính sách đói ngoại gì? 

a. Chông Liên Xô vả các nước xã hội chủ nghĩa. 

b. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa. 

c. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhăm củng cố hòa bình 
vả thúc đấy phong tráo cách mạng thế giới. 

d. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Cảu 17. Chủ trương nào của Đảng Cộng sàn Trung Quốc từ sau 1959 
đã gây nên tình trạng khùng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc? 

a. Xây dựng "Cống xã nhân dân". 

b. Thực hiện đường lối "Đãi nhẩy vọt". 

c Thực hiện cuởc "Đại cách mang văn hóa vô sản", 
ơ. Tất cả đều đúng. 

Câu 18. Thực chất của "Đại cách mạng văn hóa vô sản" (1966 - 1968) 
là gì? 

a. Để sửa chữa sai lầm. 
b Để xây dựng tư tưởng XHCN 
c Để tranh chấp quyền lực 
d Đề xây dựng vả cúng cố bộ máy nhà nước. 

Câu 19. Đường lói "Ba ngọn cờ hồng" do ai đê xướng? 

a Mao Trạch Đông b. Lưu Thiếu Kỳ 

c Lâm Bu ' u r ĐẠI HỌC 

I TRUNG T ÂM THÕN G TIN THƯ VIỆN 

r . 
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Câu 20. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng" tập trung phát triển kinh tế 
theo phương châm nào? 

a. Nhanh, nhiều, tốt, rẻ. c. Nhanh, tốt, rẻ. 

b. Nhiều, tốt, rẻ. d. Nhanh, nhiều, tốt. 

Câu 21. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờhồng"Trung Quốc đạt được 
những gì? 

a. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt. 

b. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện. 

c. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn. 

d. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu 
đứng. 

Câu 22. Đường lối "Ba ngọn cờ hồng", đã làm cho nội bộ Đàng Cộng 
sản và Nhà nước Trung Quóc như thế nào? 

a. Đảng và Nhà nước được củng cố và vững mạnh. 

b. Nội bộ đoản kết, nhất trí. 

c. Bất đồng về đường lối và tranh giành quyền lực gay gắt. 

d. Nội bộ mâu thuẫn. 

Câu 23. Cuộc "Đại cách mạng vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời 
gian nào? 

a. 1966- 1969 b. 1966-1971 

c 1967 - 1969 d.1967 - 1970 

Cảu 24. Vào thòi điểm nào những người lãnh đạo Trung Quốc có chủ 
trương sửa chữa sai lầm? 

a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
tháng 12/1978. 

b. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9/1982). 

c. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987). 

d. Binh thường hóa quan hệ Xô - Trung (1989). 

Câu 25. Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện 
vào năm nào? 

a. 1976 b. 1977 

c. 1978 d. 1985 

Câu 26. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? 

a. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

b. Láy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

c. Lấy phát triển kinh tế, chỉnh trị làm trọng tâm. 

d. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm. 

Câu 27. Từ 1978 , đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc thực hiện theo nguyên tắc nào? 

a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. 
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b. Kiên trì chuyên chính (iân chủ nhân dân 

c. Kiên trì sự lãnh đạo cua Đáng Cộng sản Trung Quôc. 

d. Cá b, c đều đúng 

Câu 28. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì 
mới so với trước? 

a. Kiên trì con đường xã hội chú nghĩa 

b. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. 

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

d. Thực hiện cải cách mớ cửa. 

Câu 29. Thời kỳ cải cách mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu 
từ khi nào? 

a. 1979-1997 b. 1979-1998 

c. 1979-1999 d. 1979-2000 

Câu 30. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung 
Quốc đã: 

a. Ổn định và phát triển mạnh. 

b. Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

c. Không ổn định vả bị chững lại. 

d. Bị cạnh tranh gay gắt. 


Câu 31. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp vời niên đại ở cột A. 


A 

B 

1. 1/10/1949 

a. Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ờ Trung Quốc. 

2. 1979-1998 

b. Đại Cách mạng ván hóa vô sản. 

3. 12-1978 

c. Nội chiến lần thứ 4 ở Trung Quốc. 

4. 1946-1949 

d. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

5. 1953-1957 

e. Thời kỳ cải cách mở cửa ở Trung Quốc. 

6. 5/1966 

g. TW Đàng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi 
mới. 


Câu 32. Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đàng Cộng sản Trung 
Quốc có điều gì mới? 

a. Góp phần giải quyét các vụ tranh chắp quốc tế. 

b. Binh thường hỏa quan hệ với Liên Xô, Mỏng cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, 
Việt Nam. 

c. Mờ rộng quan hệ hữu nghị, họp tác với hầu hết các nước. 

d. Cả 3 câu trên đều đủng. 

Câu 33. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian : 

a. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lâp. 

b. Bắt đầu đường lối "Ba ngọn cờ hồng". 

c. Cuộc đại cách mạng ván hóa vô sản. 
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d. Kế hoạch 5 năm lằn thứ nhát của Trung Quốc. 

e. Mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
j. Bắt đầu đường lối mở cửa. 

g. Hai mươi năm biến động 


BÀI 5 


CÁC NƯỚC ĐỎNG NAM Á 


Câu 1. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hằu hết các nước Đông tlaim 
Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào? 

a. Thuộc địa của Mĩ, Nhật. 

b. Thuộc địa của Pháp, Nhật. 

c. Thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ. 

d. Thuộc địa của các thực dân phương Tây. 

Cảu 2. Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nướcnảo 
sau đảy đã giành chính quyền? 

a. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin. 

b. Việt Nam, Lào. 

c. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam. 

d. Việt Nam, Campuchia. 

Câu 3. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á nền 
ra như thế nào? 

a. Ổn định. 

b. Ngày càng phát triền phồn thịnh. 

c. Ngày cảng trở nên cảng thẳng. 

d. Ổn định và phát triển. 

Câu 4. Từ những nảm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á càng ttrở 
nên căng thẳng khi: 

a. Mĩ, Anh, Nhật thành lập Khối Quân sự Đông Nam Á (SEAN). 

b. Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu. 

c. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vả mở rộng chiéến 
tranh sang Lào, Cam-pu-chia. 

d. Mĩ biến Thái Lan thành căn cứ quân sự. 

Cảu 5. Từ những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á đi (CÓ 
sự phân hóa trong đường lối đối ngoại như thế nào? 

a. Việt Nam, Lào, Cạm-pu-chia kháng chiến chống Mĩ. 

b. Thái Lan, Phi-líp-pin tham gia Khối Quân sự Đông Nam Á (SEAM). 

c. In-đô-nê-xi-a, Miến Điện thi hành chính sách hòa bình trung lập. 

d. Cả a, b, c đều đúng. 
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Câu 6. Đê quốc náo la lực ỉượng thù đích lờn nhất của phong trào giải 
phcng dân tộc ờ khu vực Dông Nam A sau Chiên tranh thê giời thứ 
hai? 

a. Đế quốc Hà Lan b. Đế quốc Pháp, 

c. Đế quốc Mĩ d. Đế quốc Anh. 

Câu 7. Vi sao Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In - 
đô-nẻ-xi-a, Mi-an-ma không tham gia "Tô chức Hiệp ưởc phòng thủ 
tập thể Đỏng Nam Á" (SE AN TO) ra đời ngày 8/9/1954? 

a. Vì SEANTO ỉa công cu xâm lược do Mĩ lập ra 

b. Vì SEANTO chống ỉại phong trao giải phóng dân tộc. 

c. Vì một số nước Đỏng Nam Á (như Cam-pu-chia, ln-đồ-nê-xi-a,...) có 
chính sách đối ngoại hoa bình trung lập. 

d. Vì tất cả lí do nói trên. 

. Cêu 8. Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối 
SEANTO (9/1975)? 

a. Các nước thảnh viên luôn xảy ra xung đột. 

0 . Nhân dân Đông Nam Á khỏng đông tình với sư tồn tại của SEANTO. 
3. SEANTO không phù hơp với xu thế phát triển của Đông Nam Á. 
i Thất bại của đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954- 
1975). 

Câu 9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam 
A ScU chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

a. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 
í>. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh. 

c. Sự ra đời của khối ASEAN. 

d. Ngày càng mở rộng đối ngoại, họp tác với các nước Đỏng Á và EU. 

Câu 10. Ngày 8/8/1967 , Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành 
lập VÓ7 sự tham gia của 5 nước nào? 

a. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan 
3. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a 
1 In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a 


Cảu 11. Hãy nói các sự kiện ớ cột B với các niên đại phù hợp & cột A 


A 

B 

1. 8/3/1967 

a. Kháng chiến chóng Mĩ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 
thắng lợi. 

2. 2/1976 

b. Quân tinh nguyện Viẽt Nam tiến vào Cam-pu-chia. 

3. 12/1978 

c. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập. 

4. 1975 

d. Hiệp ước thảnh lâp vá hợp tác của các nước ASEAN 

5. 10/1991 

e. Hiệp định hòa binh về Cam-pu-chia. 







Câu 12. ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên 
lĩnh vực nào? 

a. Kinh tế - chính trị b. Quân sự - chính trị 

c. Kinh tế - quân sự d. Kinh tế 

Câu 13. Tuyên bố Băng Cốc (8/1967) nhằm mục đích gì? 

a. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội khu vực Đông Nam Á. 

b. Hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á. 

c. Nhằm giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực. 

d. Các lí do trên đều đúng. 

Câu 14. Hiệp ước Ba li (2/1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong 
quan hệ các nước ASEAN là gì? 

a. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

b. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

c. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

d. Hợp tác phát triển cỏ kết quả. 

e. Cả bốn nguyên tắc nói trên. 

Câu 15. Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX quan hệ giữa 
Việt Nam với ASEAN là gì? 

a. Quan hệ hợp tác song phương. 

b. Quan hệ đối thoại. 

c. Quan hệ đốl đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế. 

d. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia. 

Câu 16. Từ cuối năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa ba nước Đông 
Dương với các nước ASEAN ngày càng được cải thiện do : 

a. Cam-pu-chia đạt được các giải pháp hòa giải và hòa hợp dân tộc, 
quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Cam-pu-chia. 

b. Chính sách đối ngoại của Việt Nam là muốn là bạn của tất cả các nước. 

c. Cả a, b đều đúng. 

d. Cả a, b đều sai. 

Câu 17. Thảng 10/1991, Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia nhằm : 

a. Xây dựng Cam-pu-chia thành một nước trung lập. 

b. Xây dựng Cam-pu-chià thành một nước xã hội chủ nghĩa. 

c. Xây dựng một nước Cam-pu-chia hòa bình, độc lập, trung lập, không 
liên kết, phồn vinh và có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. 

d. Xây dựng Cam-pu-chia thành một nước tư bản chủ nghĩa. 

Câu 18. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào? 

a. Tháng 7/1994 b. Tháng 7/1005 

c. Tháng 4/1994 d. Tháng 8/1995 

Câu 19. Thành viên thứ 6 của ASEAN là : 

a. Việt Nam 
c. Lào 
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b. Mi-an-ma 
d. Bru-nảy 



Câu 20. Năm 1997, ASEAN đá kết nạp thêm các thành viên nào? 

a. Lào,Việt Nam b. Cam-pu-chia, Lào 

c. Lào, Mi-an-ma d. Mi-an-ma,Việt Nam 

Câu 21. Việt Nam tố chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào 
năm nào? 

a. Năm 2000 b. Năm 2001 

c. Năm 2002 d. Năm 2003 

Câu 22. Đất nước có thu nhập binh quân quốc dân lớn nhất khu vực 
Đông Nam Á là ; 

a. Xin-ga-po b Bru-nâỵ 

c. Thái Lan d Phi-líp-pin 

Câu 23. Từ những nảm 90 của thế kỉ XX đến nay , ASEAN đả chuyển 
trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

a. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch. 

b. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. 

c. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. 

d. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. 

Câu 24. Nảm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành ; 

a. Một khu vực phồn thịnh. b. Một khu vực ổn định vả 

phát triển. 

c. Một khu vực mậu dịch tự do. d. Một khu vực hòa bình. 

Câu 25. Nảm 1994, ASEAN thành lập Diễn đàn Khu vực (ARF) nhằm 
mục đích gì? 

a. Hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. 

b. Hợp tác với tất cả các nước ở Chảu Á. 

c. Tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác 
phát triển của Đông Nam Á. 

d. Hợp tác trong khu vực Châu Á - Thái Binh Dương. 


BÀI 6 


CÁC NƯỚC CHÂU PHI 


Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông 
đảo dân cư châu Phi nhất? 

a. Anh b. Pháp 

c Tây Ban Nha d. Bồ Đào Nha 

Câu 2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân 
tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào? 

a. Bắc Phi b. Nam Phi 

c. Đông Phi d. Tây Phi 
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Câu 3. Ai Cập tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Ai Cập vào năm 
nào? 

a. 1951 b. 1952 

c. 1953 d. 1954 

Cảu 4. Trong những năm 1954 - 1960 có những sự kiện nổi bật nào? 

a. Hầu hét các nước Bắc Phi đã giành được độc lập dân tộc. 

b. Hầu hết các nước Tây Phi đã giành được độc lập dân tộc. 

c. Cả a và b đều sai. 

d. Cả a và b đều đúng. 

Câu 5. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là nảm của châu Phi vì sao? 

a. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập. 

b. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập. 

c. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi. 

d. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã. 

Cảu 6. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ 
nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước nào ở châu 
Phi? 

a. Ai Cập b. Tuy-ni-di 

c. Ăng-gô-la d. An-giê-ri 

Câu 7. Cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân củ diễn ra trên biển và 
quyết liệt nhất ở nước nào của châu Phi? 

a. Tuy-ni-di b. Ma rốc 

c. An-giê-rỉ d. Ghi-nê 

Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực 
dân củ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi? 

a. 1960 : "Nam chau Phi". 

b. 1962 : An-giê-ri được công nhận độc lập. 

c. 1994 : Nen-xơn Man-đê-la trở thành tồng thống da đen đầu tiên. 

d. 11/1975 : Nước Cộng hòa Nhân dân Angôla ra đời. 

Câu 9. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nư&c châu 
Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đâu? 

a. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc. 

b. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất. 

c. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới. 

d. Cả ba lý do trên. 

Câu 10. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của 
người dân da đen ở Nam Phi là ai? 

a. Chủ nghĩa thực dản cũ. 

b. Chủ nghĩa thực dân mới. 

c. Chủ nghĩa A-pác-thai. 

d. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
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Càu 11. Tội ác ỉớrì nhát cua chủ nghĩa A-pác-thai ỏ’ châu Phi là gì? 

a. Bóc iột tàn bạo người da đen 

b. Gây chia rẽ nội bộ ngươi Nam Phi 

c. Tước quyên tự do của người da đen 

d. Phân biệt chủng tỏc và kỉ thi chủng tộc đối với người da đen. 

Câu 12. Sự kiện nào dưới đảỵ gắn với tên tuổi của Nen-Xơn Man-đê- 
la? 

a. Chiến sĩ nối tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân. 

b. Lãnh tu của phong trào giải phóng dản tộc ỏ’ An-giê-ri. 

c. Lãnh tụ của phong trao giải phóng dân tôc ớ Ãng-gỏ-la. 

d. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế đỏ phân biệt chủng tộc 
ỏ' Nam Phi. 

Càu 13. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tồng thống Nam Phi đánh dấu sự 
kiện lịch sử gì? 

a. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thưc dân trên toàn thế giới. 

b. Đánh dấu sự bình đắng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới. 

c. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ỏ’ châu Phi kéo dài ba 
thể kỉ % 

d. Sư thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 

Càu 14. Chiến lược "kinh tế vĩ mô" (6/1996) ở Nam Phi ra đời với tên 
gọi là gì? 

a. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen. 

b. Vỉ sự ổn định và phát triển của kinh tế đắt nước. 

c. Hội nhập, cùng phát triển. 

d. Tăng trưởng, việc lảm va phân phối lại. 

Câu 15. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng 
dàn tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"? 

a. Châu Phi thường xuyên bị động đắt. 

b. Châu Phi đánh thẳng 17 kẻ thù đẻ quốc 

c. Châu Phi, phong trào giai phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. 

d. Lý do nào cũng đúng. 


BÀI 7 

CÁC NƯỚC Mĩ LA-TINH 

Cảu 1. Các nước Mĩ La-tinh là chì khu vực địa lý nào? 

s Vùng Bắc Mĩ b. Vùng Nam Mĩ 

c Châu Mĩ d. Vùng Trung và Nam Mĩ 

Cảu 2. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong 
tình trạng như thế nào? 
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a. Thuộc địa của Anh, Pháp. 

b. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 

c. Những nước hoàn toàn độc lập. 

d. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa klèu 
mới của Mĩ. 

Câu 3. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đả 
thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại roi vào vòng lệ 
thuộc của nước nào? 

a. Thực dân Anh b. Đế quốc Mĩ 

c. Thực dân Pháp d. Đế quốc Nhật 

Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tlnh sau Chiến tranh thế 
giói thứ hai được mệnh danh là gì? 

a. "Đại lục mới trỗi dậy" 

b. "Đại lục bùng cháy" 

c. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất 

d. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy" 

Câu 5. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai? 

a. Chế độ phân biệt chủng tộc. 

b. Chủ nghĩa thực dân cũ. 

c. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới. 

d. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

Câu 6. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì? 

a. Dân tộc. b*. Dân chủ. 

c. Dân tộc - dân chủ. d. Chống phân biệt chủng tộc. 

Câu 7. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào 
đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tlnh diễn ra dưới hình thức 
nào? 

a. Bãi công của công nhân. b. Đấu tranh chính trị. 

c. Đắu tranh vũ trang. d. Sự nổi dậy của người dân. 

Câu 8. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phong trào giải 
phóng dân tộc ở Mĩ La-tlnh có thể chia ra các giai đoạn nào sau đây? 

a. 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 đến nay. 

b. 1945 - 1959, 1959 - 1975, 1975 đến nay. 

c. 1945- 1954, 1954 - 1959, 1959-1980, 1980 đến nay. 

d. 1945 -1959, 1959 đến cuối những năm 80, cuối những năm 80 đến nay. 

Câu 9. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh 
danh là "Đại lục bùng cháy”? 

a. ơ đây thường xuyên xảy ra cháy rừng. 

b. ở đây nhân dân đã đứng lên đấu tranh chổng đế quốc Mĩ. 

c. ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng Cu Ba bùng nồ. 
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cJ. Ở đây các nước đế quốc tấn cóng vào nước Mĩ. 

Câu 10. Ai là lảnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba? 

a. Chê Ghê-va-na b. Phi-đen Cax-tơ-rô 

c. Ra-un Cax-tơ-rô d. A-gien-đê 

Câu 11. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba? 

a. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất CuBa (1956). 

b. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953). 

c. Nghĩa quản Cu Ba mở cuộc tấn công (1958). 

d. Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959). 

Cảu 12. Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu 
8a\? 

a. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoải. 

b. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp. 

c. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục. 

d. Thiết lặp quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực. 

Cảu 13. Phi-đen Cax-tơ-rô tuyên bố Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội 
trong hoàn cảnh nào? 

a. Đất nước đã lật đồ chế độ độc tài Batixta. 

b. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh 
thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn. 

c. Mĩ bao vây cấm vận. 

d. Mất nguồn việc trợ to lớn từ khi Liên xỏ tan rã. 

Câu 14. Từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay, Mĩ đã thực hiện 
chúnh sách cấm vận kinh té đối với nước nào? 
a. Mê-hi-cô b. Cu Ba 

c. Chi-lê d. Vê-nê-du-ê-la 

Câu 15. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải 
phởmg dân tộc Mĩ La-tinh " 

a. Ac-hen-ti-na b Braxin 

c. Cu Ba d. Mê-hi-cô 
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CHƯƠNG lin 

MĨ, NHẬT BẢN, TẦY Ầu TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 8 


NƯỚC MĨ 


Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhắt trong thời 
gian nào? 

a. Từ 1945 đến 1975 b. Từ 1918 đến 1945 

c. Từ 1950 đến 1980 d. Từ 1945 đến 1950 

Câu 2. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phét 
triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giói thứ hai? 

a. Mỹ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiên. 

b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

c. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật. 

d. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 

Câu 3. Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong nền kỉnh tế thế giới? 

a. Những năm 60 (thế kỉ XX). b. Những năm70 (thế kỉ XX). 

c. Những năm 80 (thế kỉ XX). d. Những nâm 90 (thế kỉ XX). 

Câu 4. Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát 
triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

a. Không bị chiến tranh tàn phá. 

b. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

c. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 

d. Tiến hành chiến tranh xâm lược vả nô dịch các nước. 

Câu 5.Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay f Mĩ là trung tâm kinh tế 
tài chính duy nhất của thế giói đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nèn kinh té Mĩ? 

a. Sự vươn lên cạnh tranh của Tâỵ Âu và Nhật Bản. 

b. Kinh tể Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng 
hoảng. 

c. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thế giới. 

d. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội. 

e. Cả bốn nguyên nhân trên. 

Câu 7. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lằn thứ 
hai? 

a. Anh b. Pháp 

c. Mĩ d. Nhật 
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Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học 'kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào 
khoảng thòi gian nào? 

a. Những nám đầu thế kí XX. 

b. Giữa những nám 40 cua thế kỉ XX. 

c. Sau Chiến tranh thê giói lần thứ nhất (1914-1918). 

d. Sau Chiến tranh thế giới lần thủ' hai (1939 - 1945). 

Câu 9. Nước nào đưa con người lên Mặt Tráng đầu tiên (7/1969)? 

a. Mĩ b. Nhặt 

c. Liên Xô d. Trung Quốc 

Câu 10. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì? 

a. Chế ra còng cụ sản xuất mói, các nguồn năng lượng mới, tim ra 
những vật liệu mới. 

b. Thực hiện "Cuộc cách mang Xanh" trong nông nghiệp, trong giao 
thông thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ,... 

c. Sản xuất được những vũ khí hiện đại. 

d. a, b, c đúng 

Câu 11. Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó có đạo 
luật Táp-Hác-Lây nhằm mục đích gì? 

a. Thực hiện chế độ phản biệt chủng tộc. 

b. Chống phong trào công nhân vả Đảng Cộng sản Mỹ hoạt động. 

c. Chống sự nối loạn của thế hệ trẻ. 

d. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen. 

Câu 12. Điểm giống nhau trong chính đối ngoại của các đời tổng 
thống Mĩ là gì? 

a. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tống lực". 

b. "Chiến lược toàn cầu hóa". 

c. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ. 

d. "Chủ nghĩa lấp chỗ trống". 

Càu 13. Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bàn 
nào? 

a. Ngăn chặn, đẳy lùy rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

b. Đản áp phong trảo giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng 
minh của Mĩ. 

c. Thiết lặp sự thống trị trên toàn thế giới. 

d. a, b, c đúng 

Cảu 14. "Chính sách thực lực" của Mĩ là gì? 

a. Chính sách xâm lược thuộc địa. 

b. Chạy đua vũ trang với Liên Xô. 

c. Chính sách dựa vào sức mạnh cúa Mĩ. 

d. Thảnh lập các khối quân sự 
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Câu 15. "Chiến lược toàn cầu" do Tổng thống nào của Mĩ đưa ra? 

a. Tơ-ru-man b. Ken-nơ-đi 

c. Ai-xen-hao d. Giôn-xơn 


Cảu 16. Liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên? 

a. Khối NATO b. Khối VACSAVA 

c. Khối SEATO d. a, b, c đúng 


Câu 17. Khối NATO còn gọi là khói gì? 

a. Khối Nam Đại Tây Dương. b. Khối Bắc Đại Tây Dương, 

c. Khối Đông Đại Tây Dương. d. KhốiTây Nam Đại Tây Dương. 


Câu 18 "Chính sách thực lực” và “Chiến lược toàn cầu” của đế quốc 
Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở đâu? 

a. Triều Tiên b. Việt Nam 

c. Cu Ba d. Lào 


Câu 19. Hãy sắp xép các đời Tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời 


gian: 

a. Tơ-ru-man 
c. Nich-son 

e. Ken-nơ-di 

f. Bu-se 


b. Ri-gân 
d. Ai-xen-hao 

g. Giôn-sơn 

h. B.CIin-tơn 


Câu 20. Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì? 

a. Thực hiện nhiều chiến ỉược qua các đời Tổng thống. 

b. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO, CENTO,...). 

c. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc 
đẩy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

d. a, b, c đúng 

Câu 21. Tồng thống Mĩ sang thảm Việt Nam đầu tiên vào năm nào? 

a. 1990 b. 1991 

c. 1992 d. 1993 


BÀI 9 NHẬT BẢN 

Câu 1. Nhặt Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện vào thời gian nào? 

a. 14/8/1945 b. 15/8/1945 

c. 16/8/1945 d. 17/8/1945 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khán gì 
lớn nhất? 

a. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. 

b. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế. 

c. Nạn thát nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm. 
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d. Bị mất hết thuốc địa, kinh tế bi tàn phá nặng nề. 

Câu 3 . Sau chiến tranh, Nhật Bàn có khó khăn gì mà các nước tư bản 
Đồng minh chóng phát xít không có? 

a. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. 

b. Lả nước bại trận, nước Nhât mất hết thuộc địa. 

c. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm. 

d. Phải dựa vảo viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ. 

Câu 4. Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải 
cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhắt? 

a. Cải cách hiến pháp. b. Cải cách ruộng đất. 

c. Cải cách giáo dục. d. cải cách văn hóa. 

Câu 5. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triền được 
do nguyên nhân cơ bản nào? 

a. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm 
lược Triều Tiên và Việt Nam. 

b. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật. 

c. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu. 

d. "Luồn lách"xâm nhập thị trường các nước. 

Câu 6. Sự phát triển "thằn ki" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong 
khoang thời gian nào? 

a. Những năm 50 của thế kĩ XX 

b. Những năm 60 của thể kỉ XX 

c. Những năm 70 của thế kỉ XX 
c. Những năm 80 của thế kỉ XX 

Câu 7. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt: 

£. 180 tỉ USD. b. 181 tỉ USD 

c. 182 tỉ USD. d. 183 tỉ USD 

Câu 3. Năm 1961 - 1970, tóc độ tăng trưởng bình quân về công nghiệp 
của tlhật hằng năm là bao nhiêu? 

a12,5% b.13,5% 

c 14,5%. d.15,5%. 

Câu s. Những năm 1967-1969, sản lượng lưong thực của Nhật cung cấp: 

a 80% nhu cầu trong nước. b. 70% nhu cầu trong nước, 

c 60% nhu cầu trong nước. d. 50% nhu cầu trong nước. 

Câu '0. Sự phát trỉển"thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở 
điểm nào? 

a Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ 2 trên thế giới 
sau Mĩ. (Nhật 183 tỉ USD, Mĩ 830 tỉ USD), 
b Trong khoảng hơn 20 năm (1950 - 1973), tổng sản phẩm quốc dân 
của Nhật Bản tăng 20 lần. 
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c. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX) Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm 
kinh tế tài chính của thế giới tư bản.(Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản). 

d. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiểu thốn, Nhật Bản vươn lên 
thành siêu cường kinh tế. 

Câu 11. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào 
giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác? 

a. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật 
then chot. 

b. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

c. "Len lách" xâm nhặp vào thị trường các nước, thực hiện cải cách 
đân chủ. 

d. phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản. 

Câu 12. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhản nào là 
nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển? 

a. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản có ý chí vươn 
lên, được đào tạo chu đáo, cần cù lao động. 

b. Nhờ cải cách ruộng đất. 

c. Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát 
triển, hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty. 

d. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới. 

Câu 13. Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít 
thấy ờ các nước khác? 

a. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 

b. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 

c. Xây dựng nhiều công trinh hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển. 

d. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại.mua bằng phát minh của nước 
ngoài. 

Câu 14. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế 
nào? 

a. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. 

b. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới. 

c. Lâm vào tình trạng suy thoái kẻo dải chưa từng thấy từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

d. Nước có nền kinh tế phát triển nhất. 

Câu 15. Hiệp ước an ninh Mĩ’Nhật được kí kết nhằm mục đích gi? 

a. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế. 

b. Nhật Bán trở thành căn cứ chiến lược của Mĩ. 

c. Hình thành một liên minh Mĩ-Nhặt chống lại các nước XHCN và 
phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông. 

d. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật. 

Cảu 16. Đặc điềm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối 
ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
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a. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoái 

b. Kí hiệp ƯỚC an ninh Mĩ-Nhật (08/09/1951) 

c. Cạnh tranh gay gắt vói Mĩ và các nước Tây Au. 

d. Phát triển kinh tế đối ngoại, xám nháp va mỏ rộng phạm vi thê lực 
bằng kinh tế ờ khắp mọi nơi. đác biệt ỉà Đông Nam A. 

Câu 17. Nhật Bản bắt đằu đặt quan hệ ngoai giao vời các nước ASEAN 
vào năm nào? 

a.1976. b.197 7. 

C.1978. d. 1979 

Càu 18. Sau Chiến tranh thế giời thứ hai đến 1950, Nhật Bản đã vươn 
lên đứng đầu thế giới? 

a. Đúng b. Sai 

BÀ110 CÁC NƯỚC TÂY Âu 

Câu 1. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là: 

a. Kế hoạch khôi phục châu Âu. 

b. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu 

c. Kế hoạch phục hưng châu Âu. 

d. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 

Câu 2. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, 
các nước Tây Âu phải tuân theo nhửng điều kiện nào do Mĩ đặt ra? 

a. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với 
hàng hóa của Mĩ. 

b. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp,hạ thuế quan đối 
với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ. 

c. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu. 

d. Đảm bảo các quyên tự do cho ngưò'i lao động. 

Câu 3. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 
nhằm: 

3 Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, 
b Chống lại Liên xỏ và các nước XHCN Đỏng Áu 
c Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 

d Chông lại các nưó’C XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới. 

Câu 4. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã 
phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực đề chiếm đóng và kiểm 
soát7 

a Mĩ, Anh, Pháp, Nhật. 

b Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. 

c Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
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d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh. 

Câu 5. Với sự ra đòi của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
04/1949 tình hình châu Âu như thế nào? 

a. Ổn định và có điều kiện để phát triển. 

b. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau. 

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều cản cừ 
quân sự. 

d. Dễ xảy ra môt cuộc chiến tranh mới. 

Cảu 6. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn 
sức "viện trợ" cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh 
tế sau chiến tranh? 

a. Để thúc đẩy quá trình hòa binh hóa nước Đức. 

b. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 

c. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, 
chống Liên Xô và các nước XHCN. 

d. a, b, c đúng/ 

Câu 7. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào? 

a. 1954. ’ b.1955. 

c. 1956 d.1957. 

Câu 8. Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào CHLB Đức vào thời gian 
nào? 

a. 03/09/1990. b. 03/10/1990. 

c. 03/11/1990. d. 03/12/1990. 

Câu 9 Khói Thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào nảm nào? 
a.1954 * b.1955 

C.1956 d.1957 

Câu 10. Các thành viên đầu tiên của Khối Thị trường chung châu Âu 
(EEC)gồm: 

a. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, l-ta-li-a, Hà Lan 

b. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha 

c. Pháp, Đức, l-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua 

d. Pháp, Đức, Bĩ, Hà Lan, l-ta-li-a, Bồ Đào Nha 

Câu 11. Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu(EEC) là gì? 

a. Cộng đồng Kinh tế châu Âu b. Liên minh châu Âu 

c. a, b đúng d. a, b sai 

Câu 12. Thời gian nào sau đây đánh dấu mốc mang tính đột biến, của 
quá trình liên kết quốc tế ờ châu Âu? 

a. Tháng 12/1991. b. Tháng 12/1992. 

c. Tháng 12/1993. d. Tháng 12/1994. 
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Câu 13. Đồng tiền chung châu Âu với tên gọi EURO phát hành từ 
ngày: 

a 01/01/1999 b. 01/02/1999. 

c 01/03/1999. d. 01/04/1999. 

Câu 14. Với những bước tiến của quá trinh liên kết,từ nám 1993, Cộng 
đồng châu Âu mang tên mới là Liên mmh chảu Ău viết tắt là: 

a EEC. b. EC. 

c. EU. d. a, b, c sai. 

Câu 15. Đến năm 1999 số nước thanh viên của Liên minh châu Âu là: 

a. 14 nước. b. 15 nước 

c. 16 nước. d. 17 nước. 

Câu 16. Ý nghĩa tích cực và bao quat nhắt của Cộng đồng Kinh tế 
châu Au (EEC) ra đời từ 1957? 

a. Tạo ra ở châu Ảu một cộng đồng kinh tế và một thị trường chung để 
đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dLng thành tựu khoa học kĩ thuật. 

b. Có điều kiện để cạnh tranh k nh tể, thương mai tải chính với Mĩ và 
Nhật. 

c. Tiến tới thống nhắt chính sách đối nội, đối ngoại giữa các nước 
trong cộng đồng. 

d. Phát hành đồng tiền chung. 

Câu 17. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thử hai là biểu hiện 
tích cực nhất trong thế giới tư bàn? 

a. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 

b. Sự "nhất thể hóa quốc té" trong nẹm kinh tế. 

c. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát 
triển kinh tế. 

d. Sự phát triển về văn hỏa, giáo dục, vàn học nghệ thuật. 


CHƯƠNG IV 

QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 11 TRẬT TỤ THÉ GIỚI MỚI 

SAU CHIẾN TRÀNH THẾ GIỚI THỦ HAI 

Câu 1. Hội nghị cấp cao ba cường guốc: Liên xỏ, Mĩ, Anh họp tại đâu? 

a. Liên Xô. b. Pháp, 

c. Mĩ. d.Anh. 

Câu 2. Hội nghị l-an-ta lịch sử đă diễn ra trong thời gian nào? 

a. Từ ngày 04 đến 12 tháng 02 năm 1945. 
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b. Từ ngày 04 đến 12 tháng 03 năm 1945. 

c. Từ ngày 04 đến 12 tháng 04 năm 1945. 

d. Từ ngày 04 đến 12 tháng 05 năm 1945. 

Câu 3. Đầu năm 1945, những vấn đề cần giải quyết trong phe Đồng 
minh là gì? 

a. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh. 

b. Phân chia khu vực chiếm đóng, phạm vi ảnh hưởng của các nước. 

c. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước phát xít bại trận. 

d. Nhanh chỏng kết thúc chiến tranh. 

Câu 4. Nhân vật nào không có mặt tại hội nghị lan-ta? 

a. Ru-dơ-ven b. ĐỜGôn 

c.xta-lin d.Sớc-sin 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không có trong 'Trật tự hai cực l-an-ta"? 

a. Trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh. 

b. Trật tự thế giới được hình thành sau hội nghị l-an-ta (04/1945). 

c. Sự phân chia ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô trong quan hệ quôc tế. 

d. Mĩ và Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác. 

Câu ổ. Tại sao gọi là "trật tự hai cực l-an-ta "? 

a. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng. 

b. Tại hội nghị l-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và 
đại diện cho hai phe. 

c. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở l-an-ta. 

d. Tất cả các lý do trên. 

Câu 7. Theo sự thỏa thuận của Hội nghị cấp cao Anh, Mĩ, Liên Xô tại /- 
an-ta (từ 4-12/4/1945), Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hường của nước 
nào? 

a. Các nước phương Tây b. Pháp 

c. Liên Xỏ d. Mĩ 

Câu 8. Theo quy định của Hội nghị l-an-ta, quân đội nước nào sẽ 
chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều 
Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

a. Liên Xô b. Anh 

c. Mĩ d. Pháp 

Câu 9. Theo quy định của Hội nghị l-an-ta, quân đội nước nào sẽ 
chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau 
Chiến tranh thế giói thứ hai? 

a. Liên Xô b. Anh 

c. Mĩ d. Pháp 

Câu 10. Hiến chuxyng Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành 
lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào? 

a. Hội nghị l-an-ta (Liên Xô) : 9/2/1945 
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b. Hội nghị Xan-phran-xi-xcở (Mĩ> : 4-6/1945 

c. Hội nghị Pôt-xơ-đam (Đức) 7-8/1945 

d. a, b đúng 

Câu 11. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình va an ninh thế giới, phát 
triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sớ tòn trọng độc lặp , chủ 
quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc té về kinh tế, vàn 
hóa, xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của : 

a. Liên ninh châu Âu b. HỘ! nghị l-an-ta 

c. ASEAN d. Liên họp Quốc 

Câu 12. Việt Nam gia nhập tố chức Liên Hợp Quốc vào thời gian nào? 

a. 8/1997 b. 9/1997 

c. 1/1987 d. 11/1987 

Cêu 13. Sự kiện nào dẵn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống 
phát xít giữa Liên Xô và Mỉ. 

a. Sự hình thành hê thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thể giới 
thử hai. 

b. Sự ra đời của" Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "chiến tranh lạnh" ( 3/1947). 

c. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử ( 1949). 

d. Sự ra đời của khối NATO. 

Cảu 14. The nào là "chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động theo phưong 
thức đầy đủ nhất? 

a. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

b. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương. 

c. Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho 
nhân loại "luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh" thực hiện "chính 
sách đu đưa bèn miệng hố chiến tranh". 

d. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ đề khống chế 
các nước. 

Cảu 15. Mục tiêu của "chiến tranh lạnh" là gì? 

a. Mĩ và các nước đẻ quốc thực hiện chính sách thừ địch, chống Liên 
Xô và các nước XHCN 

b. Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô. 

c. Chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô. 

d. Phá hoại phong trảo cách mạng thế giới. 

Câu 16. Mục đích bao quát nhắt của "chiến tranh lạnh'' do Mĩ phát 
động là CỊÌ? 

a. Băt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ. 

b. Ngán chặn và tiến tới tiêu diệt các nước XHCN 

c. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trảơ cách mạng thế giới 

d. Thực hiện "Chiên lược toan cầu" làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ. 
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Câu 17. Hậu quả lớn nhất vè kinh tế do cuộc "chiến tranh lạnh" mang 
lại là gì? 

a. Thế giới luôn trong tinh trạng căng thẳng. 

b. Các cường quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để chẻ tạo và sản 
xuất vũ khí. 

c. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu bao khó khản, đói nghèo 
và bệnh tật. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 18. Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "chiến tranh 
lạnh" vào năm nào? 

a. 1988. b. 1989. 

c.1990. d.1991. 

Câu 19. Vì sao "trật tư hai cực l-an-ta" bị sụp đổ? 

a. Xô - Mĩ mất dần vai trò của mình đối với các nước 

b. Xô - Mĩ quá chán ngán trong chạy đua vũ trang 

c. Các nước Tây Âu, Nhật Bản đã vượt xa Xô- Mỹ về khoa học kĩ 
thuật. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 20. Quan hệ quốc té chuyển từ đối đầu sang đối thoại vào thời 
gian nào? 

a. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX. 

b. Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX. 

c. Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX. 

d. Từ nửa đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 

Câu 21. Chủ trưong của Mĩ sau khi thế "hai cực l-an-ta" bị phá vờ là gì? 

a. Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cực. 

b. Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình. 

c. Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản. 

d. Thiết lập "Thế giới đơn cực" để dễ bề chi phối thống trị. 

Câu 22. Sau "chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa 
học kĩ thuật các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc : 

a. Lấy quân sự làm trọng điểm. 

b. Lấy chính trị lảm trọng điểm. 

c. Lấy kinh tế làm trọng điểm. 

d. Lấy vàn hóa, giáo dục làm trọng điểm. 

Câu 23. Đấu những năm 90 của thế kỉ XX,nhiều khu vực trên thế giới 
lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến do đâu? 

a. Mâu thuẫn ve dân tộc. 

b. Mâu thuẫn về tôn giảo. 

c. Tranh chấp về biên giới, lãnh thổ. 

d. a,b,c đủng. 

Câu 24. Bước vào thé kỉ XXI xu thế chung của thế giới ngày nay là gì? 


38 



a. Hoa bình ồn định va hợp tác phát triền. 

b. Xu thế hòa hoãn vả hoa dịu trong quan hệ quốc tế. 

c. Cùng tồn tại trong hòa binh, các bên cùng co lợi. 

d. Hỏa nhâp nhưng không hòa tan. 

Câu 25. Hăy nối nhửng sự kiện ờ cột B cho phù hợp với niên đại ở cột 
A: 


A B 

1.04 đến 12/04/1945. 

2. Tháng 09/1997. 

3. 1973. 

4. Tháng 12/1989. 

5. 1995. 

6. Tháng 10/1945. 

7. Tháng3/1947 


CHƯƠNG^V : 

cuộc CACH MANG KHOA HỌC - KI THUẠT 
TỪ NẲM 1945 ĐẾN NAY 


BÀI 12 NHỮNG THÀNH Tựu CHỦ YÉU VÀ Ý NGHĨA 
LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT 

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ 2 được khỏi đầu ở 
nư&c nào? 

a. Anh b. Nhật 

c. Mĩ d. Liên Xô 

Câu 2. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa 
học-kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào? 

a. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ 
thuật thế kỉ XX 

b. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ 
thuật thế kỉ XX. 


a. Việt Nam tham gia LHQ. 

b. Thế giới lâm vào cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ. 

c. Hội nghị l-an-ta. 

d. Việt Nam trở thành thảnh viên 
của ASEAN. 

e. Tổng thống Mĩ phát động chiến 
tranh lạnh. 

f. Chấm dứt chiến tranh lạnh. 

g. Thành lặp LHQ 
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c. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - 
XIX và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những 
năm 40 của thế kỉ XX đen nay. 

d. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng 
công nghệ thế kỉ XX. 


Câu 3. Nội dung tổng quát của kĩ thuật là gì? 

a. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. 

b. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, 
vật liệu). 

c. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

d. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

Câu 4. Khoa học khác với kĩ thuật ở điểm nào? 

a. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật. 

b. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toán, 
Lý, Hóa, Sinh. 

c. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 5. Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX 
và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là: 

a. Do sự bùng nổ dân số. 

b. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hòi của 
cuộc sống con người. 

c. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới. 

d. Yêu cầu chuản bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Câu 6. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật 
lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? 

a. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 

b. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khca học cơ bản. 

d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuẩt trực tiếp. 

Câu 7. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ 
phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. 
Đó là đặc điểm của : 

a. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất 

b. Cách mạng công nghiệp 

c. Cách mạng văn minh Tin học 

d. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai 

Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo 
những phương hướng nào? 

a. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản. 
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b Đầy mạnh tụ' đỏng hóa công cu lao động, chế tao còng cụ mới. 

c. Tìm những nguồn nấng lượng mới. 

d. a, b, c đúng 

e. a, c đúng ; b sai 

Càu 9. Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ 
thuật lần thứ hai tạo nên đã dược xem như "trung tâm thằn kinh" kĩ 
thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục? 

a. "Người máy" (Ro-bot) 

b. Máy tính điện tử. 

c. Hệ thống máy tự động. 

d. Máy tự động. 

Câu 10. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng 
trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng 
lượng mới? 

a. Toán học. b. Vật lí học. 

c. Hỏa học. d. Sinh học. 

Cảu 11. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật 
đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài 
ngưòi? 

a. Phát minh sinh học. 

b. Phát minh hỏa học. 

c. "Cách mạng xanh". 

d. Tạo ra công cụ lao động mới. 

Câu 12. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ờ nước nào? 
a. Mĩ. b. Nhật, 

c. Liên Xô. d. Anh. 

Câu 13. Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào? 

b. Nhật 


a. Mĩ. 
c. Anh. 


d. Đức 


Câu 14. Cuộc "cách mãng xanh" trong nỏng nghiệp bắt nguồn từ 
nước nào? 

a- Mĩ b. Ân Độ. 

c. Nhật. d. Mê-hi-cô. 

Cảu 15. Nước nào mờ đầu kỉ nguyên chinh phục vủ trụ? 

9- Mĩ. b. Liên xỏ. 

c Nhật. d. Trung Quốc. 

Câu 16. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học-kĩ 
thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì? 

a. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao. 


^ V IM IWU I \~J I I V/ IUI v_/ C4 . 

b. Sự bùng nồ thông tin 

c Nhiêu người đầu tư vào việc phát minh sáng chế. 
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d. Chảy máu chất xám. 

Câu 17. Ý nghĩa then chốt , quan trọng nhất cùa cách mạng khoa học - 
kĩ thuật lần thứ hai? 

a. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ. 

b. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 

c. Thay đỏi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 

d. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng. 

Câu 18. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoàn chỉnh 
trích đoạn dưới đây về ý nghĩa và tác động tích cực của cuộc cách 
mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai. 

"Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một 

cột mốc...(a)... của loài người, đã mang lại những tiến bộ...(b)...,...(c)...và 

những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. 

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã cho phép con người thực 

hiện...(d)..,và năng suất lao động, nâng cao...(e)...và chất lượng cuộc sống 

con người với những hàng hỏa mới và tiện nghi sinh hoạt mới,...(f)... đã 

đưa tớl những thay đồi lớn về...(g)...với xu hướng dân cư lao động trong 

nông nghiệp và công nghiệp...(h)...dần, dân cư lao động trong các ngành 

dịch vụ ngày càng...(i)... 

Câu 19. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách 
mạng khoa học - kĩ thuật lằn thứ hai? 

a. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một 
cuộc chiến tranh mới. 

b. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

c. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. 
Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật. 

d. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng. 


BÀ113 TÓNG KÉT LỊCH sử THÊ GIỚI 

TỪ SAU NĂM 1945 ĐÉN NAY 


Câu 1. Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ tliống XHCN thế giới? 
a. 1944. ' b. 1945. 

c. 1949. d. 1950. 


Câu 2. Năm nào được xem là “năm châu Phỉ"? 
a. 1945. b. 1955. 
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c. 1960. 


đ. 1965. 


Câu 3. Địa danh lịch sử nào dán lĩ dấu sự mớ dần việc sụp dô chú nghĩa 
thực dân cù? 

8. An-giê-n h. Diện Biên Phu. 

c. Phô m - pên h. ((_' am - p LI - c h i a) d. Vi en-c hãn.(Lào) 

Câu 4. Cuộc cách mạng nào đã dán lĩ dô chính quyền tay sai của chủ 
nghĩa thực dân kiêu mới? 

a. Trung Quốc.(01/10/1949^) 

b. Cu Ba.no/01/1959) 

c An-giê-ri. (18/03/1962). 

c. Án Độ.(26/11/1950). 

Câu Ị. Cách mạng nước nào dược xem ỉà ff ỉả cờ đầu " của MĩLatinh? 
a Mê-hi-cô. b. Vê-ne-duẽ-la. 

c Cu Ba. d. Ni-ca-ra-gua. 

Câu t. Chủ nghĩa A-pác-thai bị xo á bỏ tại đâu? 

a Mĩ La-tinh. b. Nam Phi. 

c Trung Đông. d. Clìâu Phi. 

Câu r . Địa danh nào sau dây chưa được xem là trung tâm tài chỉnh của 
thê gửi tư bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? 

a Mĩ b. Nhật Ban 

c Tây Âu d. Nam Âu 

Câu ỉ. Nguyên nhân chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước phát 
trỉên sau Chiến tranh thê giới thứ hai là: 

a Nhận viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ. 
b Tinh thần tự lực,tự cường của mỗi nước, 
c. Đẩy mạnh phát triồn công nghiệp quốc phòng, 
d Ap dụng những thành tựu của CM KII-KT. 

Câu 9 Tổ chức nào có nhiều tác dụng thúc dấy sự phứt triển và giao ỉưu 
kinh tỉ giữa các quốc gia? 

a.Khối EEC b. Khối ASEAN 

c. Khối NATO d. a,b đúng 

Câu 10. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào di đầu trong việc 
ủng hì phong trao cách mạng thế giói và bảo vệ hòa bình thế giới? 
a. Trung Quốc b. Liên Xô 

c. Việt Nam • d. Cu Ba 

Câu 11. Những phong trào quốc tế nào đã có vai trò tích cực trong các 
môi qian hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
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a. Phong trào giải phóng dân tộc 

b. Phong trào bảo vệ hòa bình thế giới 

c. Phong trào không liên kết 

d. a,b,c đúng 

Câuỉ2.Cuộc đấu tranh nào sau Chiến tranh thế gỉớỉ thứ hai không cỏ đế 
quốc Mĩ tham gia trực tiếp? 

a. Triều Tien (1950-1953). 

b. Việt Nam (1960-1975). 

c. An-giê-ri (1954-1962). 

d. Chiến tranh Vùng Vịnh (thập niên 90 của thế kỉ XX). 

Câu 13. Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào .? 

a. Hai cực b. Một cực 

c. Đa cực d. a,b đúng 

Câu 14. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì: 

a. Sau "Chiên tranh lạnh", một trật tự thê giới đa cực, nhiêu trung; tâm. 

b. Một trật tự thế giới hai cực Xô-Mĩ. 

c. Một trật tự thế giới đon cực. 

d. a,b đúng 

Câu 15. Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là : 

a. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI. 

b. Vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bươc vào thế 
kỉ XXL 

c. Trách nhiệm của các nước đang phát triển. 

d. Trách nhiệm của các nước phát triển. 
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PHẦN HAI 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN 

NAY 


CHƯƠNG I 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 

_ m _ _ 


BÀ! 14 

VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ NHẤT 


Câu 1. Vì sao Pháp đẳy mạnh khai thác thuộc địa sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất? 

a. Để thúc đầy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

b. Để bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra ở chính quốc. 

c. Để cạnh tranh với các nước tư bán khác. 

d. Để biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho Pháp. 

Câu 2. Chương trinh khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân 
Pháp bắt đầu vào năm nào? 

a. 1914 b. 1918 

c. 1919 d. 1920 

Câu 3. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của 
Pháp là gì? 

a. Vừa khai thác vừa chế biến. 

b. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

c. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng. 

d. Tảng cường đầu tư thu lâi cao. 

Câu 4. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt 
Nam, tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than? 

a. ơ Việt Nam có trữ lượng than lớn. 

b. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho cồng nghiệp chính quốc. 

c. Nước Pháp rất nghèo về nhiên liệu, nguyên liệu. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 5. Vi sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt 
Nam , tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng? 

a. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

b. Biến Việt Nam thảnh thị trường tiêu thụ hồng hoá do nền công 
nghiệp Pháp sản xuất. 
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c. Trong khi nền công nghiệp Việt Nam chưa cỏ điều kiện phát triển, 
thực dân Pháp tìm cách kim hãm sự phát triển đỏ. 

d. Tất cả cùng đúng. 

Câu 6. Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp đã tảng 
cường đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất? 

a. Công nghiệp nặng b. Công nghiệp nhẹ 

c. Nông nghiệp và khai thác mỏ d. Thương nghiệp và xuât khầu 

Câu 7. Số vón mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu 
phơrảng, gấp 10 lần trươc chiến tranh được thực hiện vào năm nào? 

a. 1926 b. 1927 

c.1928 d. 1929 

Câu 8. Vi sao Pháp tăng cường đầu tư vốn vào nông nghiệp và khai 
thác mỏ? 

a. Bù đắp sự thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra. 

b. Cao su và than đá là hai mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới cỏ 
yêu cầu cao. 

c. Tạo điều kiện có việc làm cho lao động Việt Nam. 

d. Thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. 

Câu 9. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các 
hàng hóa nước ngoài vì: 

a. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hỏa các nước nhập vào Đông Dương. 

b. Cản trở sự xấm nhập của hàng hóa nước ngoài. 

c. Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương. 

d. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển. 

Câu 10. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dưong, tư bản độc 
quyền Pháp đă làm gì? 

a. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập 
vào Đông Dương. 

b. Cản trờ hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản. 

c. Lập ngân hàng Đông Dương. 

d. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đông Dương. 

Câu 11. Chỉnh sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về càn 
bản không thay đổi vì: 

a. Không xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta. 

b. Tăng cường đánh thuế nặng. 

c. Hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng, biến 
Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 

d. Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ. 

Câu 12. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của 
Pháp đến nền kỉnh tế Việt Nam là gì? 

a. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 
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b. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, que quặt. 

c. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, 
lệ thuộc Pháp. 

d. Nền kinh tế Việt Nam ỉệ thuộc hoàn toàn váo Pháp. 

Câu 13. Những thủ đoạn thảm độc nhất của tư bàn Pháp về chính trị 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhắt nhằm nô dịch lảu dài nhân dân Việt 
Nam là gì? 

a. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp. 

b. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân. 

c. “Chia để trị”. 

d. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta. 

Câu 14. Thực dân Pháp thi hành chính sách “chia để trị”, chia nước ta 
thành ba kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau, đó là : 

a. Nam Ki: thuộc Pháp ; Trung Kì : nửa bảo hộ ; Bắc Kỉ : bảo hộ. 

b. Nam Kỉ: bảo hộ ; Trung Kì : thuộc Pháp ; Bắc Kì : bảo hộ. 

c. Nam Kì: nửa bảo hộ i Trung Kì : bảo hộ ; Bắc Kì : thuộc Pháp. 

d. Nam Ki: thuộc Pháp ; Trung Kì : bảo hộ ; Bắc Kì : nửa bảo hộ. 

Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của 
pháp ờ Việt Nam là gì? 

a. Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt. 

b. Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp. 

c. Thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân ta. 

d. a, b, c, đúng. 

Câu 16. Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp được thực 
hiện nhằm mục đích gì? 

a. Mở các trường học dạy tiếng Pháp. 

b. Thi hành chính sách vàn hóa nô dịch. 

c. Xuất bản sách báo tuyên truyền chính sách “khai thác” của Pháp. 

d. Tạo điều kiện cho nên văn hỏa, giáo dục Việt Nam phát triển. 

Cảu 17. Giai cấp mời ra đời do hậu quà của việc đẩy mạnh công cuộc 
khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh là 
giai cấp nào? 

a. Công nhân b. Tiểu tư sản 

c. Tư sản d. Địa chủ 

Cảu 18. Giai cấp có số lượng tăng nhanh trong cơ cấu xã hội Việt Nam 
do hậu quả của cuộc khai thác lần thứ hai cùa thực dân Pháp sau 
chiến tranh là giai cấp nào? 

a. Nông dân b. Địa chủ 

c. Công nhân d. Tư sản 
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Câu 19. Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân 
Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh té, đàn áp chính trị đối với 
người nông dân? 

a. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

b. Tầng lớp đại địa chủ. 

c. Tằng lớp tư sản mại bản 

d. Giai cấp tư sản dân tộc. 

Câu 20. Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực 
dân Pháp như thế nào? 

a. sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc. 

b. sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp khi bị chèn ép. 

c. sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi. 

d. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyền lợi về 
kinh tế. 

Câu 21. Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã: 

a. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 

b. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. 

c. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

d. Được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai ‘đắc lực cho chúng. 

Câu 22. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 
ở Đông Dương có hai giai cấp bị phân hoá thành hai bộ phận, đó là 
các giai cấp nào? 

a. Giai cấp nông dân và giai cấp công nhân. 

b. Giai cấp công nhân và giai cáp tư sản. 

c. Giai cấp đại địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản. 

d. Giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 23. Giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hoá thành hai bộ phận nào? 

a. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 

b. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp. 

c. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 

d. Tư sản dân tộc vả tư sản công thương. 

Câu 24. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến 
nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, đó là đặc điểm của giai 
cấp nào? 

a. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

b. Giai cấp tư sản. 

c. Tầng lớp tư sản dân tộc. 

d. Tầng lớp tư sản mại bản. 

Câu 25. Vì sao giai cấp tư sản dân tộc không đủ khả năng nắm lấy sứ 
mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 

a. Bị tầng lớp tư sản mại bản chèn ép. 

b. Số lượng ít, thế lực kinh tế yếu. 
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c. Thái đô không kiẻn đinh dễ thỏa hiêp 

d. a, b, c, đủng 

Câu 26. Giai cấp công nhản Việt Nam co những đặc điểm riêng nào? 

a. Đại diên cho lực lượng sán xuất tién bó. 

b. Có tinh thần yêu nước chổng giác ngoai xâm. 

c. Bị ba tằng lớp áp bừc boc lột, có quan hê tư nh ên với giai cấp nông 
dân kế thưa truyền thống yêu nước cúa dân tộc 

d. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung.. 

Cảu 27. Lực lượng hàng hái và đông đảo nhắt của cách mạng Việt 
Nam là giai cấp nào? 

a. Giai cáp nông dân b Giai cấp cồng nhân, 

c. Giai cấp tiếu tư sản. d. Giai cấp tư sản dân tôc 

Cảu 28. Giai cấp nào có tinh thằn cách mạng triệt đề, có ý thức tổ 
chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với 
giai cấp nông dân? 

a. Tiểu tư sản b. Còng nhân 

c. Tư sản d. Đia chủ 

Câu 29. Vì sao tầng lớp tiếu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của 
cách mạng dân tộc dán chủ ở nước ta? 

a. Vi bị thực dân Pháp chèn ép, bac đãi, khinh rẻ 

b. Vì đời sống bấp bênh, dễ bị xỏ đẩy vào con đường phá sản thất 
nghiệp. 

c. Cảu a đúng, câu b sai. 

d. Câu a, b đều đúng. 

Câu 30. Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thản chú yếu từ giai cấp 
nào trong xã hội Việt Nam? 

a. Giai cấp tư sản bị phá sản. 

b. Giai cấp nòng dân bị tước đoạt ruộng đất. 

c. Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép. 

d. Thợ thủ công bi thất nghiệp 

Câu 31. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất xà hội Việt Nam tồn tại 
nhiều mảu thuần, trong đó mâu thuẫn nào là co ì bản nhất? 

a. Mâu thuân giữa nông dân vả đia chủ. 

b. Mâu thuân giữa công nhân và tư bản 

c. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và chủ nghĩa thực dân Pháp 

d. Mâu thuân giữa tư sản và địa chủ. 
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BÀ115 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAU CHIẺN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 - 1925) 


Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những sự kiện nào trên thế 
giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? 

a. Thành công cũa cách mạng tháng Mười Nga (1917), sự thành ilặp 
Quốc tế cộng sản (2/1919). 

b. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

c. Hội nghị Véc- xai. 

d. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu. 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo 
khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ vì: 

a. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

b. Do ảnh hường tư tưởng Tam dân của Tồn Trung Sơn. 

c. Giai cấp công nhản đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

d. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu. 

Câu 3. Trần Dân Tiên ví “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân ” cho sự 
kiện nào? 

a. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu - Trung Quốc 
(6/1924). 

b. Cuộc đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925). 

c. Phong trào đấu tranh đòi để tang cụ Phan Chu Trinh (1926). 
d Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930). 

Câu 4. Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra từ: 

a. 1919-1925 * b. 1919-1926 

c 1919-1927 d. 1919-1928 

Câu 5. Đảng Lập Hiến ià tổ chức của giai cấp nào? 

a. Giai cấp công nhân. b. Giai cấp tiểu tư sản. 

c. Giai cấp tư sản dân tộc. d. Giai cấp phong kiến. 

Câu6. Những năm 1919-1926, giai cấp tư sản dân tộc có những hioạt 
động gì ? • . 

a. “Chấn hưng nội hóa”, “Bài trừ ngoại hóa”, Chống độc quyền câng 
Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kỉ. 

b. Chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. 

c. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền tự do (Cho 
minh. 

d. Không thỏa hiệp với thực dân Pháp. 

Câu 7. Hãy điền vào chỗ trống từ cho họp nghĩa: Một số tư sản và tđịa 
chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiiêu) 
đã thành lập ... đề tập hợp lực lượng. 
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Cẩu 8. Những tổ chức chinh trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục 
Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh ni ôn /ả tiến thân của? 

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh nèn. 

b. Việt Nam Quốc dân đảng. 

c. Tân Việt cách mạng đảng 

d. Đông Dương cộng sản đảng. 

Cảu 9. Những tờ báo tiến bộ của các tầng lớp tiếu tư sản trong những 
nàm 1919-1926: 

a. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên 

b. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. 

c. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ. 

d. Người nhà quê, An nam trẻ, Thanh niên. 

Câu 10. Phong trào yêu nước dân chủ công khai diễn ra vào năm 
1924-1925, là phong trào nào? 

a. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi thả tự do cho cụ 
Phan Bội Châu. 

b. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lâp ra nhà xuất bản tiến bộ. 

c. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu và đám 
tang cụ Phan Chu Trinh. 

d. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đám tang cụ Phan Chu Trinh. 

Câu 11. Qúa trình phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 
1919-1929 chia làm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn nào? 

a. 1919-1925 và 1925-1929. b. 1919-1926 và 1926-1929. 

c. 1919-1927 vả 1927-1929. d. 1919-1928 và 1928-1929. 

Câu 12. Cuộc đấu tranh của giai cấp cồng nhân Việt Nam thời kỳ này 
còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chóng. Đó là 
đặc điềm của phong trào công nhân Việt Nam thòi kỳ nào? 

a. 1919-1924. ’ b. 1919-1925. 

c. 1919-1926. d. 1919-1927. 

Câu 13. Nguyên nhân nềo là nguyển nhân chù quan làm cho phong 
trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng thất bại? 

a. Hệ tư tưởng dân chiỉtư sản trở nên lỗi thời, lạc hậu. 

b. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả nẵng đàn áp phong trào. 

c. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém ve kinh te nên ươn hèn về chính 
trị, tầng lớp tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh không thể lãnh đạo 
phong trảo cách mạng. 

d. Do chủ nghĩa Mác-Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt 
Nam. 

Câu 14. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 
1919-1924 chủ yếu là gì? 

a. Đòi quyền lợi về kinh tế. b. Đòi quyền lợi về chính trị. 

c. Đòi quyền lợi vê kinh tế và chính trị. d. Đẻ giải phóng dân tộc. 
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Câu 15. Hãy điền vào chô trống: Sang năm 1914, có nhiều cuộc bãi công 
của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay gạo nổ ra ở. . 

a. Hả Nội, Hải Phòng, Hải Dương b. Nam Định,Hà NỘI, Hải Phòng 

c. Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng. d. Hà Nội, Vinh, Bến Thuỷ 

Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhản Việt Nam đi vào đấu 
tranh tự giác? 

a. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 

b. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922). 

c. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn (8/1925). 

d. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 17.Sự kiện nào thề hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga 
đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhản và bắt đầu biến thành hành 
động của giai cấp công nhân Việt Nam”? 

a. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925). 

b. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vắn đề dân 
tộc và thuộc địa (7-1920) 

c. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Điện -Quảng Châu 

(6-1924). 

d. Nguyễn Ái Quốc gửi đèn hội nghị Véc-xai bản yêu sách(1919). 


BÀ116 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỀN ÁI QUÓC 
Ở NƯỚC NGOẢI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 

Câu 1. Con đường đĩ tìm chãn lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì 
khác vói lóp người đi trước? 

a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước. 

c. Đi sang Châu Phi tim đường cứu nước. 

d. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. 

Câu 2. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của 
Nguyễn Ai Quốc là: 

a. Ánh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng 
cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 

b. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919). 

c. Đọc sơ thảo luân cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa 
của Lê-nin (7/1920 ) 

d. Bò phiêu tán thành việc gia nhâp Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lâp 
Đảng Cộng sản Pháp (12/1920). 
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Cảu 3. Sự kiện nào đảnh dấu việc Nguyền Ái Quốc buớc đầu tìm thấy con 
đường cứu nước đúng đắn? 

a Đưa yêu sách đến HỒI nghi vẻc-xai (13/6/1919) 
b Tiếp cặn luận cương của Lê-nin về vấn đê dẳn tộc và thuỏc địa 
(7/1920) 

c Gia nhập Quốc tế thứ ba va tham gia sáng láp Đảng Cộng sán 
PhápJ 12/1920). 

d Nguyên Ái Quốc sáng lâp HỐI lién hiêp thuồc đia (1921) ở Pari. 

Câu 4. Vạch trần chinh sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế 
quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tinh các dân tộc bị áp 
bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào? 

a ĐỜI sống cỏng nhân b. Nhân đao 

c. Người cùng khổ d. Tạp chí thư tín quốc tế 

Câu 5. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viẻn phù họp với sự kiện 
nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “ Phút khóc đầu 
tiẻn là phút Bác HÒ cười”? 

a. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc đia ở Pari. 

b. Khi Người đọc luân cương của Lê-nin về vấn đề dẳn tộc và thuộc địa. 

c. Khỉ Người viết bải và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”. 

d. Khi Người dự Đại hội Quốc tê Cộng sán lần thừ V (1924). 

Câu 6. Để nghiên cửu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách 
mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quóc 
hoạt động chủ yếu ở đâu? 

a. Liên xỏ _ b. Pháp 

c. Trung Quốc d. Anh 

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị 
trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mói quan hệ 
giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách 
mạng ở các thuộc địa, vè vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông 
dân ở các nước thuộc địa trong ; 

a. Đại hội Đảng xã hội Pháp hop ở Tua (12/1920). 

b. Hội nghị Quốc tế nông dân ( 6/1923). 

c. Đại hội Quốc tế Cộng sán lằn V (1924). 

d. Đại hội đại biểu lằn thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
(5/1929). 

Câu 8. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo: 

a. Đời sông công nhân. b. Người cùng Khổ (Le Paria). 

c. Nhân đạo. d Sự thật. 

Câu 9. Vào thời gian nào , Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất 
nước mà từ lâu Người mơ đặt chân tời? 

a. Tháng 6/1924 b Thang 6/1922 

c. Tháng 12/1923 d. Tháng 6/1923 
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Câu 10. Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở 
Liên Xô, đó là sự kiện nào? 

a. Người dự Hội nghị Quốc tế nồng dân. 

b. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V. 

c. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ. 

d. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản ỉần thứ VII. 

Câu 11. Từ 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ờ các 
nước nào? 

a. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 

b. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. 

c. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. 

d. Câu a và c đúng. 

Câu 12. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập 
chính đàng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Àí 
Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)? 

a. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân(1924). 

b. Dự Đại hộl Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924). 

c. Ra báo “Thanh niên”(1925). 

d. Xuắt bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”. 

Câu 13. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì? 

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

b. Đường cách mệnh. 

c. a và b đúng. 

d. a và 6 sai. 

Câu 14. Nguyễn Ái Quốc tham gia đại Hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 
V(1924) tại Liên Xô vào nảm bao nhiêu tuổi? 

a. 33 tuổi b. 34 tuổi 

c. 35 tuổi d. 36 tuổi 

Câu 15. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện: 

a. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nồng dân. 

b. Nguyễn Ái Quốc về Quang Châu (Trung Quốc). 

c. Nguyễn Ái Quốc xuầt bản tác phẩm “Đường cách mệnh”. 

d. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thử nhát Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên. 

Câu 16. Mục đích của chủ trưong "vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên là gì? 

a. Đưa hội viên vảo các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao 
động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa 
Mác- Lè nin. 

b. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên. 

c. Hội viên sống gần gũi với quần chúng. 

d. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở. 
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Câu 17. Những sự kiện nào dưới đáy thúc đẩy quá trình phổ biến chủ 
nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam? 

3. Tác phẩm "Đường cách mệnh'’ và "Bản án chế đó thực dân” được 
đưa vào Việt Nam. 

b. Báo “Người cùng khố”, báo “Thanh niên” được phổ biến ở Việt Nam. 

c. Chủ trương "Vò sán hóa'’ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 18. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
gản bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ai Quốc? 

a. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo 
“Thanh nien”. 

b. Bí mật chuyển các tác phẩm ủa Nguyễn Ái Quốc về nước. 

c. Chủ trương phong trào “vô sàn hỏa”. 

d. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, 
Hội phụ nữ... 

Câu 19. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 
1919-1924 có ý nghiạ gì? 

a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền 
bá về trong nước. 

b. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính 
đảng vô sản ở Việt Nam. 

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong 
cuộc đấu tranh giải phỏng dân tộc. 

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế 
giới. 

Câu 20. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở 
trong nước vào năm nào? 

a. 1924 b. 1925 

c. 1926 d. 1927 

Câu 21. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cấch mạng thanh niên ìà 
9 Ì? 

a. Báo “ Thanh niên". b. Báo “Nhân đạo”, 

c. Báo "Đời sống công nhân”. d. Báo “ Người cùng khổ”. 

Câu 22. Chủ trương năm 1928 của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
là gì? 

a. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc. 

b. Phong trào “vô sản hóa”. 

c. Phong trào đòi tự do dân chủ. 

d. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ. 

d. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
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BÀI 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

TRƯỚC KHI ĐẲNG CỘNG SẢN RA ĐÒÌ 


Câu 1. Trong những năm 1926 -1927 có bao nhiêu cuộc đấu tranh của 
công nhản mang tính thống nhất trong toàn quốc nổ ra từ Bắc chí 
Nam? 

a. 20 cuộc đáu tranh b. 30 cuộc đáu tranh 

c. 40 cuộc đấu tranh d. 50 cuộc đắu tranh 

Câu 2. Tân Việt cách mạng đảng thành lập vào thời gian nào? 

a. 11/1925 b. 6/1926 

c. Đầu 1928 d. 7/1928 

Câu 3. Thành phần của Tân Việt cách mạng đảng gồm có bộ phận 
nào? 

a. Công nhân, nông dân. 

b. Tư sản, tiểu tư sản. 

c. Trí thức trẻ và thanh niên tư sản yêu nước. 

d. Thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ 

Câu 4. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và HỘI Việt Nam cách 
mạng thanh niên là gì? 

a. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên. 

b. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên. 

c. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt. 
*d. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và 

vận động hợp nhất với thanh niên. 

Câu 5. Nội bộ Tân Việt cách mạng đảng phân hóa vì sao? 

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh, lý luận vả tư 
tưởng cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin có ảnh hưởng đến số 
đảng viên trẻ của Tân Việt. 

b. Nội bộ Tân Việt không thống nhất. 

c. Tác động của tình hình thế giới vảo Việt Nam. 

d. Sự vận động hợp nhát của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Câu 6. Dưới tác động cùa hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách 
mạng đàng bị phân hoá? 

a. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

b. Tư tưởng dân chủ tư sản. 
c Chủ nghĩa Mác-Lênin 

d Hệ tư tưởng phong kiến. 

Câu 7. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào? 

a. 25/10/1927 b’25/11/1927 

c. 25/12/1927 d. 25/1/1928 



Câu 8. Tư tương của Việt Nam Quốc dân đang chịu ánh hưởng của 
trào lưu tư tường nào? 

a. Chủ nghĩa dân tộc. b. Chu nghĩa Tam dân của Tồn Trung 

Sơn 

c. Chủ nghĩa Mác- Lémn. d. Chủ ngnĩa dân sinh. 

Câu 9. Địa bàn hoạt động chính của Việt Nam Quốc dân đảng ở đâu? 

a. ớ Bắc Kì b. ơ Trung Kì 

c. ở Nam Ki dớ Bắc, Trung, Nam Kì 

Cảu 10. Đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng bao gồm những thành 
phần nào? 

a. Hoc sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ. 

b. Học sinh, sinh viên, cồng nhân, nông dân, thợ thủ công, những 
người buôn bán nhỏ 

c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, 
thản hào địa chủ, binh lính, ha sĩ quan người Việt trong quân đội 
Pháp 

d. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến. 

Cảu 11. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được biểu 
hiện ở những điểm nào? 

a. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp. 

b. Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo. 

c. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì. 

d. a, b và c đúng 

Câu 12. Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng là gì? 

a. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua. 

b. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

c. Đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua. thiết lập dân quyền. 

d. Đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

Câu 13. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khỏi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)? 

a. Thực dân Pháp tố chức nhiều cuộc vây ráp. 

b. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ. 

c Bị động trước tình thẻ thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba 
Danh (9/2/1929) trùm mộ phu cho các đồn điền cao su. 
d. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân 
quyền. 

Câu 14. Địa điểm nổ ra cuộc khỏi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)? 

a Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội. 

b. Yên Bái, Hà NỘI. Phú Thọ. 

c. Yên Bái, Phú Thọ, Hái Dương, Thái Bình. 

d. Yên Bái. 
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Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu làm cho kh&i nghĩa Yên Bái thất bại? 

a. Thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp cuộc đấu tranh vũ trang 

vừa đơn độc, vừa non kérTì. 

b. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng non yéu không vững chắc về tồ 
chức và lãnh đạo. 

c. Khởi nghĩa nổ ra bị động. 

d. Vì cả 3 lý do trên. 

Câu 16. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khỏi nghĩa Yên Bái? 

a. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối 
với bè lũ cướp nước và tay sai. 

b. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc 
đối với cách mạng Việt Nam. 

c. Đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hưởng cách mạng dân chủ 
tư sản. 

d. Việt Nam Quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ 
dân tộc của nhân dân ta. 

Câu 17. Nhân vật nào đứng đầu tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng? 

a. Phan Bội Châu. b. Phan Chu Trinh, 

c. Tôn Đức Thắng. d. Nguyễn Thái Học. 

Câu 18. Nhân vật nào đã đứng đầu Công hội (bí mật) ờ Sài Gòn-Chợ 
Lớn năm 1920? 

a. Phạm Hồng Thái. b. Tôn Đức Thắng, 

c. Phó Đức Chính. d. Nguyễn Thái Học. 

Câu 19. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dưong, Thải Bình, có quan hệ 
vói sự kiện lịch sừ nào? 

a. Phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kĩ XX. 

b. Sự ra đời của Công hội (bí mật) ở Sàl Gòn- Chợ Lởn năm 1920. 

c. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930). 

d. Vụ ám sát Ba-danh trùm mộ phu (9/2/1929). 

Câu 20. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 những ngư&i cộng sản 
Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản đề lãnh 
đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc? 

a. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh. 

b. Do phong trảo dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào 
công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh. 

c. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân 
đảng tan rã. 

d. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tản 
Việt. 

Câu 21. Quá trình phân hoả của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
đã dân đến sự thành lập các tổ chức cộng sàn nào trong năm 1929? 

a. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 
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b. Đông Dương Cộng sản đáng, An Nam Cộng sản đảng vả Đông 
Dương Cộng sản liên đoản. 

c. An Nam Công sản đảng, Đỏng Dương Cộng sản liên đoàn. 

d. Đông Dương Cộng sản đáng, Đồng Dương Cộng sản liên đoàn. 

Cảu 22. Sự phân hoá của Tân Việt cách mạng đàng đã dẫn đến thành 
lập tồ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929? 

a. Đông Dương Cộng sản đảng. 

b. An Nam Cộng sản đảng. 

c. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

d. Đông Dương Cộng sản đảng và Đồng Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 23. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào? 

a. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929) 

b. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên (5/1929) 

c. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929) 

d. Thành lập An Nam Cộng sản đảng (7/ 1929) 

Câu 24. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là gì? 

a. Báo người nhà quê. b. Báo búa liềm, 

c. Báo Thanh niên d. Báo nhân đạo 

Câu 25. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thòi gian nào? 

a. Tháng 1/1929. b. Tháng 2/1929. 

c. Tháng 3/1929. d. Tháng 4/1929. 

Câu 26. Chi bộ cộng sản đấu tiên ra đời ở Bắc Kì gồm có mấy người? 

a. 5 người. b. 6 người, 

c. 7 người. d. 8 người. 

Câu 27. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? 

a. Tháng 3/1929. b. Tháng 4/1929. 

c. Tháng 5/1929. d. Tháng 6/1929. 

Câu 28. An Nam Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? 

a. Tháng 6/1929 b. Tháng 7/1929 

c. Tháng 8/1929 d. Tháng 9/1929 

Câu 29. An Nam Cộng sàn đảng được ra đời từ tồ chức nào? 

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

b. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở 
Trung Quốc và Nam Kì. 

c. Các hội viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cách mạng đảng. 

d. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 30. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thòi gian nào? 

a. Tháng 7/1929. b. Tháng 8/1929. 

c. Tháng 9/1929. d. Tháng 10/1929. 
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Câu 31. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản ờ Việt Nam là 
gì? 

a. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trảo dân tôc dân chủ ở 
Việt Nam. 

b. Biểu hiện sự trưởng thành của giai cẩp cỏng nhân Việt Nam. 

c. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là bước chuẩn bị trực tiếp cho 
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 32. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ờ Việt Nam vào năm 1929 
có sự hạn chế gì? 

a. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoản kết, ngăn 
cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam. 

b. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguỵ cơ tụt lùi. 

c. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại 

d. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng. 


CHƯjơNG II 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 

BÀ118 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 

Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập 
(3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây không 
đúng? 

a. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản. 

b. Yêu cầu bức thiết của cách mạng việt Nam lúc đó. 

c. Yêu cầu của Quốc tế Cộng sản. 

d. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Câu 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu? 

a. Quảng Châu b. Hà Nội 

c. Hồng Kông d. Yên Bái 

Câu 3. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của 
các tổ chực cộng sản nào? 

a. Đồng Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 

b. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương 
Cộng sản liên đoàn. 

c. Đông Dương Cộng sản đảng, Đỏng Dương Cộng sản Liên đoàn 

d. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
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Câu 4. Vai trò của Nguyễn Ai Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức 
cộng sản (3/2/1930) được thế hiện như thế nao? 

a. Thông nhất các tồ chức công sản để thành ỉâp một đáng duy nhất 
láy tên là Đang Công sán Viêt Nam. 

b. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đâu tiên đê hội nghị thông qua 

c. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vao Việt Nam 

d. Câu a vả b đúng 

Cảu 5. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyền Ai Quốc khới thảo là gì? 

a. Làm cách mạng tư sản dàn quyền va cách mang ruộng đất để tiến 
lèn chủ nghĩa công sản. 

b. Thưc hiện cuỏc cach mạng ruộng đất cho triêt để. 

c. Tịch thu hết sản nghiệp của bon đế quốc 

d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, lảm cách mạng thổ địa sau đó làm 
cách mạng làm cách mang dân tộc. 

Càu 6. Lực lượng cách mạng để đánh đồ đế quốc và phong kiến được 
nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo là gì? 

a. Công nhân và nông dân. 

b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiều tư sản, trí thức, trung nông. 

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sán và địa chú phong kiến. 

d. Công nhân, nông dân, tư sản 

Cảu 7 . Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng: 

a. Thông qua Luân cương Chính trị của Đảng. 

b. Thông qua Chính cương, Sach lược vắn tắt, Điều lê tóm tắt của 
Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời. 

c. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. 

d. Quyết định lấy tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 8. Có tổ chức nảo không tham gia Hội nghị thành lập Đảng? 

a. Đông Dương Cộng sản đảng. 

b. An Nam Cộng sản đảng. 

c. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 

d. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Cảu 9. Đàng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp: 

a. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ. 

b. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân. 

c Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, 
d. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân. 

Câu 10. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố, yếu tố 
nào sau đây khong đúng? 

a Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam. 
b. Sự thất bại của Viêt Nam Quốc dân đảng. 
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c. Sự phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam. 

d. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam. 

Câu 11. Hội nghị thành lập Đàng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề 

gì? 

a. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

b. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. 

c. Luận cương Chính trị do Trần Phú soạn thảo. 

d. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn ÁI Quốc dự 
thảo. 

Câu 12. Nội dung chủ yếu của cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 
do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì? 

a. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn:Cách mạng tư sản 
dân quyền và cách mạng XHCN 

b. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. 

c. Làm cách mạng giải phóng dân tộc sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

d. a và b đúng 

Câu 13. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do 
Nguyễn Ái Quốc khỏi thào là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân 
tộc và nhân văn? 

a. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu. 

b. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội 
Việt Nam. 

c. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với glal cấp tư sản dân 
tộc, khả năng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong 
cách mạng giải phóng dân tộc. 

d. Cả 3 ý trên đều đúng. 

Câu 14. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc 
cách mạng tư sàn dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền 
thắng lợi sẽ tiếp tục phát triền, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của: 

a. Cương lĩnh chính trị đầu tiễn của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo; 

b. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn ÁI Quốc dự thảo. 

c. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

d. Luận cương Chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo. 

Câu 15. Nhiệm vụ cốt yếu cùa cách mạng tư sản dân quyền ở Việt 
Nam là gì? 

a. Đánh đổ phong kiến địa chủ giành đất cho dân cày. 

b. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc. 

c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho 
Việt nam độc lập, thành lập chính phủ công nông binh. 

d. Đánh đồ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến. 
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Câu 16. Trong các nội dung sau đáy, nội dung nào không thuộc Luận 
cương Chính trị (10/1930)? 

a. Cách mang Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản 
dân quyền vả cách mạng XHCN 

b. Cách mạng do Đáng của giai cấp vỏ sản theo chủ nghĩa Mác-Lênin 
lãnh đạo 

c. Cách mạng Việt Nam là một bộ phân của cách mạng thế giới 

d. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nồng, đồng 
thời phải biết liên lạc vỏ'i tiểu tư san, trí thức, trung nông... để kéo họ 
vào phe vô sản giai cấp 

Câu 17.Những điểm hạn chp m ~ủ a iuặn cương chính trị 1930? 

a. Chưa nhặn thức được tr=r:. :,ưan trọng cúa nhiệm vụ chống đế quốc 
giành độc lặp dân tộc. 

b. Nặng về đấu tranh giai cắp. 

c. Chứa thấy rõ được khả năng cách mạng của các tầng lớp khác 
ngoài công nông. 

d. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 18. Đúng hay sai? 

a. Luận cương Chính trị do đồng chí Trằn Phú soạn thảo được thông 
qua tạl Hội nghị lần thứ nhất của Đảng ( Hương Cảng-Trung Quốc) 
tháng 10/1930. 

b. Hội nghị tháng 10/1930 của Đảng quyết định đồi tên Đảng Cộng sản 
Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 

c. Hội nghị tháng 10/1930 chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thơi. 

d. Đồng chí Trần phú được bầu lảm Tồng bí thư của Đảng. 

Câu 19. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quà tất 
yếu của: 

a. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919-1926. 

b. Cuộc đáu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 

c. Phong trào công nhân trong những năm 1925-1927 

d. Phong trào công nhân trong những nảm 1919-1925. 

Câu 20. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp 
công nhân và của cách mạng Việt Nam , đó là y nghĩa sự kiện lịch sử 
nào? 

a. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng 

b. Thành lập An Nam Cộng sản đảng 

c. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

Câu 21. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

a. Đảng ra đời lả kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Mười Nga. 
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b. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

c. Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng 
Việt Nam (chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và 
đường lối giải phóng dân tộc). 

d. Cách mạng Việt Nam trờ thảnh một bộ phận khăng khít của cách 
mạng thế giới. 

e. Lả sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 

g. Tất cả các ý trên. 


BÀ119 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NÁM 

193Ỏ-1935 

Câu 1. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng 
hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ 
công bị phá sản nặng nề...Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt 
Nam trong thời kỳ nào? 

a. 1929-1930. b. 1930-1931. 

c. 1931-1932. d 1932-1933 

Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ờ các 
nư&c tư bản lại ảnh hường đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt 
Nam? 

a. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp. 

b. Vi kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp. 

c. Vi Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn 
phụ thuộc Pháp. 

d. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp. 

Câu 3. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) 
thực dân Pháp đã làm gì? 

a. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp. 

b. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

c. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

d. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột 
các nước thuộc địa. 

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhắt 
đến nền kinh té Việt Nam trên lĩnh vực nào? 

a. Nông nghiệp. b. Công nghiệp, 

c. Xuất khẩu. d. Thủ công nghiệp. 
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Câu 5. Sự kiện nào sau đây là sự kiện CO’ hản dần đến sự bừng nổ của 
phong trào cách mạng 1930 * 1931? 

a. Ảnh hướng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 
0 . Do sự khúng bố trắng cúa thực dân Pháp sau khới nghĩa Yên Bái 
(9/2/1930) 

c. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) 

d. Cả 3 sự kiện trên 

Câu 6. Lần đầu tiẻn nhân dản lao động Việt Nam kỳ niệm ngày Quốc tế 
lao động vào thòi gian nào? 

a. 1/5/1929. b. 1/5/1930. 

c. 1/5/1931. d. 1/5/1933. 

Câu 7. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra 
mạnh nhất ở đàu? 

a. Trung Kì b.Bắc Kì 

c. Nam Kì d.Trong -cả nưac 

Câu 8, Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi cố phong trào cách mạng phát triển 
mạnh nhất vì sao? 

a. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhắt 
D. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

c. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông 
nhất. 

d. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là 
nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh. 

Câu 9. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liêm của Đảng Cộng sản đã 
xuắthiện trên các đường phó Hà Nội và những địa phương khác trong 
phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Vầệt Nam vào thời gian 
nào? 

a. Cuối 1929 đầu 1930. b. Tháng 2 đến tháng 4/1930. 

c. 1/5/1930. d. 12/9/1930. 

Câu 10. Lằn đầu tiên công nhân, nông dãn và quần chúng lao động 
Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sàn thế giời và biểu dương 
lực lượng của mình đó là: 

a. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở 
Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-191 8). 

b. Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1930. 

c. a và b đúng. 

d. a và b sai. 

Câu 11. Phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh phát triển đến đỉnh cao 
vào thòi gian nào? 

2 . Thang 5/1930. b. Tháng 7/1930. 

c. Tháng 9/1930. d. Tháng 10/1 930 
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Câu 12. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930-1931 ớ Nghệ 
-Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu? 

a. Anh Sơn b. Hưng Nguyên 

c.Thanh Chương d. Can Lộc 

Câu 13.Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông t bộ máy 
chính quyên của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phựơng 
thuộc Nghệ-Tĩnh bị tan rã.Các tổ chức Đảng ờ địa phưong đà kịp thời 
lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quàn lý đời 
sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào? 

a. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

b. Biểu tình 1/5/1930 trên toàn quốc. 

c. Biểu tình 12/9/1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). 

d. Đấu tranh vũ trang của nông dân, công nhân... tháng 9,10/1930. 

Câu 14. Hai khầu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng Ưong phong 
trào cách mạng 1930-1931? 

a. “Độc lập dân tộc “ và “Ruộng đất dân cày”. 

b. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình”. 

c. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của 
địa chủ phong kiến”. 

d. “Đánh đo đế quốc” và “Xoá bỏ ngôi vua”. 

Câu 15. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930, trung tâm của phong trào cách 
mạng chủ yếu diễn ra ở đâu? 

a. Miền Trung. b. Miền Bắc. 

c. Miền Nam. d. Trong cả nước. 

Câu 16. Điều gì chứng tỏ : tháng 9/1930 phong trào công-nông đã phát 
triển tới đỉnh cao? 

a. Phong trào diễn ra khắp cả nước. 

b. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lặp chính quyền Xô Viết. 

c. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc. 

d. Đã kểt hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 

Câu 17. Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng? 

a. Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công. 

b. Ngày 1/5/1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nồi dậy phá 
đồn Trí Viễn. 

c. Ngàyl 2/9/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nối 
dạy biểu tình. 

d. Ngàyl 9/2/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nói 
dạy biểu tình. 

Câu 18. Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyên 
Xô viết vì: 

a. Chính quyền đầu tiên của công nông. 

b. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
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c. Hình thức của chính quyền theo kiểu xỏ viết (Nga). 

d. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới 

Câu 19. To chức nào đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị,xả hội 
ở nông thôn Nghệ-Tĩnh? 

a. Ban Chấp hành nông hội. b. Ban Chấp hành công hội. 

c. HỘI phụ nữ giải phóng. d. Đoàn thanh niên phản đế. 

Câu 20. Chính quyên Xô viết Nghệ-Tĩnh đã làm gì để xây dựng xã hội 
mới? 

a. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân 
chủ. 

b. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia laị ruộng đát, 
giảm tồ, xóa nợ. 

c. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín. 

d. Tất cả ý trên đúng. 

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tòn tại trong khoảng thời gian 
bao lâu? 

a Từ 2-3 tháng b. Từ 3-4 tháng 

c. Từ 4-5 tháng d. Từ 5-6 tháng 

Câu 22. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau: 

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng 

nhưng...» . đã tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của 

nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân”. 

a. Phona trào cách mạng 1930-1931. 

b. Xô viet Nghệ Tĩnh. 

c. Phong trào công nông 1930-1931. 

d. Chính quyền Xô viết. 

Câu 23. Chính quyền Xô viết Nghệ-ĩĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng 
cùa mình . Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó 
được thể hiện ở những điểm cơ bản nào? 

a. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

b. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ. 

c. Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ. 

d. Tất cả đều đung. 

Câu 24. Cách mạng Việt Nam bước vào thòi kỳ vô cùng khó khản. 
Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành chính sách 
khủng bó cực kỳ tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản,hàng vạn ngưoì 
yêu nước bị bắt, bị gìét hoặc tử tù.Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá 
vờ. Đó là đặc điểm lịch sử của cách mạng Việt Nam giai đoạn nào? 

a. 1930-1931. b. 1931-1932. 

c. 1933-1934. d. 1934-1935. 
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Câu 25. Hệ thống tổ chức cùa Đàng nói chung được phục hồi vào thời 
gian nào? 

a. Đầu năm 1932. b. Đầu năm 1933. 1 

c. Cuối năm 1935. d. Cuối năm 1934 đầu 1935. 

Câu 26. Đại hội lằn . thứ nhất cùa Đảng diễn ra vào thời gian nào, ử 
đâu? 

a. 3/1935 ở Ma Cao - Trung Quốc. 

b. 3/1935 ờ Hương Cảng - Trung Quốc. 

c. 3/1935 ở Xiêm - Thái Lan. 

d. 3/1935 ở Cao Bằng - Việt Nam. 

Câu 27.Hãy điền đúng (Đ) sai(S) vào các câu sau đảỵ. 

a. Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở Bắc,Trung, Nam 

b. Phong trào cách mạng 1930-1931 chỉ diễn ra ở Nghệ An. 

c. Xô viet Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào 1930-1931. 

d. Lực lượng quan trọng nhất tham gia phong trào cách mạng 
1930-1931 la nông dan. 

e. Ngày 12/9/1930 là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên. 


BÀI 20 

CUỘC VẬN ĐỘNG LÂN CHỦ TRONG NHỬNG NẤM 

1936-1939 

Câu 1 . Năm 1933 chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở đâu? 

a. Đức, Anh, Pháp. b. Đức, l-ta-li-a, Mĩ. 

c. Đức, Nhật, ỉ-ta-li-a. ' d. Đức, Pháp,Mĩ. 

Câu 2. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào7 ờ 
đỄU? 

a. Tháng 6/1934: Tại Ma Cao (Trung Quốc). 

b. Tháng 7/1935: Tại Mat-xcơ-va (Liên Xô). 

c. Tháng 3/1935: Tại Ma Cao ( Trung Quốc). 

d. Tháng 7/1935: Tại l-an-ta (Liên Xo). 

Câu 3. Đại hội Quốc té cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) xác định kẻ thù 
trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì? 

a. Chủ nghĩa thực dân cũ. b. Chủ nghĩa thực dân mớ. 

c. Chủ nghĩa phát xít. d. Chủ nghĩa phân biệt cnủing . 

tộc. 

Câu 4. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) đã có những c hủ 
trưong gì? 

a. Thảnh lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước. 
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b. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước. 

c. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản. 

d. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa. 

Câu 5. Trong năm 1936 , Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, 
thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính 
sách tiến bộ cho các nước thuộc địa? 

a. Nước Đức. b. Nước Pháp, 

c. Nước Anh. d. Nước Tây Ban Nha. 

Câu 6. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng 
cừ vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào? 

a. 1935 b. 1936 

c. 1937 d. 1938 

Câu 7. Đảng ta chuyền hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỷ 1936- 
1939 dựa tren CO 1 sơ nào? 

a. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản. 

b. Tình hình thực tiễn của Việt Nam. 

c. Tình hình thế giới, trong nước có sự thay đổi và tiếp thu đường lối 
của Quốc tế Cộng sản. 

d. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh. 

Câu 8. Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt 
cửa nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là: 

a. Bọn phản động thuộc địa. 

b. Chủ nghĩa phát xít. 

c. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai. 

d. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến. 

Câu 9. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của 
nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì? 

a. Chống phát xít chống chiến tranh. 

b. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

c. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa 
và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình. 

d. Chống thực dân Pháp giành độc lặp và chống phong kiến đòi ruộng 
đất cho dân cày. 

Càu 10. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? 

a. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

b. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

c. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương. 

d. Mặt trận nhân dân Đông Dương. 

Câtu 11. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt 
trậin với tên gọi là gì? 

a. Mặt trận Thống nhẩt phản đế Đông Dương. 
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b. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

c. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

d. Mặt trận Việt Minh. 

Câu 12. Đến tháng 3/1938 , tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì? 

a. Mặt trận Dân chủ thong nhat Đông Dương. 

b. Mặt trận Thống nhát phản đế Đông Dương. 

c. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. 

d. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đống Dương. 

Câu Í3. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 
1936-1939 có gì khác so vói thời kỳ 1930 -1931? 

a. Đấu tranh bí mật. 

b. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai. 

c. Đấu tranh bất hợp pháp. 

d. Đấu tranh công khai. 

Câu 14. Khẳu hiệu đấu tranh của thời kỳ cách mạng 1936-1939 là gì7 

a. “Đánh đổ để quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập". 

b. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”. 

c. “Độc lập dân tộc” “N^ườỉ cày có ruộng”. 

d. “Chống phát xít chong chiến tranh đế quốc chống bọn phản đíộrg 
thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa binh". 

Câu 15. Tháng 8/1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì? 

a. Đông Dương đạl hội. 

b. Phong trào đòỉ dân sinh dân chủ. 

c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu. 

d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyên”. 

Câu 16. Mít tinh biểu tình đưa ữB idân nguyện” đó là hình thức đấu tianh 
của phong trào nào? 

a. Đồng Dương đại hội. 

b. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xỹ 
Đông Dương. 

c. a và b đúng 

d. a và b sal 

Câu 17. Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện ”, lực lượnj 
nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất? 

a. Công nhân và nông dân. 

b. Học sinh và thợ thủ công. 

c. Trí thức và dân nghèo thành thị. 

d. Câu a và c đúng. 

Câu 18. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những nảm 1936- 
1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì? 

a. Một cao trào cách mạng dản tộc dân chủ. 
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b Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

c. Một cuộc đấu tranh giai cấp. 

d. Một cuộc tồng diễn tập cho giai đoạn cách mạng tiếp theo. 

Câu 19. Cuộc mít tinh khổng tồ cùa 2 vạn rưới người diễn ra tại Khu 
Đấu Xảo (Hà Nội) vào ngày nào? 

a. 1/5/1930.’ b. 1/5/1935. 

c 1/5/1938. d.1/5/1939. 

Câu 20. Phong trào đấu tranh của giai cấp công-nông và các tằng lóp 
nhân dân tiêu biểu nhất trong thời kỳ 1936-1939 là gì? 

a. Cuộc vận động Đông Dương đại hội (1936). 

b. Phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới 
Đông Dương (1937). 

c. Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936) và 
cuộc mít tinh tại khu Đấu xảo (Hà Nội) 5/1938 

d. Phong trào báo chí tiến bộ vả đấu tranh nghị trường. 

Câu 21. Hình thức hoạt động dân chủ công khai thời kỳ 1936-1939 là 

gi? 

a. Lập hội ái hữu, hội cứu tẻ. b. Xuất bản báo chí. 

c. Đấu tranh nghị trường. d. a, b và c đúng. 

Câu 22. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 
1939 là gì? 

a. Chỉnh quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền 
dân sinh, dân chủ. 

b. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 

c. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng 
lớp xã hội. 

d. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy 
kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhát. 

Câu 23. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng 
diên tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? 

a. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mờ rộng, trình độ của Đảng 
viên được nâng cao. 

b. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến rộng rãi. 

c. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân 
chính trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng. 

d. Tất cả đều đúng. 
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CHƯƠNG III 

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 

_ ■ __ _ 


BÀI 21 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 

Câu 1. Tháng 6/1940 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất? 

a. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. 

b. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. 

c. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam. 

d. Nhật đánh chiếm Trung Quốc. 

Câu 2. ờ Đông Dưong năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ 
nào? 

a. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

b. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương. 

c. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc cùa nhân dân Đông Dương 
sớm muộn sẽ bùng no, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. 

d. Cấu kết với Nhật đe đàn áp nhân dân Đồng Dương. 

Câu 3. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào 
cách mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật 
lôi kéo tập hợp tay sai truyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng* 
Pháp . Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kỳ: 

a. 1930-1931 ' b. 1932*-1933 

c. 1936-1939 d. 1939-1945 

Câu 4. Nhật xâm lược Đông Dương,-Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần 
từng bước để: 

a. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. 

b. Để độc quyền chiếm Đông Dương. 

c. Biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cử chiến tranh của Nhật. 

d. Để làm bàn đạp tấn công nước khác. 

Câu 5. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương được ký giữa Nhật và 
Pháp ngày nào? 

a. 23/7/1941 b. 24/7/1941 

c. 25/7/1941 d. 26/7/1941 

Câu 6. Đề nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng 
cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân 
Pháp đã thi hành chính sách gì? 

a. Tăng các loại thuế gấp ba lần. 
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b. Thi hành chính sách “ Kinh tế chỉ huy”. 

c. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt. 

d. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

Cảu 7. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề cùa Pháp-Nhật, giai cấp nào 
bị khốn khổ nhất, ton thắt nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945? 

a. Nông dân b.Công nhân 

c.Thợ thủ công d. avà b đúng 

Câu 8. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23/7/1941) được ký 
giữa Pháp và Nhật thừa nhận: 

a. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. 

b. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. 

c. Nhặt cỏ quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông 
Dương vào mục đích quân sự. 

d. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. 

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chét đói 
trong mấy tháng đầu năm 1945? 

a. Nhặt bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

b. Tàng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

c. Thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá 
rẻ mạt. 

d. Nhặt bắt Pháp phải vơ vét của nhân dân ta cúng đốn cho Nhật. 

Câu 10. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quả 

9ì? . , ^ _ ’ , , ^ ’ 

a. Mâu thuẫn giữa toàn thẻ-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 

b. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc. 

c. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu 
sắc. 

d. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc. 

Câu 11. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì? 

a. Phá hoại nền nông nghiệp của ta. 

b. Phát triển trồng cây công nghiệp. 

c. Lầy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh, 
ơ. Phát triển công nghiệp. 

Câu 12. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn 
(9/1941) Nam Kì (11/1940) binh biến Đô Lương (1/1941)? 

a. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan. 
b Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dấn ta. 
c. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân 
Pháp. 

d Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp đối với Nhật. 
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Câu 13. Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy, nhân CO’ hội đó, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương nhân dân ta đã vùng dậy khỏi 
nghĩa vào ngày 27/9/1940. Đó là nguyên nhân của cuộc khỏi nghĩa? 

a. Bắc Sơn (9/1940). 

b. Nam Kì (11/1940). 

c; Ị3inh biến Đô Lương (1/1941). 
d. Tất cả các cuộc khởi nghĩa trên. 

Câu 14. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi 
nghĩa nào? 

a. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940). 

b. Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941). 

c. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11/1940). 

d. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên. 

Câu 15. Những người con ưu tú củả Đàng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà 
Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc 
khởi nghĩa nào? 

a. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930). 

b. Khởi nghĩa Bắc Sơn(9/1940). 

c. Khởi nghĩa Nam Kỉ (11/1940). 

d. Binh biến Đô Lương (1/1941). 

Cảu 16. Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bồ ích 
về khới nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là 
buộc khởi nghĩa nào? 

a. K[iởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940) b. Khởi nghĩa Nam Kì 

(11/1940) 

c. Binh biến Đô Lương (1-1941) d. Cả 3 cuộc khởi nghĩa 

Câu 17. Lực lượng tham gia vào cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941) 
là lực lượng nào? 

a. Công nhân, nông dân, thợ thủ công. 

b. Công nhân và nong dan. 

c. công nhân, nồng dân, thợ thủ công. 

d. Chỉ có binh lính người Việt trong quân độl Pháp, không có quần 
chúnp tham gia. 

Câu 18. Diễm giống nhau về ý nghĩa của 3 sự kiện: Khỏi nghĩa Bắc 
Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là gì? 

a. Các lực lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển .từ 3 cuộc khởi 
nghĩa. 

b. Giáng đòn chí tử vào thực dân Pháp, cảnh cáo phát xít Nhật, là 
những phát súng đầu tiên báo hiệu một cao trào cách mạng mới. 

c. Đẻ lại những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng về khởi 
nghĩa vũ trang. 

d. Mở ra một thời kỳ đấu tranh mới. 
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Câu 19. Qua 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Son, Nam Kì, binh biến Đô Lương 
đã đề lại những bài học kinh nghiệm gì? 

a. Bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng 
vũ trang và chiến tranh du kích. 

b. Bài học về thời cơ trong khởi nghĩa giành chính quyền. 

c. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang để chuẳn bị khởi nghĩa. 

d. Bài học về sự phát triển chiến tranh du kích. 

Câu 20. Là một cuộc nổi dậy tự phát của binh lính, không có sự lãnh 
đạo của Đảng và không có sự phối họp của quần chúng. Đó là đặc 
điểm của sự kiện lịch sử nào? 

a. Khởi'nghía Bắc Sơn (9/1940). 

b. Khởi nghĩa Nam Kì (11/1940). 

c. Binh biến Đò Lương (1/1941). 

d. Khởi nghĩa nông dân Yên Bái(2/1930). 

Câu 21. Nguyên nhân chung làm cho ba cuộc khỏi nghĩa Bắc Sơn, 
Nam Kì và binh biến Đô Lương thất bại là gì? 

a. Quần chúng chưa sẵn sàng. 

b. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức, chuẩn 
bị đầy đủ, thời cơ chưa chín muồi. 

c. Lực lượng vũ trang còn yếu. 

d. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp. 


BÀI 22 

CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỎNG KHỞI 
NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 

Cảu 1. Tháng 6/1941 tình hình thế giói diễn ra sự kiện gì? 

a. Chiến tranh thế giới bùng nổ. 

b. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. 

c. Phát xít Đức tấn công Pháp. 

d. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan. 

Câu 2. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

a. 15 năm. b. 2Ọ năm. 

c. 25 năm. d. 30 năm. 

Câu 3. Nhà thơ Tố Hữu viết: 11 Ba mươi năm chân bước không mỏi 

Mà đến bây giờ mới tới nơi" 

Đó là hai câu thơ nói về quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn 
Ải Quốc và đến khi Người quay vè Tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về 
nước vào ngày tháng nảm nào? ờ đâu? 

a. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó-Cao Bằng. 

b. Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào-Tuyên Quang; 
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c. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó- Cao Bằng. 

d. Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội. 

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu? 

a. Pác Bó (Cao Bằng) b. Bắc Cạn 

c. Bắc Sơn (Lạng sơn) d. Tân Trào (Tuyên Quang) 

Câu 5. Hội nghị Ban chrp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào? 
a Từ 10-15/5/1941 b. Từ 10-19/5/1941 

c. Từ 10-25-/5/1941 d. Từ 10-29/5/1941 

Câu 6. Từ 15 đến 19/ 5/1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử cơ 
bản nào? 

a. Hội nghị lần thử VII của BCH Trung ương Đảng. 

b. Nguyễn Ái Quốc mới về nước. 

c. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII. 

d. a và c đúng. 

Câu 7. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sàn Đông 
Dương lần thứ VUI đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội 
Việt Nam là gì? 

a. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp. 

b. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật. 

c. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay 
sai. 

d. Mâu thuẫn giữa.nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai. 

Câu 8. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị 
đã chủ trương thành lập mặt trận nào? 

a. Mặt trận Liên Việt. 

b. Mặt trận Đồng minh. 

c. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 

Câu 9 . Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào? 

a. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày 
nghèo". 

b. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”. 

c. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”. 

d. Thực hiện “ Người cày cỏ ruộng”. 

Câu 10. “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không 
phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu 
hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh 
tồn", đó là chủ trương cua Đảng Cộng san Đông Dương khi thành lập: 
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a. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương. 

b. Mặt trận Dân chủ Đông Dương 

c. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương. 

d. Các tổ chức quần chủng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh. 

Câu 11. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào? 

a. 10/5/1941 b. 15/5/1941 

c 19/5/1941 d. 29/5/1941 

Câu 12. Vai trò của Mặt trận Việt minh được thề hiện trong thời kỳ 
nào? 

a. 1930-1931 b. 1936-1939 

c. 1939-1941 d. 1941-1945 

Câu 13. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì? 

a. Đội du kích Bẳc Sơn. b. Đội du kích Ba Tơ. 

c. Đội du kích Võ Nhai. d. Đội du kích Đình Bảng. 

Câu 14. Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xảy dựng 
các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh? 

a Cao Bằng. b. Bắc Cạn. 

c. Lạng Sơn. d. Hà Giang. 

Câu 15. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai hợp nhất vói đội du kích Thái 
Nguyên thành: 

a. Việt Nam giải phóng quân. 

b. Cứu quốc quân. 

c. Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

d. Quân đội nhân dân. 

Câu 16. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhắt giữa : 

a. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ 

b. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân 

c. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân 

d. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên 

Câu 17. Bản chỉ thị Ềt Sửa soạn khới nghĩa” và kêu gọi nhân dân “ sắm 
vũ khí đuổi thù chung" là của: 

a. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương 

b. Hồ Chí Minh 

c. Tổng bộ Việt Minh 

d. Cửu quốc quân 

Câu 18. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập 
ngày tháng năm nào? 

a.22/12/1941. b.22/12/1942. 

c.22/12/1943. d.22/12/1944. 
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Câu 19. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đă xuất bản là: 

a. Tiền phong, Dân chúng, Lao động 

b. Bạn dân, Tin tức 

c. Thanh niên, Nhành lúa 

d. Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập... 

Câu 20. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội 
trưởng , lúc mời thành lập có bao nhiêu người? 

a. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người 

b. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trường cỏ 34 người 

c. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người 

d. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người 

Câu 21. Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 
9/3/1945? 

a. Nhật đang khốn đốn trước các đồn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ, 
phe phát xít đang thua to 

b. ở Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động chờ đội 
quân Đồng minh. 

c. Để độc chiếm Đông Dương. 

d. Cả ba ý kiến trên. 

Câu 22. Hãy điền các từ còn thiếu vào đoạn văn sau đây : 

“Sự. . này có khác chi một cái bộc chứa chất bên trong biết bao vị 

trung và máu mủ, chỉ chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra”. 

a. cấu kết b. kết hợp 

c. hoà hợp , d. hoà hoãn 

Câu 23. Nhật đào chính Pháp vào thời điểm nào sau đây? 

a. Trưa mồng 9/3/1945. b. Sáng mồng 9/3/1945. 

c. Ngày 9/3/1945. d. Đêm mồng 9/3/1945. 

Câu 24. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ưong Đảng 
họp và nhận định tình hình như thế nào? 

a. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị 
đối với Nhật, làm cho tinh the cách mạng xuất hiện. 

b. Ra chỉ thị “ Nhặt-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương. 
ổ: Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dản Đông Dượng. 

Câu 25. Chì thị ẳt iNhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" là của: 

a. Tổng bọ Việt Minh. 

b. Hồ Chí Minh. 

c. Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 

d. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 
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Câu 26. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng 
họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của 
nhân dân Đông Dương lúc này là ai? 

a. Thực dân Pháp. 

b. Phát xít Nhật. 

c. Phát xít Pháp- Nhật. 

d. Phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn. 

Câu 27. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết 
định: 

a. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa. 

b. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa. 

c. Phát động một cao trảo “ Kháng Nhật cửu nước”. 

d. Khới nghĩa giành chính quyền. 

Câu 28. Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương 
sử dụng là gì? 

a. “Diệt phát xít Nhật”. 

b. “Chống phát xít, chống chiến tranh”. 

c. “Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói”. 

d. “Tự do, cơm áo, hòa bình”. 

Câu 29. Hội nghị quân sự Bắc Ki (15/4/1945) quyết định những vấn đề gì? 

a. Thành lập đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

b. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

c. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. 

d. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc. 

Câu 30. Nói niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B 
A ■ ■ B 

1. 28/1/1941 a. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VIII. 

2. 9/3/1945 b. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng/quân thành 

lập. * 

3. 15/4/1945 c. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. 

4. 10-19/5/1945 d. Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”. 

5. 22/12/1944 e. Mật trận Việt Minh thành lập. 

6. 7/5/1944 f. Nhật đảo chính Pháp. 

7. 19/5/1941 g.Thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt 

Nam giải phóng quân. 
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BÀI 23 

TỎNG KHỎI NGHĨA THÁNG 8 NĂM 1945 VÀ sự 
THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

Câu 1. ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải 
đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thòi gian nào? 

a. 8/4/1945. b. 8/5/1945. 

c. 8/6/1945. d. 8/7/1945. 

Câu 2. ờ Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều 
kiện vào thời gian nào? 

a. 13/8/1945. b. 14/8/1945. 

c. 15/8/1945. d. 16/8/1945. 

Câu 3 . Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tè 
liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. 
Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là 
hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho: 

a. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động cuả chúng ta". 

b. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. 

c. Cao trào kháng Nhật cứu nước. 

d. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng 
khởi nghĩa trong cả nước 

Câu 4. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo 
thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là: 

a. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu 

b. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô- Đức. ^ 

c. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu. 

d. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít 
Nhật 

Câu 5. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ 
ngày 13 đến 15/8/1945 ơ đâu? 

a. Pắc Bó (Cao Bằng) b. Tân Trào (Tuyên Quang) 

c. Bắc Sơn (Võ Nhai) . d. Phay Khắt (Cao Bằng) 

Câu 6. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã 
quyết định vấn đề gì? 

a. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 

d. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi 
quân Đồng minh vào. 

Câu 7. Đại hội Quốc dân được tiến hành & Tân Trào ( Ngày 16/8/945) 
gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào? 
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a. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và 
nguyện vọng của toàn dân. 

b. Giai cấp công nhân,nỏng dân cả nước. 

c. Giai cấp tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, trí thức cả nước. 

d. Các đảng phái đoản thể tổ chức mặt trận trong cả nước. 

Câu 8. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, 
thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng 
Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thòi) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, 
đó là quyết định của: 

a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945) 

b. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945) 

c. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945) 

d. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945) 

Câu 9. Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội 
giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ 
Tân Trào về giải phóng thị xã nào? 

a. Giải phóng thị xã Cao Bằng. 

b. Giải phóng thị xã Thái Nguyên. 

c. Giải phóng thị xã Tuyên Quang. 

d. Giải phóng thị xã Lảo Cai. 

Câu 10. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu 
“Đánh đuổi phát xít Nhật” được nếu trong: 

a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945) 

b. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) 

c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945 ) 

d. Đại hội quốc dân ở Tân Trào(16/8/1945) 

Câu 11. t$ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là 
lòi kêu gọi cua? 

a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945) 

b. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa 

c. Đại hội Quốc dân ờ Tân Trào (16/8/1945) 

d. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền 

Câu 12. Quyết định^ Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của Nghị 
quyết nào? 

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (10 -19/5/1941) 

b. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 -15/8/1945) 

c. Nghị quyết của Đại hội quốc dân ở Tân Trào 

d. Nghị quyẹt của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 
9/3/1945. 
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Câu 13. “ Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hảt l&n dự mít 
tinh do Mặt trạn Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, 
Chương trình cùa Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. 
Bài hát Tiến quàn ca lần đầu tiên vang lên". Đây là không khi từ cuộc 
mít tinh chuyền thành khới nghiã giành chính quyền ở: 

a. Hà Nội (19/8/1945) b. Hụể (23/8/1945) 

c. Sài Gòn (25/8/1945) d. Bắc Giang, Hải Dương 

(18/8/1945) 

Cảu 14. Bốn tỉnh giành được chinh quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cà 
nước là: 

a. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn. 

b. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

c. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế. 

d. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

Câu 15. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, 
chỉ trong vòng 15 ngày: 

a. Từ ngày 13- 27/8/1945. b. Từ ngày 14- 28/8/1945. 

c. Từ ngày 15- 29/8/1945. d. Từ ngày 16- 30/8/1945. 

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác 
dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác, làm tăng thêm cuộc 
khủng hoảng trong hàng ngũ địch. Đó là ý nghĩa cùa cuộc khởi nghĩa 
nào? 

a. Bắc Giang. b. Hà Nội. 

c. Huế. d. Sài Gòn. 

Câu 17. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 
1945 là gì? 

a. Đấu tranh vũ trang. 

b. Đáu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. 

c. Đáu tranh chính trị. 

d. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị. 

Câu 18. Điền vào chỗ trống những chỗ còn thiếu trong đoạn văn sau: 

“Ngày 2/9/1945 tại . (a) . trước hàng chục vạn đồng 

bào....(b) . Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt . (c) . trịnh trọng 

đọc bản . (d) . tuyên bố với quốc dân và thế giới 

rằng . (e).... . đẩ ra đời” 

Câu 19. Niên đại nào có quan hệ trực tiếp VỚI câu văn sau đây? 

“ Pháp chạy Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh 
đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt 
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Nam độc lập. Dân ta đánh đố chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập 
nên chế độ dân chủ cộng hòa” 

a. 19/8/1945 

b. 23/8/1945 

c. 30/8/1945 

d. 2/9/1945 

Câu 20. Ý nghĩa lịch sừ cùa cuộc Cách mạng tháng Tám đối với nhản 
dân ta là gì? 

a. Đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến tay sai. 

b. Giành độc lập tự do, lập chế độ Dân chủ Cộng hòa. 

c. Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dấn tộc. 

d. a, b và c đúng. 

Cân 21. Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế? 

a. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mơi cua mọt dân tộc tự đứng lên tự 
giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. 

b. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhản dân các nước thuộc địa, nửa 
thuộc địa nhát là nhân dân các nước châu Á, châu Phi. 

c. a và b đúng. 

d. a và b sai. 

Câu 22. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi cùa Cách mạng 
thátng Tám là gì? 

a. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên 
cường bất khuất. 

b. Có khối liên minh công nồng vững chắc, tập hợp được mọi lực 
lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất. 

c. Sự lãnh đạo tải tinh của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thử hai: Hồng quân 
Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật 
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CHƯƠNG VI 

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MANG THÁNG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHANG CHIÊN 


BÀI 24: 

CUỘC ĐÁU TRANH BẢO VẼ VÀ XÂY DựNG 
CHÍNH QUYÈN DÂN CHỦ NHAN DÂN (1945- 1946) 

Câu 1. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi 
thành lập đã ờ vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"? 

a. Kẻ thù đông và mạnh, nền độc lập, ự do của đất nước bị đe doạ 
nghiêm trọng 

b. Sự non yếu của chính quyền mới thành lập. 

c. Những di hại do chế độ thực dân, phong kiến để lại trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 2. Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách 
mạng tháng Tám-1945? 

a. Nạn đói, nạn dốt. 

b. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh. 

c. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến. 

d. Chính quyền cách mạng mớl thành lập còn non trẻ. 

Câu 3. Những thuận lợi co f bản sau tháng Tám 1945 ở nước ta? 

a. Nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chủ, tích cực xây 
dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. 

b. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc 
địa phụ thuộc. 

c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa 
binh dân chủ phát triển. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 4. Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh thì công 
việc đầu tiên nhân dân ta phải làm là gì? 

a. Tharn gia bầu cử cơ quan nhà nước ở Trung ương (Quốc hội) 

b. Tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã ). 

c. a và b đúng. 

d. a và b sai. 

Câu 5- Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là thực hiện 
quyền gì? 

a. Quyền tự do, dân chủ. b. Quyền làm chủ tập thể. 
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c. Quyền ứng cử, bầu cử. d. Quyền làm chủ dất nước. 

Câu 6. Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự.., thực sự 
là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của: 

a. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. 

b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. 

c. Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945. 

d. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khỏa I (6/1/1946). 

Câu 7. Quốc hội khóa I (6/1/1946) đả bầu được: 

a. 333 đại biểu. b. 334 đại biểu, 

c. 335 đại biểu. d. 336 đại biểu. 

Câu 8. Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề 

gì? 

a. Lập ra bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta. 

b. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

c. Thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến do Cì\ù tịch 
Hồ Chí Minh đứng đầu. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 9. Sự kiện nào trong năm 1945-1946 khẳng định chính quyền dân 
chù nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây 
dựng? 

a. Tổng tuyển cử trong cả nước 6/1/1946. 

b. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

c. Thành lập ủy ban hành chính các cắp. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 10. Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 khẳng định vấn đề 

gì? ^ 

a. Thể hiện tinh thần yêu nước và khối đoàn kết toàn dân. 

b. Xây dựng được ché độ mớl hợp lòng dân. 

c. Đất nước vượt qua khó khăn thử thách. 

d. a và b đúng. 

Câu 11. Ỷ nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và 
việc bầu cừ Hộ ỉ đồng nhân dân các cấp? 

a. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao 
uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòaT 

b. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ đất 
nước, giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối 
với chế độ mới. 

c. Đưa đất nước thoát khỏi tinh thế “ngàn cân treo sợi tóc". 

d. a và b đúng. 
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Câu 12. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cảch mạng nước ta sau 
Cách mạng tháng Tám là gì? 

a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản. 

b. Giải quyết về vấn đề tài chính. 

c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khỏ khăn về tài chính. 

Câu 13. Đề đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất? 

a. Lập hũ gạo tiết kiệm. 

b. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói. 

c. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất. 

d. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và 
dân chủ. 

Câu14. Câu nào dưới đây là lời kêu gọi của Chù tịch Hồ Chí Minh 
nhằm giải quyết nạn đói: 

a. “Không một tấc đất bỏ hoang”. 

b. “ Tác đất, tấc vàng”. 

c. Tăng gia sản xuất, tăng gia sàn xuất ngay! tăng gia sản xuất nừa!”. 

d. Tất cả các câu trên. 

Câu 15. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp 
thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tảm? 

a. Động viên lòng nhiệt tình yêu nước và ủng hộ Chính phủ của nhân dân. 

b. Chính phủ ký sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31/1/1946). 

c. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền việt Nam trong cả nước 
(23/11/1941). 

d. Tiết kiệm chi tiêu. 

Câu 16. Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hiện được 
ngay? 

a. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dản cày. 

b. Chia lại mộng đất công theo nguyên tắc công bằng và dân chủ 

c. Ra thông tư giảm tô. 

d. Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác. 

Câu 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân 
học vụ vào ngày thảng năm nào? 

a. 7/3/1945 b. 8/9/1945 

c. 9/9/1945 d. 10/9/1945 

Câu 18. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào 
thực hiện “ Tuần lễ vàng” “Quỹ độc lập ” nhằm mục đích gì? 

a. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước. 

b. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước. 

c. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước. 

d. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói. 


86 



Cẩu 19. Chính phủ ki sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng 
nàm nào? 

a. 28/1/1946 b. 29/1/1946 

c. 30/1/1946 d. 31/1/1946 

Câu 20. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả 
nư&c ngày tháng nảm nào? 

a. 23/11/1946 b. 24/11/1946 

c. 25/11/1946 d. 26/11/1946 

Câu 21. Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn , củng 
cồ và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quà 
và ý nghĩa của: 

a. Những chủ trương vả biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách 
mạng tháng Tám. 

b. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt và 
khó khăn về tài chỉnh sau Cách mạng tháng Tám. 

c. Những chti trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách 
mạng tháng Tám. 

d. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

Câu 22. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn 
đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính: 

a. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới 

b. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách 
mạng,bảo vệ độc lập tự do vừa giành được 

c. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

d. a, b và c đúng 

Câu 23. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ bắt đầu từ ngày 
thảng nảm nào? 

a. 2/9/1945 b. 6/9/1945 

c. Đêm 22 rạng 23/9/1945 d. 5/10/1945 

Câu 24. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trờ lại 
xâm lược nước ta? 

a. Bọn Việt Quốc, Việt Cách. 

b. Đế quốc Anh vả quân Nhật còn lại ở Việt Nam. 

c. Các lực lượng phản cách mạng trong nước. 

d. Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam. 

Câu 25. Khi thực dân Pháp quay trờ lại xâm lược nước ta mở đầu là 
cuộc chiến đấu của quân và dân ta ờ đâu? 

a. Sài Gòn - Chợ Lớn. b. Nam Bộ. 

c. Trung Bộ. d. Bến Tre. 
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Câu 26. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì 
tạm thời hoà hoãn với Tưởng Giới Thạch để chống Pháp, khi thì hoà 
hoãn với Pháp để đuổi Tưởng? 

a. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong. 

b. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ.hậu thuẫn của quân Anh. 

c. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù 
mạnh. 

d. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng. 

Cảu 27. Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp mà Quốc hội 
nước ta đã nhường cho phái thân Tường đó những bộ nào? 

a. Ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội. 

b. Ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội. 

c. Ngoại giao, giáo dục, canh nông, xã hội. 

d. Kinh tế, giáo dục, canh nông, xã hội. 

Câu 28. Trước ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thực hiện sách lược gì? 

a. Hoà với Tường để đánh Pháp ở Nam Bộ. 

b. Hoà với Pháp đẻ đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc. 

c. Hoà với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 

d. Tập trung lực lượng đánh cả Pháp lẫn Tưởng. 

Câu 29. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trưong hoà hoãn , nhân 
nhượng cho Tường một só quyền lợi về kinh té và chính trị? 

a. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng. 

b. Tường có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong. 

c. Tránh trình trạng một lúc phải đốl phó với nhiều kẻ thù trong khí ta 
còn có nhiều khó khản. 

d. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau. 

Câu 30. Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà 
hoãn nhân nhượng Pháp? 

a. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. 

b. Vi ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 

c. Vì Pháp và Tường đã bắt tay cáu kết với nhau chống ta. 

d. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đở. 

Câu 31. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đàng ta thay đồi 
chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với 
Pháp để đuổi Tường? 

a. Quốc hội khoá I (2/3/1946) nhường cho Tường một số ghế trong 
Quốc họi. 

b. Hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946). 

c. Hiệp định sơ bộ Việt- Pháp (6/3/1946). 

d. Tạm ước Việt- Pháp (14/9/1946). 
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Câu 32. Vì sao ta kí vói Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? 

a. Lực lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc. 

b. Để nhanh chóng gạt 20 van quân Tướng về nước. 

c. Tranh thủ thời gian hoả hoãn củng cố và phát triển lưc lượng cách mạng. 

d. a, b và c đúng. 

Cảu 33. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ: 

a. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù. 

b. Sự lùi bước tạm thời của ta. 

c. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta. 

d. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta. 

Câu 34. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 có lọi thực té 
cho ta? 

a. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do. 

b. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính 
riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

c. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc 
thay quân Tường. 

d. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ. 

Câu 35. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-blô 
(Pháp) không có kết quả? 

a. Thực dân Pháp âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta. 

b. Thời gian đàm phán ngắn. 

c. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao. 

d. Ta không cỏ được sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 


CHƯƠNG V 

VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 

■ _ — _ — — 


BÀI 25 

NHỮNG NĂM ĐÀU CỦA cuộc KHÁNG CHIẾN TOÀN 
QƯÓC CHỐNG THỤC DAN PHÁP (1946 - 1950) 

Câu 1. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân 
Phảp đă bội ước tiến công ta? 

a ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sờ 
cách mạng của ta. 

b ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 
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c. ở Hà Nội, thực dân Pháp Nên tiếp gây những cuộc xung đột vũ 
trang. 

d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng 

Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quỵết định của Đảng và Chính 
phủ phát động toàn quốc kháng chiến chong Pháp? 

a. Pháp đanh Hải Phòng (11/1946). 

b. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946). 

c. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946). 

d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ 
chiến đắu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. 

Câu 3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ 
lúc nào? 

a. Cuối tháng 11/1946. b. 18/12/1946. 

c. 19/12/1946. d. 12/12/1946. 

Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào 
thời điềm nào? 

a. Sáng 19/12/1946. b. Trưa 19/12/1946. 

c. Chiều 19/12/1946. d. TỐI 19/12/1946. 

Câu 5. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính 
sách xâm lược cua thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc vè nhân dân ta, 
nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và 
chính quyền qiành đựơc. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, 
khẳng định niềm tin của dân tộc, đó là ý nghĩa của văn kiện nào? 

a. Lời kêu gọi toản quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/12/1946). 

b. Bản chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng. 

c. Tác phảm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh. 

d. a và b đúng. 

Câu 6. Văn kiện nào trình bày đầy đù nhất đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp của Đảng ta? 

a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

b. Bản chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng. 

c. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trưởng Chỉnh. 

d. a và b đúng. 

Câu 7. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? 

a. Kháng chiến toàn diện. 

b. Kháng chiến dựa vào sức minh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 

c. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia. 

d. Toàn dân, toàn diện, trường kỷ và tự lực cảnh sinh, tranh thủ sự ủng 
hộ của quốc tế. 
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Cảu 8. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm 
nào? 

a. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta 

b. Mục đích cuộc kháng chiến của ta là tự vệ chính nghĩa. 

c. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta. 

d. Chủ trương sách lược của Đảng ta. 

Câu 9. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta biểu hiện ờ 
điểm nào? 

a. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta. 

b. Mục đích kháng chiến của Đảng ta. 

c. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta. 

d. Đường lối kháng chiến của Đảng ta. 

Câu 10. Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt 
trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Vậy chủ yếu là quyết định 
cùa mặt trận nào? 

a. Quân sự. b. Chính trị. 

c. Kinh tế. d. Ngoại giao. 

Câu 11. Vi sao Đàng ta chủ trương kháng chiến lâu dài? 

a. So sánh tương quan lực lượng lúc đầu giữa ta và địch, địch mạnh 
hơn ta gấp bội. 

b. Ta muốn dùng chiến thuật chiến tranh du kích. 

c. Ta muốn huy động sức mạnh toàn dân. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 12. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi" là cùa ai? 

a. Chủ tịch Hồ Chí Minh. b. Trường Chinh, 

c. Phạm Văn Đồng. d. Võ Nguyên Giáp. 

Câu 13. Nơi nào hướng ứng tẵ iLời kêu gọi toàn quốc kháng chiến " của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên? 

a. Hà Nội. b. Nam Định, 

c. Huế. d. Sài Gòn. 

Câu 14. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn 
mớ đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 

a. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta. 

b. Giam chân địch trong các đỏ thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

c. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu 
dài, toàn dân toàn diện. 

d. Tạo ra thế trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới. 
Câu 15. Ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài 

gì? _ ” ' ’ ' 

a. Thực hiện một cuộc tồng di chuyển (cơ quan, máy móc...) 

b. Tiến hành “tiêu thổ để kháng chiến” 
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c. Xây dựng lực lượng về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá) 

d. a, b và c đúng 

Câu 16. Vi sao Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ địa kháng chiến 
Việt Bắc? 

a. Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng 
chiến của ta, khoá chặt biên giới Việt - Trung. 

b. Phá hậu phương kháng chiến, triệt phá đường tiếp tế. 

c. Giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh. 

d. a,b và c đúng. 

Câu 17. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch 1947 diễn ra trong mấy 
ngày? 

a. 55 ngày đêm. b. 65 ngày đêm. 

c. 75 ngày đêm. d. 85 ngày đêm. 

Câu 18. Két quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch 
Việt Bắc là gi? 

a. Là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lợi cho 
cuộc kháng chiến của ta. 

b. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu. 

c. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch. 

d. Bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc làm thất bại âm mưu “đánh nhanh 
thắng nhanh" buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. 

Câu 19. Thắng lợi đó đã chứng minh sự đúng đắn đường lối kháng 
chiến của Đảng , là mốc khởi đầu sự thay đồi trong so sánh lực lượng 
có lợi cho CUỘC kháng chiến của ta. Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào? 

a. Chiến dịch Việt Bắc 1947. b. Chiến dịch Biên Giới 1950. 

c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. d. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 20. Sau thất bại ở Việt Bắc và buộc phải chuyển sang đánh lâu 
dài , thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì? 

a. Dựa vào bọn Việt gian phản động để chống lại ta. 

b. Tăng viện binh từ bên Pháp sang để giành thế chủ động. 

c. “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

d. Bình định mở rộng điạ bàn chiếm đóng. 

Câu 21. Sau thắng lợi quân sự ờ Việt Bắc (1947) thắng lợi tiếp theo có 
ý nghĩa to lớn đó là : 

a. Thắng lợi về kinh tế - chính trị. 

b. Thắng lợi về chính trị - ngoại giao. 

c. Thắng lợi về ngoại giao - văn hoá giáo dục. 

d. Thắng lợl về kinh tế - ngoại giao. 

Câu 22. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được Chính 
phủ ban hành vào thòi gian nào? 

a. 5/1950. b. 6/1950. 
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c. 7/1950. 


d. 8/1950. 


Câu 23. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là: 

a. Liên Xô. b. Trung Quốc 

c. Lào. d. Cam-pu-chia 

Câu 24. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B 


A 


B 


1. 17/2/1947 

2. 7/10/1947 

3. 20/11/1946 

4. 18/12/1946 

5. 19/12/1947 

6. Tối 19/12/1946 

7. 14/1/1950 

8. 7/1950 


a. Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta 

b. Trung đoàn Thủ đỏ được thành lập 

c. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

d. Địch tấn côngViệt Bắc 

e. Chiến dịch Việt Bắc chấm dứt 

f. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn 

g. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt 
quan hệ ngoại giao với các nước 

h. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương cải 
cách giáo dục 


Câu 25. Hãy chọn ở cột B những câu trả lời thích hợp cho cột A 


A 

B 

1. Giải quyết 

a. "Tuần lễ vàng" Quỹ độc lập". 

khó khăn về 

b. "Ngày đồng tâm" 

kinh tế 

c. "Tăng gia sản xuất! Tảng gia sản xuát nhanh! Tăng 

2.Giải quyết 

gia sản xuất nữa!" 

khó khân về 

d. Phát hành tiền giấy bạc Việt Nam (31/1/1946) 

tài chính 

e. Nhận tiêu tiền "Quan kim" "Quốc tệ" của Tường. 

g. Thực hiện giảm tô 25%. 

h. Khoán ruộng đất cho nông dân cày cấy. 

i. Lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 
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BÀI 26: 

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA cuộc KHÁNG CHIÉN 
TOÀN QUÓC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1950-1953) 

Câu 1. Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có 
ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 

a. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1/10/1949. Trung Quốc, Liên 
Xô vả các nước xâ hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam. 

b. Cuộc kháng chiến cùa Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

c. Pháp lệ thuộc Mĩ, Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông 
Dương. 

d. Cả 3 ý trên đúng 

Câu 2. Yếu tố nào sau đảy là mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm 
mưu “khoá cửa biên giới Việt-Trung" thiết lập 4t .Hành lang Đông-Tây" 
chuẩn bị kế hoạch tắn công việt Bắc lằn thứ hai? 

a. 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CNND Trung 
Hoa ra đời. 

b. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Cam-pu-chia phát triển 
mạnh. 

c. Phong trào phản đối chiến tranh Đông Dương của nhân dân Pháp 
lên cao. 

d. Sau chiến dịch Việt Bắc (1947) sọ sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta. 

Câu 3. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve nhằm mục 
đích gì? 

a Mờ một cuộc tiến công quy mô lởn vào căn cứ địa Việt Bắc. 

b. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc. 

c. Khoá cửa biên giới Việt-Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc, thiết lập 
hành lang Đông-Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La). 

d. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ. 

Câu 4. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950? 

a. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một 
bước. 

b. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung 
Quốc với các nước dân chủ thế giới. 

c. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt 
Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy 
mạnh cách mạng. 

d. Để đánh bại kế hoạch Rơve. 

Câu 5. Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa 
nhất? 
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a Đông Khê. 

b. Thát Khê. 

c Phục kích đánh địch trên đường số 4. 
d. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy. 

Câu 6. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì? 

a. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch. 

b. Giảr phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến 
Đình Lập với 35 vạn dân. 

c Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình. 

d. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản. 

Câu 7. Thắng lợi này chứng minh sự trướng thành của quân đội ta và 
cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa 
lịch sử của chiến dịch nào? 

a. Chiến dịch Viẹt Bắc 1947. 

b. Chiến dịch Biên giới 1950. 

c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. 

d. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 8. Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới, Pháp có âm mưu gì mới? 

a. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tảng viện binh. 

b. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. 

c. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng. 

d. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng. 

Câu 9. “Kế hoạch Đờ - lảt đờ Tát-xi-nhi” 12/1950 ra đời là kết quả của: 

a. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẳy mạnh hơn nữa chiến tranh 
xâm lược Đông Dương. 

b. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông 
Dương. 

c. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vảo cuộc chiến tranh Đồng Dương. 

d. Sự cứu vãn tình thế sa lầy trên chiến trường của Pháp. 

Câu 10. Ềi iHiệp định phòng thủ chung Đỗng Dương” ngày 23/12/1950 /á 
hiệp định Mĩ viẹn trợ cho Pháp về: 

a. Kinh tế. b. Quân sự. 

c. Quân sự, kinh tế-tài chính. d. Tài chính. 

Câu 11. Đại hội Đảng toàn quốc lằn thứ II (2/1951) họp tại đâu? 
a. Hương Cảng (Trung Quốc). b. Ma Cao (Trung Quốc), 

c. Pác Bó (Cao Băng)^ d. Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

Cảu 12. Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam cùa đồng chí Trường 
Chinh đả: 

a. Đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu. 

b. Đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu. 

c. Đặt nhiệm vụ chống phong kiến đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc. 

d. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 
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Câu 13. Đại hội Đảng lần thứ II quyết định Đảng ra hoạt động công 
khai với tên mới là gì? 

a. Đảng Cộng sản Đông Dương 

b. Đảng Cộng sản Việt Nam 

c. Đảng Lao động Việt Nam 

d. Đảng Cộng sản Liên đoàn 

Câu 14. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong 
Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đàng 
lần thứ II là gì? 

a. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ. 

b. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. 

c. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống 
nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới. 

d. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp 
sức. 

Câu 15. Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần 
thứ II? 

a. Hồ Chí Minh. 

b. Phạm Văn Đồng. 

c. Trường Chinh. 

d. Trần Phú. 

Câu 16. Là mốc đánh dấu bước trường thành của Đảng trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống 
Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào? 

a. Hội nghị thanh lập Đảng (3/2/1930). 

b. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930). 

c. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935). 

d. Đại hội lần thử M của Đảng (2/1951). 

Câu 17. Ngày 11/3/1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân 3 nước Đông 
Dưoĩìg đã thành lập tổ chức nào? 

a. Liên minh Việt-Miên-Lào. 

b. Mặt trận Việt-Miên -Lào. 

c. Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào. 

d. Mặt trận thống nhất Việt-Miên-Lào. 

Câu 18. Đề bồi dưỡng sức dân trước hét là nông dân, đầu 1953 Đàng 
và Chính phủ đã có chủ trương gì? 

a. Chẩn chỉnh chế độ thuế khoá. 

b. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

c. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng,thương nghiệp. 

d. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đát. 
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Câu 19. Tháng 11/1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề 
gì? 

a. Cương lĩnh ruộng đất 

b. Luật cải cách ruộng đất. 

c. Quyết định cải cách ruông đất ớ vùng tự do. 

d. Thực hiện giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất. 

Càu 20. Từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954 tạ đã thực hiện tất cả: 

a. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. 

b. 5 đợt giảm tô. 

c. 5 đợt giảm tỏ vả 1 đợt cải cách ruộng đất. 

d. 4 đợt giảm tô. 

Câu 21. Từ năm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng 
nhất? 

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) 

b. Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (3/3/1951) 

c. Hội nghị thành lập “liên minh nhân dânViệt -Miên - Lào” 

d. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất 
(1/5/1952) 

Câu 22. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đã 
tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước và đã chọn được: 

a. 5 anh hùng. b. 6 anh hùng, 

c. 7 anh hùng. d. 8 anh hùng. 

Câu 23. Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) đề xây dựng hậu 
phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lọi ích cho nông 
dân trực tiếp và cụ thể nhất? 

a. Thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951). 

b. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp (1951). 

c. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951). 

d. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuât và thực hiện tiết 
kiệm (1952). 

Cầu 24. Đảng và chính phủ chủ truơng phát động quần chúng triệt để 
giảm tô, thực hiện giảm tức và cài cách ruộng đất vì nhiều lý do, lý do 
nào sau đây không đúng? 

a. Xoá bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân. 

b. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng". 

c. Nông dân phán khởi, ủng hộ cuộc kháng chiến. 

d. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến. 

Câu 25. Tên của nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào sau đây được 
dùng đề đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12/1950)? 
a. Trần Hưng Đạo. b. Hoàng Hoa Thám, 

c. Quang Trung. d. Ngô Quyền. 
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Câu 26. Tháng 11/1951 địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hoà Bình) với âm 
mưu gì? 

a. Mở rộng địa bàn chiếm đóng. 

b. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với liên khu III và IV. 

c. Giành thế chủ động trẽn chiến trường chính ở Bắc Bộ. 

d. Giành lại quyền chủ động, nối lại “Hành lang Đông Tây” chia cắt Việt 
Bắc với Liên khu III và IV. 

Câu 27. Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình? 

a. Ta giành được thế chủ động trên chiến trường. 

b. Bảo vệ cản cứ địa Việt Bắc. 

c. Lực lượng của ta trường thành nhanh chóng về mọi mặt. 

d. Căn cứ du kích của ta được mờ rộng và nối liền nhau thành thể liên 
hoàn vững chắc. 

Câu 28. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ờ cột B 


A 


B 


1. 6/1950 

2. 2/1951 

3. 1/10/1949 

4. 23/12/1950 

5. 22/10/1950 

6 . 12/1950 

7. 12/1953 

8 . 11/1951 

9. 11/3/1951 
10.3/3/1951 


a. Cách mạng Trung Quốc thành cống. 

b. Trung Ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. 

c. Kế hoạch Rơve bị phá vỡ. 

d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. 

e. “Kế hoạch Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi” 

f. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. 

g. Thống nhất Việt Minh- Liên Việt. 

h. Thành lập “Liên minh Việt-Miên-Lào”. 

i. Địch mở chiến dịch Hoà Bình. 

k. Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đắt”. 


BÀI 27 

CUỘC KHÁNG CHIÉN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC 

(1953-1954) 


Câu 1. Hoàn cảnh ra đời cùa ké hoạch Na-va? 

a. Lực lượng của Pháp suy yếu sau 8 nảm tiến hành chiến tranh, vùng 
chiếm đỏng bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị. 

b. Tranh thủ sự viện trợ của Mĩ cho cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông 
Dương. 

c. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. 

d. Tất cả các ý trên. 
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Câu 2 . Na-va là một tên tướng tài của Mĩ được cữ sang Đông Dương 
đé làm có vắn kiêm tổng chi huy quân viển chinh Pháp ở Đông 
Dương , đúng hay sai? 

a Đúng b. Sai 

Câu 3. Lý do chủ yếu nhất Pháp cứ Na-va sang Đông Dương? 

a. Vi sau chiến tranh Triều Tiên Mĩ muốn tăng cường can thiệp vào 
Đông Dương. 

b. Vì Na-va được Mĩ chấp thuân. 

c. Vi phong trảo phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên cao. 

d. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh Pháp sa lầy, vùng chiếm đóng bị 
thu hẹp cỏ nhiều khỏ khăn về kinh tế tài chinh. 

Câu 4. Nội dung chủ yếu trong bước một của kế hoạch quân sự Na-va 
tà gì? 

a. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền 
Nam. 

b. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền 
Bắc. 

c. Tấn công chiến lược ờ 2 miền Nam -Bắc. 

d. Phòng ngự chiến lược ở 2 miền Nam-Bắc. 

Câu 5. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đả sử dụng lực lượng cơ 
động mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu 
tiểu đoàn? 

a. 44 tiểu đoàn. b. 80 tiểu đoàn, 

c. 84 tiểu đoản. d. 86 tiểu đoàn. 

Câu 6. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một 
lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn? 

a. 40 tiểu đoàn. b. 44 tiểu đoàn, 

c. 46 tiều đoàn. d. 84 tiểu đoàn. 

Câu 7. Thực hiện kế hoạch Na-va, chi phi chiến tranh của Mĩ viện trợ 
chiếm tói: 

a. 70% b. 71% 

c. 72% d. 73% 

Cảu 8. Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na- 
va: 

a Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 
b Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi 
vọng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, 
c Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng, 
d Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn. 

Câu 9. Tháng 9/1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đè ra 
kế hoạch tác chiến Đông-Xuân 1953-1954 với quyết tâm gì? 
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a. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện 
và sau lưng địch. 

b. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phản tán lực lượng địch. 

c. Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở. 

d. Giam chân địch ở Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang. 

Câu 10. Phương hướng chiến lược của ta trong cuộc tiến công Đông- 
Xuân 1953-1954 là gì? 

a. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng. 

b. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan 
trọng mà địch tương đối yếu, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, 
buộc chúng bị động phân tán lực lượng. 

c. Tranh giao chiến ờ miền Bắc để chuẩn bị đàm phán. 

d. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông-Xuân 1953- 
1954. 

Câu 11. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn 
cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không? 

a. Có. b. Không. 

Câu 12. Từ CUỐI năm 1953 đến đầu 1954 , ta phá tan lực lượng địch 
buộc chúng phải tăng cường lực lượng để đoi phố với ta ở những vị 
trí xung yếu mà chúng không thể bỏ đó là nhũng vùng nào? 

a. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Phra-bang. 

b. Điện Biên Phủ, Thà khẹt, Plây-cu, Luông Phra-bang. 

c. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang. 

d. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, sầm nưa. 

Câu 13. Đông-Xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 
hướng nào sau đây? 

a. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc bộ, Thanh Nghệ Tĩnh. 

b. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào. 

c. Tây Bắc, Hạ Lao, Trung Lảo, Nam Lào. 

d. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thưựng Lào. 

Câu 14. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng (9/1953) đè ra ké 
hoạch tác chiến Đông-Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền 
chủ động đảnh địch trên cả hai mặt trận nào? 

a. Chính trị và quân sự. b. Chính diện và sau lưng địch, 

c. Quân sự và ngoại giao. d. Chính trị và ngoại 

giao. 

Câu 15. Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 
là gì? 

a. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 

b. “Đánh chắc, thắng chắc”. 

c. “Đánh vào những nơl ta cho là chắc thắng". 
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d. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc Đánh 
chắc thắng”. 

Câu 16. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những 
hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đói yếu, nhằm tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch , giải phóng đất đai, đồng thời buộc 
chúng phải bị động đối phó... Đó là phương hướng chiến lược của ta 
trong: 

a. Phá sản kế hoạch Na-va. b. Chiến dịch Tây Bắc. 

c. Đông-Xuân 1953-1954. d Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Câu 17. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 ta buộc địch phân tán lực 
lượng thành 5 noi tập trung quân, đó là đâu ? 

a. Đồng bằng Bảc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra- 
bang. 

b. Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kom Tum, Luống Phra-bang. 

c. Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Thà Khẹt, Luồng Phra-bang. 

d. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô. Tây Nguyên, Luông 
Phra-bang. 

Cảu 18. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 
1953-1954 là gì? 

a. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của 
Pháp. 

b. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp- Mĩ. 

c. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của 
chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi. 

d. Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ 
động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp. 

Câu 19.VÌ sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả 
xâm phạm"? 

a. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. 

b. Đây là một hệ thống phòng ngự kiên cố. 

c. Điện Biên Phủ được tập trung lực lượng đông -mạnh và trang bị vũ 
khí hiện đại. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 20. Ám mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ là gì? 

a. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta. 
b Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng 
lực lượng không quản để đánh ta. 
c. Với địa thế hiểm trở, khó khăn, sẽ bất lợi cho sự tấn công của ta. 
d a, b và c đúng. 

Câu 21. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 
a 45 cứ điểm và 3 phân khu. 
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b. 49 cứ điềm và 3 phân khu. 

c. 50 cứ điểm và 3 phân khu. 

d. 55 cứ điểm và 3 phân khu. 

Câu 22. Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là 
tinh thần của quân và dản ta trong chiến dịch nào? 

a. Chiến dịch Biên giới 1950. 

b. Chiến dịch Tây Bắc 1952. 

c. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954. 

d. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 23. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu 
ngày? 

a. 55 ngày đêm. b. 56 ngày đêm. 

c. 60 ngày đêm. d. 66 ngày đêm. 

Câu 24. Noi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ: 

a. Cử điểm Him Lam. b. Sân bay Mường Thanh, 

c. Đồi AI. d. Sở chỉ huy Đờ Cát-tơ- ri. 

Câu 25. Tướng Đờ Cát-to^ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu 
hàng vào thời gian nào? 

a. 16 giờ ngày 7/5/1954 

b. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954 

c. 17 giờ ngày 7/5/1954 

d. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954 

Câu 26. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954? 

a. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp- Mĩ. 

b. Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều 
phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp và Mĩ. 

c. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân. 

d. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến 
tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. 

Câu 27. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thẳng lịch sừ Điện Biên Phù 
1954 là gi? 

a. Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhát tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu 
anh hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. 

b. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một 
Đống Đa của thế kĩ XX. 

c. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

d. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình. 

Câu 28. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đảy “Chiến thắng Điện Biên 
Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như. . v của thế kì XX” 

a. Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa. 
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b. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, mọt Đồng Đa. 

c. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm-Xoàí Mút, một Đống Đa. 

d. Một Bạch Đằng, mỏt Chỉ Lâng, một Đổng Đa 

Câu 29. Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lặp lại 
hoà bình ở Đông Dương họp từ ngày nào? 

a. Ngày 26/4/1954 b. Ngày 1/5/1954 

c. Ngày 7/5/1954 d. Ngày 8/5/1954 

Câu 30. Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị 
ngoại trưởng 4 nước nào? 

a. Mĩ, Anh, Pháp, Đức. 

b. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. 

c. Liên Xô, Việt Nam, Lảo, Cam-pu-chia. 

d. Liẻn Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam. 

Câu 31. Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những 
nước nào? 

a. Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Liên Xô. 

b. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Mĩ, Pháp. 

c. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Mĩ, Anh, Pháp. 

d. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mĩ, Pháp. 

Câu 32. Cuộc đấu tranh trên bàn Hội nghị Giơ-ne-vơ diễn ra thuận lợi, 
lập trường của hai bên thống nhất nhau, đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 33. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày nào? 

a. 20/7/1954 b. 21/7/1954 

c. 20/7/1956 d. 21/7/1956 

Câu 34. Trong các nội dung sau, nội dung nào không có trong Hiệp 
định Giơ-ne-vơ? 

a. Hiệp định công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của 3 nước Đông Dương. 

b. Hiệp định qui định ngừng bắn, thời gian chuyển quân tập kết theo 
giới tuyến quân sự tạm thời là vĩ tuyến 17, cầm 2 bên trả thù những 
người cộng tác với đối phương. 

c. Ngày 20/7/1956 Việt Nam sẽ tồng tuyển cử tự do trong cả nước đê 
thống nhát nước Việt Nam. 

d. Để cho nhân dản Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị cuả minh. 

Câu 35. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc té ghi nhận: 

a. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông 
Dương. 

b. Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. 

c. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do. 

d. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 
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Câu 36. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lọi cuộc kháng 
chiến chong thực dân Pháp (1945-1954)? 

a. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
VỚI một đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng 
tạo. 

b. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. 

c. Có hậu phương vững chắc và khối đoàn kểt toàn dân. 

d. Tinh đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự 
ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới. 


CHƯƠNG VI 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 

_ _ ■ _ ________ 


BÀI 28 

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, 
ĐÁU TRANH CHỐNG ĐẺ QUÓC MY VÀ CHÍNH QUYÊN 
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) 

Câu 1. Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng ngày nào? 
a. 1/10/1954 b. 10/10/1954 

c. 10/5/1955 d. 10/5/1956 

Câu 2. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào? 

a. 10/10/1954 b. 16/5/1954 

c. 10/10/1955 d. 16/5/1955 

Câu 3. Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ quân đội hai bên phài ngừng bắn, tập 
kết, chuyển quân và chuyền giao khu vực trong thời gian: 

a. 100 ngày. b. 200 ngày. 

c. 300 ngày. d. 400 ngày. 

Câu 4. Pháp rát lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm 
lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu gì? 

a. Chống phá cách mạng miền Bắc. 

b. Chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu 
mới và căn cứ của Mĩ. 

‘ c. Cô lập miền Bắc. 

d. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
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Càu 5. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là gì? 

a. Miên Băc hoàn thành Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

b. Miền Nam tiếp tục Cách mang dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới 
thống nhất nước nhà. 

c. a và b đúng 
d . a và b sai 

Cảu 6. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 vè Đông Dương, tình hình nước 
ta như thế nào? 

a. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phỏng, Đế quốc Mĩ nhảy vào miền Nam. 

b. Đất nước chia cắt 2 miền dưới hai chế độ chính trị-xã hội khác nhau. 

c. a và b sai. 

d. a và b đúng. 

Câu 7. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh 
đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miên 
Nam, thống nhẩt đất nươc? 

a. Có vai trò quan trọng nhất. 

b. Có vai trò cơ bản nhất. 

c. Có vai trò quyết định trực tiếp. 

d. Có vai trò quyết định nhất. 

Câu 8. Vi sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất? 

a. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. 

b. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ 
biến. 

c. .Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam. 

d. Tất cả lý do trên. 

Câu 9. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để 
khầu hiệu nào? 

a. “Tấc đất, tấc vàng”. 

b. ”Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa” 

c. “Người cày có ruộng”. 

d. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

Câu 10. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ 
trương gì? 

a. Giải phóng giai cấp nông dân. 

b. Tiến hành cải cách ruộng đất. 

c. Khôi phục kjnh tế. 

d. Cải tạo XHCN. 
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Câu 11. Điền vào chỗ trống : 

“Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (1953 - 1956), có khoảng.... (a) .ruộng 

đất,.... (b) . trâu bò,. (c) . nông cụ lấy từ tay giai cấp địa chủ chia 

cho. (d) .... hộ nông dân”. 

Câu 12. Miền Bắc đã hoàn toàn cài cách ruộng đất vào nảm nào? 

a. 1954 b. 1955' 

c. 1956 d. 1957 

Câu 13. Kết quả lờn nhất của cài cách ruộng đất ở miền Bắc? 

a. Thực hiện được “người cày có ruộng”. 

b. Bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi. 

c. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cẳp nông dân được giải 
phóng. Khối liên minh công nông được củng cố. 

d. Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân. 

Câu 14. Ý nghĩa của những thành tựu đạt được trong thòi kỳ khôi phục 
kinh té ở miền Bắc (1954-1957)? 

a. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá được phục hồi. 

b. Tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Bắc phát triển, nâng cao đời 
sống của nhân dân. 

c. Củng cố miền Bắc, cổ vũ cách mạng miền Nam. 

d. Cả ba ý trên. 

Câu 15. Miền Bắc tiến hành cài tạo quan hệ sản xuất trong khoảng 
thời gian nào? 

a 1954- 1956 b. 1956- 1958 

c 1958- 1960 d. 1954- 1957 

Câu 16. Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết 
khâu chính ừên lĩnh vực nào? 

a. Thương nghiệp b. Nông nghiệp 

c. Thủ công nghiệp d. Công nghiệp 

Câu 17. Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hỷ nông dân, 68% diện tích 
đất đai vào họp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của thời kỳ nào? 

a. Cải cách ruộng đất b. Khôi phục kinh tế 

c. Cải tạo XHCN d. Câu a và b đúng. 

Câu 18. Kết quả lờn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ờ 
miền Bắc (1958-1960) là gì? 

a. Thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh. 

b. Hợp tác xã bảo đảm đờl sống cho nhân dân lao động. 

c. Tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho người đi chiến đấu và phục vụ 
chiến tranh. 

d. Xóa bỏ chế độ người bóc lột người. 
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Câu 19. tầ 'Chúng ta đà phạm một só sai lầm như đã đồng nhất cải tạo 
với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh té cá thế, thực hiện sai các 
nguyên tắc xây dựng hợp tác xả là tự nguyện, công bằng, dân chủ, 
cùng có lợi”. Đó là một só sai lằm của ta trong thời kỳ nào? 

a. Phong trào cách mạng 1930 '1931 

b. Phong trào cách mạng 1936 - 1939. 

c. Cải cách ruộng đất 1954. 

d. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960. 

Câu 20. Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là 

gì? s . 

a. Phát triển thành phần kinh tế cá thể. 

b. Phát triển thảnh phần kinh tế quốc doanh. 

c. Phát triển thành phần kinh tế tư nhân. 

d. Phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã. 

Cáu 21. Đàng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, 
sử dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây 
dựng miền Bắc. Họ là giai cấp nào? 

a. Tư sản dản tộc. b. Tư sản mại bản. 

c. Địa chủ phong kiến d. Tiểu tư sản. 

Câ u 22. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

a. Tiếp tục đáu tranh vũ trang chống thực dân Pháp. 

b. Đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne- 
vơ, bảo vệ hòa bình. 

c. Bảo vệ miền Bắc XHCN, để Miền Bắc đủ sức chi viện cho miền 
Nam. 

d. Chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi quyền tự do, dân chủ. 

Câiu 23. Phong trào đấu tranh của nhàn dân miền Nam từ những năm 
1954 -1959 diễn ra dưới hình thức nào? 

a. Biểu tình. b. Đấu tranh chính trị. 

c. Đấu tranh vũ trang. d. Chính trị kết hợp vũ trang. 

Câu 24. "Phong trào ra đòi với Bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định 
Gicv-ne-vơ, ủng hộ Hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi 
củm các tầng lóp nhân dân”. Đó là phong trào nào? 

a. Chống khủng bố đàn áp của Mĩ - Diệm. 

b. Phong trào đấu tranh của nhân dân các thành phố lớn Huế, Đà 
Nắng. 

c. “Phong trào hòa bình” ở Sài Gòn Chợ Lớn. 

d. Phong trào vì mục tiêu hòa bình của nhân dân các thành phố lớn và 
các vùng nông thôn. 

Câu 25. Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10 - 59” vào thời gian nào? 

a. Tháng 4/1959. b. Tháng 5/1959. 

c Tháng 10/1959. d. Tháng 11/1959. 
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Câu 26. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác 
định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 

a. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

b. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền. 

c. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quằn 
chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang. 

d. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

Câu 27. Có Nghị quyết Trung ương Đảng 15 soi sáng nhân dân Trà 
Bồng-Quàng Ngãi đă nổi dậy vào thời gian nào? 

a. 5/1959 * b. 6/1959 

c. 7/1959 d. 8/1959 

Câu 28. Phong trào tẲ \Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, 
bắt đầu vào ngày nào? 

a. 17/1/1959 b. 17/2/1959 

c. 17/3/1959 d. 17/4/1959 

Câu 29. “Đồng khỏi” có nghĩa là : 

a. Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa. 

b. Đồng sức đứng dậy khởi nghĩa. 

c. Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa. 

d. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa. 

Câu 30. Ỷ nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì? 

a. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở 
miền Nam. 

b. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

c. Chứng tò lực lượng cách mạng của ta đã phát triển mạnh. Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

d. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam 
chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

Câu 31. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào? 

a. 20/9/1960. b. 20/10/1960. 

c. 20/11/1960. d. 20/12/1960. 

Câu 32. Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng 
CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”? 
a. Đại hội lần thử I b. Đại hội lần thứ II. 

c. Đại hội lần thử III. d. Đại hội lần thứ IV. 

Câu 33. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền 
Bắc sẽ là gì? 

a. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định trực tiếp. 

b. Miền Bắc là hậu phương, có vai trò quyết định nhất. 

c. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam. 

d. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ bảo vệ cách mạng miền Nam 
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Câu 34. Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền 
Nam là gì? 

&. Miền Nam là tiền tuyến, có vai tro bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Băc. 

b. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất. 

c. Miền Nam là tiền tuyến, cố vai trò quyết định trực tiép nhắt. 

d. Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẵn cho cách mạng miền Bắc. 

Câu 35. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở 
miền Bắc là gì? 

a. Công nghiệp nhẹ. b. Công nghiệp nặng, 

c. Cải tạo XHCN. d. Xây dựng CNXH. 

Câu 36. Đại hội Đảng III xác định nhiệm vụ chung của cách mạng hai 
miền là gì? 

a. Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN. 

b. Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

c. Thực hiện thống nhất nước nhà. 

d. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, 
thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 

Câu 37. Trong giai đoạn 1961 - 1965 miền Bắc đã phát triền nhiều nhà 
máy công nghiệp nặng đó là : 

a. Khu gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình 
(Hà Nội) 

b. Khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện 
Thác Bà7 

c. Khu công nghiệp Việt Tri, nhà máy đường Văn Điển, sứ Hải 
Dương... 

d. Pin Văn Điển, Sử Hải Dương, Dệt 8 - 3, Dệt kim Đỏng Xuân... 

Câu 38. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kỳ kế 
hoạch 5 năm (1961- 1965) là gì? 

a. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho 
miền Nam. 

b. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, 
ổn định đời sống nhân dân. 

c. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, số học sinh phổ thông tăng 2,7 
triệu. 

d. Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. 

Câu 39. Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu miền Bắc đạt được 
trong ké hoạch 5 năm (1961 - 1965) là gì? 

a. Bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước rắt nhiều. 

b. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 

c. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. 

d. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, có khả năng tự bảo vệ và thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương. 
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Câu 40. Âm mưu thâm độc nhắt của "Chiến tranh đặc biệt" là gì? 

a. Dùng người Việt đánh người Việt. 

b. Sử dụng phương tiện chiến tranh và “cố vấn” Mĩ. 

c. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”. 

d. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 

Câu 41. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3/1964) Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định "Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước 
dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con 
người đều đổi mói". Đây là đánh giá thành tựu của thòi kì nào? 

a. Thời kì khối phục kinh tế. 

b. Kế hoạch 5 năm lần 1. 

c. Thời kì cải tạo quan hệ sản xuất. 

d. Cả ba thời kì trên. 

Câu 42. Trong hai năm (1964-1965) Mĩ và chính quyền Sài Gòn đặt yêu 
cầu ẻt .bình định" có trọng điềm miền Nam bằng kế hoạch gì? 

a. Kế hoạch sta-lây Tay-lo. 

b. Kế hoạch Giôn-xơn Mác-Na-ma-ra. 

c. Lập ấp chiến lược. 

d. a và b đúng. 

Cậu 43. Yếu tố nào được xem là "xương sống" của chiến lược "Chiến 
tranh đặc biệt"? 

a. Ngụy quân. b. Ngụy quyền, 

c. “Áp chiến lược”. d. Đô thị (hậu cứ). 

Câu 44. Mĩ-Ngụy xây dựng hệ thống "Áp chiến lược" nhằm mục đích 
gì? 

a. Tách cách mạng ra khỏi dân, nhằm cô lập cách mạng. 

b. Hỗ trợ chương trình “bình định” miền Nam của Mĩ-Ngụy. 

c. Kìm kẹp, kiểm soát dân, nắm chặt dân. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 45. Chiến thuật được sử dụng trong ẻt Chiến tranh đặc biệt”là gì? 

a. Gom dân, lập “ấp chiến lược”. 

b. “Trực tháng vận”, “thiết xa vận”. 

c. Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

d. “Bình định” toàn bộ Miền Nam. 

Câu 46. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là gì? 

a. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng. 

b. “Bình định” miền Nam trong 18 tháng 

c. “Binh định” miền Nam có trọng điểm. 

d. “Binh định” trên toàn miền Nam. 

Câu 47. Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong chiến lược "Chiến 
tranh đặc biệt" là gì? 
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b Ba Gia. 
d. Bình Giã 


a. An Lão. 
c. Áp Bắc. 

Câu 48. Cuộc đấu tranh chính trị nào đả làm rung chuyền chế độ Sài 
Gòn trong năm 1963? 

a. Biẻu tình của 2 vạn tăng ni Phật tử Huế (8/5/1963). 

b. Hòa thượng Thích Quản Đức tự thiêu để phản đối Diệm (11/6/1963). 

c. Cuộc biểu tỉnh của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16/6/1963). 

d. Cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đố anh em Diệm -Nhu 
(1/11/1963). 

Câu 49. Chiến thắng quân sự nào tiêu biểu nhất làm phá sản cơ bản 
chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"? 

a. Chiến thang An Lão. b. Chiến thắng Ba Gia. 

c. Chiến thăng Binh Giã. d. Chiến thắng Đồng Xoài. 

Cảu 50. Nguyên nhân cơ bản nhắt đưa đến cuộc đảo chính của Dương 
Văn Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm? 

a. Do nội bộ chính quyền Ngụy mâu thuẫn. 

b. Do Mĩ giật dây cho tướng lĩnh Dương Văn Minh. 

c. Do chính quyền Ngỏ Đinh Diệm suy yếu. 

d- Do phong trào đấu tranh quyết liệt của nhân dân miền Nam trên tất 
cả các mặt trận, làm rung chuyển chế độ Sài Gòn. 

BÀI 29 

CẢ NƯỚC TRỤC TIẾP CHIÉN ĐẤU CHÓNG MĨ cứu 

NƯỚC 

(1965-1973) 


Câu 1. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam? 

a. Quân đội Mĩ vả quân đội Sài Gòn. 

b. Quân đội Mĩ, quân đồng minh vả quân đội Sài Gòn. 

c. Quân đội Mĩ, quân đồng minh. 

d. Quản đội Sải Gòn, quân đồng minh. 

Càu 2. Thời điểm nào lực lượng Mĩ và quân đồng minh ờ miền Nam 
tăng gần 1,5 triệu quân? 

a. 1966 b 1967 

c. 1968 d 1969 

Càu 3. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ ", được sử dụng theo công 
thức nào? A v 

a. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Ngụy 
là chủ yếu + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ 


111 



b. Cuộc chiến tranh xâm lưực thực dân mới, tiến hành bằng quân Mĩ là 
chủ yếu + quân Ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 

c. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng 
quân đội Mĩ + quân đồng minh + quân Ngụy + trang thiết bị hiện đại 
của Mĩ. 

d. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới tiến hành bằng lực lượng 
quân đội Mĩ + quân đồng minh + trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 

Câu 4. Điểm khác nhau cơ bản giữa "Chiến tranh cục bộ” và “Chiến 
tranh đặc biệt” là gì? 

a. Sử dụng lực lượng quân Viễn chinh Mĩ, quân đồng minh và tiến 
hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

b. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 

c. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng 
miền Nam. 

d. a và b là điềm khác nhau. 

Câu 5. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) chứng tỏ điều gì? 

a. Lực lượng vũ trang miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân 
Viễn chinh Mĩ. 

b. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng. 

c. Quân Viễn chinh Mĩ đã mất khả năng chiến đấu. 

d. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “Chiến 
tranh cục bộ” của Mĩ. 

Câu 6. Địa danh nào được coi như là “Áp Bắc” đối với quân Mĩ? 

a. Bình Giã. b. Vạn Tường, 

c. Chu Lai. d. Ba Gia. 

Câu 7. Mở đầu cao trào “Tim Mĩ mà đánh , tìm Ngụy mà diệt” trên khắp 
chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thẳng nào? 

a. Áp Bắc. b. Mùa khô 1965 - 

1966. 

c. Vạn Tường. d. Mùa khô 1966 -1967. 

Câu 8. Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” thề hiện 
ở chỗ nào? 

a. Quân Mĩ không ngừng tăng lên về số lượng. 

b. Quân Mĩ nhảy vào cuộc chiến nhằm cứu vãn quân đội Sài Gòn. 

c. Quân Mĩ cùng quân đồng minh và quân đội Sài Gòn cùng tham chiến. 

d. Mục tiêu tiêu diệt quân chủ lực của ta,vừa binh định miền Nam,vừa phá 
hoại miền Bắc. 

Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng 
Ngãi) là gì? 

a. Chiến thắng Vạn Tường được coi như là “Áp Bắc” đối với quân Mĩ. 

b. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng Mĩ. 

c. Khẳng định khả năng cỏ thể đánh thắng Mĩ đã trở thành hiện thực. 
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d. Nâng cao uy tín của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. 

Câu 10. Mục tiêu của địchtrong mùa khô (1965 - 1966) là gì? 

a. Đánh vào vùng giải phóng của ta. b. Tiêu diệt lực lượng du kích 

của ta 

c. Đánh bại chủ lực quân giải phóng của ta. d. a và b đúng 

Cảu 11. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966) của 
Mĩ nhằm vào hướng chính nào? 

a. Miền Đông Nam Bộ. 

b. Khu V và miền Đông Nam Bộ. 

c. Khu V và miền Tây Nam Bộ. 

d. Miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. 

Câu 12. Mùa khô 1966 - 1967 cuộc hành quân Gian-xơn-Xi-tỉ đánh vào 
cản cứ Dưong Minh Châu (Bắc Tây Nính) của địch nhằm mục đích gì? 

a. Tiêu diệt quân chủ lực của ta. 

b. Tiêu diệt chủ lực quân giải phóng của ta. 

c. Tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. 

d. Thực hiện âm mưu “tìm diệt”và “bình định”. 

Câu 13. Đâu là yếu tó bất ngờ nhất của cuộc tiến công và nổi dậy 
trong Tết Mậu Thân (1968)? 

a. Mở đầu cuộc tiến công vào đêm giao thừa, đồng loạt ở 37 tỉnh, 4 đô thị. 

b. Tiến công vào các vj trí đầu não của địch ở Sài Gòn. 

c. Tiến công vào Bộ Tồng tham mưu quân đội Sài Gòn. 

d. Tiến cồng vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

Câu 14. Thắng lợi lớn nhất của quân ta và dân ta trong cuộc Tổng tiến 
công và nồi dậy Tết Mậu Thân (1968)? 

a. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ. 

b. Là đòn tấn cống bất ngờ, làm địch choáng váng. 

c. Mĩ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

d. Mĩ chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm 
lược. 

Câu 15. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 
-1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ? 

a. Trận Vạn Tương (18/8/1965). 

b. Chiến thắng mùa khô (1965 - 1966). 

c. Chiến thắng mùa khô (1966 - 1967). 

d. Tổng tiến cong Tết Mậu Thân (1968). 

* 

Câu 16 Mục tiêu cùa việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miên 
Bắc? 

a. Phá hoại miền Bắc-hậu phương lởn của miền Nam, hỗ trợ cho việc 
thực hiện những mục tiêu của chiến tranh xâm lược ở miền Nam. 

b. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc. 
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c. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta. 

d. Cả ba ý trên đúng. 

Câu 17. Tội ác tàn bạo nhất của đế quốc Mĩ trong việc đánh phá Miền 
Bắc nước ta? 

a. Ném bom vảo các mục tiêu quân sự. 

b. Ném bom vào các đầu mối giao thông (cầu cống, đường sá). 

c. Ném bom vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các cỏng trình thủy 
lợi. 

d. Ném bom vảo khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an 
dưỡng. 

Câu 18. Khi miền Bắc chuyền từ thòi bình sang thòi chiến f cách mạng 
miền Bắc thực hiện nhiệm vụ chiến lược gì? 

a. Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ nhằm bảo vệ sán xuắt. 

b. Vừa chiến đáu, vừa sản xuất. 

c. Bảo vệ công cuộc xây dựng XHCN miền Bắc. 

d. Chi viện cho cách mạng miền Nam. 

Câu 19. Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở miền Bắc kéo dài 
trong thòi gian nào? 

a. Từ 5/8/1964 -> 1/11/1968. b. Từ 7/2/1965 -» 1/12/1968. 

c. Từ 8/5/1964 -> 1/11/1968. d. Từ 2/7/1964 -> 11/1/1968. 

Câu 20. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong thòi ki 1965 - 1968? 

a. Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ 

b. Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vu chiến 
đấu, sản xuất và đời sống. 

c. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phưoTig 
lớn. 

d. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. 

Câu 21. Tinh thằn chiến đấu cùa quân dân miền Bắc chóng chiến 
tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ được thể hiện qua khẳu 
hiệu nào? 

a. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. 

b. “Nhằm thẳng quân thù mồ bắn”. 

c. “Thóc không thiếu một cản, quân không thiếu một người" 

d. Thanh niên “ba sẵn sàng", phụ nữ “ba đảm đang". 

Câu 22. Câu nói lđ Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hồ nói 
trong thời gian nào? 

a. HỘI nghị Chính trị đặc biệt (3/1964) 

b. Vản kiện Hội nghị Trung ượng Đàng lần thử 12 (12/1965) 

c. LỜI kêu gọi kháng chiến chống Mĩ (17/7 /1966) 

d. Kỳ họp thừ hai Quốc hội khỏa III (4/1965). 
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Cảu 23. Khẳu hiệu “Nhắm thắng quân thù mà bắn” là cùa ai? 

a Nguyễn Văn Trỗi. b. Nguyễn Viết Xuân, 

c Tự vệ mỏ than Quảng Ninh. d 12 cô gai Đồng Lộc. 

Cáu 24. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lỏn đối vòi tiền tuyến, miền Bắc 
sẵn sàng vời tinh thần gì? 

a. Tất cá vi tiền tuyến. 

b. Tất cả để chiến thắng. 

c. Mỗi người làm việc bẳng hai. 

d. Thóc không thiếu một cân, quân khồng thiếu một người. 

Câu 25. Ý nghĩa lờn nhất của việc miền Bắc đánh bại chĩến tranh phá 
hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là gì? 

a Thể hiện quyết tâm đánh thắng giảc Mĩ của quân dân ta. 

b. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ. 

c. Bảo vệ miền Bắc. 

d. Đánh bại âm mưu phá hoai miền Bắc của đế quốc Mĩ, miền Bắc tiếp 
tuc làm nhiệm vụ của hậu phương lớn. 

Câu 26 Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoạị lần thứ nhất 
của để quổc Mĩ, mặt trận nào là ác liệt nhất? 

a. Nông nghiệp. b. cỏng nghièp 

c. Thương nghiệp. d. Giao thông vận tải. 

Cãu 27. Lý do cơ bản nào Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, 
bắn phá miện Bắc lần nhất? 

a. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam. 

b. BỊ thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

c. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án. 

d. Bị thiệt hại nặng nề ở 2 miền Nam -Bắc cuối 1968. 

Câu 28. Thắng lợi của quân dân miên Bắc trong cuộc chiến đắu chóng 
chiến tranh phá hoại lần thử nhất của đế quồc Mĩ đã cờ tác dụng như 
thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nươc của nhân dân 
ta? 

a. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cửu nước của nhân dân ta, góp 
phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. 

b. Buộc Mĩ phải rút quân Mĩ và quân chư hầu của Mĩ vè nước. 

c. Buộc Mĩ phải chấp nhặn đàm phan với ta ớ Pari. 

d. Buộc Mĩ phải chấp nhận ký kết Hiệp định Pari. 

Câu 29. Nguồn lực chi viện, cùng với chiến thắng cùa quân dân miên 
Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam 
trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào cùa Mĩ - Ngụy? 

a. Chiến lược “Chiến tranh môt phía". 

b. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

c. Chiến lược “Chiến tranh cuc bộ”. 

d. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
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Câu 30. Trong giai đoạn chiến tranh phá hoại (1965 - 1968) lý do nào à 
cơ bản nhất miền Bắc đầy mạnh phất triền'kinh tế địa phương, nhất à 
chú trọng phát triển nông nghiệp? 

a. Đảm bảo cho nhu cầu chiến đấu tại chỗ. 

b. Đảm bảo đời sống cho nhân dân địa phương. 

c. Hạn chế được sự tàn phá của chiến tranh. 

d. Miền Bắc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hậu phương lớn, Cìi 
viện theo yêu cầu về sức người sức của cho miền Nam, cả Lào 'ả 
Cam-pu-chia. 

Câu 31. Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên hồ 
Chí Minh trên bộ, bắt đầu khai thông từ lúc nào? 

a. Tháng 3/1959. b. Tháng 4/1959. 

c. Tháng 5/1959. d. Tháng 6/1959. 

Câu 32. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-Xơn có ỊÌ 
giống so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 

a. về mục đích của chiến tranh. b. về vai trò của quân đội Mĩ. 

c. Vai trò quả quân đội Ngụy. d. về vai trò của “ấp chiên 

lược” 

Câu 33. Trong “Việt Nam hóa chiến tranh”, lực lượng nào là chủ y*u 
để tiến hành chiến tranh? 

a. Quân đội Mĩ b. Quân đội ngụy 

c. Quân đội Mĩ + các đồng minh d. Quân đội Mĩ + quân đội ngụ^ 

Câu 34. Âm mưu cơ bản của chiến lược tấ Việt Nam hóa chiến tranh”'à 

gì? 

a. Rút dần quân Mĩ về nước. 

b. Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mớl của Mĩ. 

c. Đề cao học thuyết Ních-Xơn. 

d. Dùng người việt đánh người Việt. 

Câu 35. Thù đoạn trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” là gì? 

a. Tăng số lượng ngụy quân. 

b. Rút dần quân Mĩ về nước. 

c. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến hành chiến tranh xân 
lược Lào, Cam-pu-chia. 

d. Cô lập cách mạng Việt Nam. 

Câu 36. Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến 
tranh, Mĩ đã làm gì? 

a. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bhh 
định”. 

b. Tăng vốn đầu tư, kỹ thuật phát triển kinh tế ở miền Nam. 

c. Tăng viện trợ quân sự, giúp đỡ quân độl tay sai số lượng và trang Dị 
hiện đại. 

d. Bắn phá miền Bắc, mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chla 
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Câu 37. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miẻn Nam Việt Nam ra 
đời ngày tháng năm nào ? 

a 1/6/1969. b. 3/6/1969. 

c. 6/6/1969. d. 10/6/1969. 

Câu 38. Ngày 24, 25/4/1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp 
nhằm mục đích gì? 

a. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ. 

b. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. 

c. Đối phó với ảm mưu của đế quốc Mĩ và biểu thị quyết tâm đoàn kết 
chiến đấu chống Mĩ của nhân dân 3 nước Đông Dương. 

d. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông 
Dương. 

Câu 39. Thắng lợi của ta và quản Lào trong việc đánh bại cuộc hành 
quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã mang lại kết quả như thế 
nào? 

a. Loại khỏi vòng chiến đấu 4,5 vạn tên Mĩ và quân đội Sài Gòn giữ 
vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương. 

b. Loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên Mĩ. 

c. Làm thất bại chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ. 

d. Làm thất bị chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh" ra “Đông Dương 
hóa chiến tranh” của Mĩ. 

Câu 40. Cuộc tiến công chiến lược 1972 cùa ta hướng tiến công chủ 
yếu là đâu? 

a. Đồng bằng Nam Bộ. b. Quân khu V 

c. Quảng Trị d. Tây Nguyên 

Câu 41. Nguyên nhân cơ bản nhất ta mở cuộc tiến công chiến lược 
1972? 

a. Ta giành thắng lợi trên các mặt trận quản sự, chính trị, ngoại giao 
trong 3 năm 1969, 1970, 1971. 

b. Nước Mĩ này sinh nhiều mâu thuẫn qua euộõ bầu cử Tổng thống 
(1972). 

c. Địch chủ quan do phán đoán sai thời gian, quy mô và hướng tiến 
công của ta. 

d. Ngụy quyền Sài Gòn gặp nhiều khỏ khăn. 

Cẩu 42. Cuộc tiến công chiến lược 1972 ở miền Nam, diễn ra trong 
thời gian bao lâu? 

a Từ 3/1972 -» cuối 5/1972 b. Từ 3/1972 -» cuối 6/1972 

c. Từ 5/1972 -» cuối 6/1972 d. Từ 4/1972 -> cuối 6/1972 

Cảu 43. Vi sao Mĩ buộc phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm 
lược và thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hóa chiến tranh”? 
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a. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự, trong 3 nảm 
1969,1970,1971. 

b. Cuộc tiến cồng chiến lược năm1972 ta đã giáng đòn nặng nề vảo 
chiến lược “Việt Nam hoả chiến tranh”. 

c. Thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao ở Pari. 

d. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, tiếp tục 
chi viện cho miền Nam. 

Câu 44. Ý nghĩa lịch sử nào là cơ bàn nhất của cuộc tiến công chiến 
lược 1972? 

a. Đã mở ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân 
dân ta. 

b. Đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh”. 

c. Đã giáng một đòn nặng nề vào quân ngụy (công cụ chủ yếu) của Mĩ. 

d. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, phải thừa 
nhận thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 45. Ních-xơn tuyên bố chính thức gây ra cuộc chiến tranh không 
quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào ngày tháng năm 
nào? 

a. 6/4/1972 b. 16/4/1972 

c. 9/5/1972 d. 14/12/1972 

Câu 46. Vì sao cuộc chiến tranh phá hóại miền Bắc lần thứ hai được 
xem là một bộ phận của chiến lược '‘Việt Nam hóa chiến tranh” của đế 
quốc Mĩ? 

a. Vỉ nó hỗ trợ cho chiến lược “Việt Nam hỏa 

b. Vì nó thực hiện âm mưu phá hoại cách mạng miền Bắc để miền Bắc 
không còn đủ sức chi việc cho Miền Nam. 

c. Vì nhằm đốl phó VỚI cuộc tiến công của ta và hỗ trợ chiến lược “Việt 
Nam hóa” đang có nguy cơ phá sản. 

d. Vì nhằm tạo thế mạnh “vừa đánh, vừa đàm”. 

Câu 47. Ních xon thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lằn thứ 
hai với ý đồ lớn nhất là gì? 

a. Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và tạo thế mạnh 
trên bàn đàm phán Pari. 

b. Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. 

c. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

d. Phong toa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền 
Bắc. 

Câu 48. 12 ngày đêm đế quốc Mĩ dùng B52 ném bom vào thủ đô Hà 
Nội và Hài Phòng bắt đầu từ ngày nào đến ngày nào? 

a. 10/12/1972 đến ngày 21/12/1972. 

b. 14/12/1972 đến ngày 25/12/1972. 
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c. 16/12/1972 đến ngày 27/12/1972 

d. 18/12/1972 đén ngay 29/12/1972 

Câu 49. Mĩ tuyên bố ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc vào 
ngày nào ? 

a. 6/4/1972 b. 18/121972 

c. 15/1/1973 d. 27/1/1973 

Câu 50. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so vời cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhắt dài hơn về mặt thời gian, 
đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 51. về quy mô, tốc độ, cường độ bắn phá chiến tranh phá hoại lần 
hai (1972) ác liệt hơn nhiều so vời chiến tranh phá hoại lằn thứ 1 
(1965) đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 52. Trong thòi gian chống “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 
1973) nhiệm vụ nặng nề nhất của miền Bắc là gì? 

a. Làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến Miền Nam. 

b. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia. 

c. Vừa chiến đáu, vừa sản xuất, xây dựng hặu phương, bảo đảm cho 
cuộc chiến đẩu tại chô và chi viện cho 3 chiên trường. 

d. Phải khắc phục kịp thời, tại chỗ hậu quả của những cuộc chiến tranh 
ác liệt, tiếp nhận sự viện trợ từ bên ngoài vả chi viện theo yêu cầu 
của tiền tuyến Miền Nam, Lảo, Cam-pu-chia. 

Câu 53. Số liệu nào sau đây là thành tích xuất sắc của quân đội miền 
Bắc làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”? 

a. Bắn rơi 735 máy bay Mĩ. 

b. Bẳn rơi 61 máy bay B52, 10 máy bay F111. 

c. Băn rơi 81 máy bay (trong đó có 34 máy bay B52, 5 máy bay F111). 

d. Băn rơi 735 máy bay (trong đó có 61 máy bay B52, 10 máy bay F111 

Câu 54. Thắng lọi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận “Điện 
Biên Phủ trên không” là gì? 

a. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc. 

b. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

c. Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền 
Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

d. Buộc Mĩ ký hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa binh ở 
Việt Nam. 

Câu 55. Nối niên đại ớ cột A vói sự kiện ở cột B. 

A , , B 

1. 6/6/1969 a. Cuộc tiến công chiến lược 1972 bắt đầu 
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2. 24 - 25/4/1970 


b. 12 ngày đêm Mĩ dùng B52 tập kích Hà Nội - Hải 
Phòng 

3.12/2 - 23/3/1971 c. Mĩ tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống 

phá miền Bắc 

4. 30/3/1972 d. Chính phủ Cách mạng Lâm thời ra đời. 

5. 16/4/1972 e. Hiệp định Pari được ký kết. 

6. 18 - 29/12/1972 f. Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương. 

7. 15/1/1973 g. Đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719. 

8. 6/4/1972 - 15/1/1973 h. Là thời gian Mĩ tiến hành “Việt Nam hóa” và 

“Đông Dương hóa” chiến tranh. 

9. 1969 - 1973 i. Là thời gian chiến tranh phá hoại lần hai. 

10. 27/1/1973 k. Ních-xơn tuyên bố chiến tranh phá hoại lần 

hai miền Bắc. 

Câu 56. Sự chi viện của miền Bắc đối với tiền tuyến lớn trong thời 
gian chống Ât Việt Nam hóa chiến tranh” có gì khác rõ rệt so với các 
thời kỳ trước? 

a. Rất khỏ khăn vỉ Mĩ đánh phá ác liệt. 

b. Chi viện nhiều hơn cho cả chiến trường Lào, Cam-pu-chia. 

c. Vừa tiếp nhận từ bên ngoài, vừa chi viện cho tiền tuyến theo yêu cầu. 

d. Chi viện theo đường Trường Sơn và đường biển. 

Câu 57. Từ ngày 25/1/1969 cuộc thương lượng 4 bên bắt đầu. Đó là 4 
bên nào? 

a. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam, Mĩ, Việt Nam Cộng hòa. 

b. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mĩ, Trung Quốc, Anh. 

c. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mĩ, Lào, Cam-pu-chia. 

d. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phỏng miền 
Nam Việt Nam, Mĩ, Ụên Xô. 

Câu 58. Mục tiêu cơ bàn nhất của ta trên mặt trận ngoại giao trong 
thời gian đầu (sau tết Mậu Thân 1968)? 

a. Tố cáo tội ác xâm lược của đế quốc Mĩ. 

b. Yêu cầu Mĩ chấm dứt chiến tranh. 

c. Yêu cầu Mĩ rút hết quân đội Mĩ về nước. 

d. Nêu cao lập trường chính nghĩa của ta, tranh thủ sự ủng hộ của 
nhân dân thế giới. 

Câu 59. Căn cứ vào lý do chủ yếu nào sau đây để nói rằng Mĩ “đă đặt 
ngang hàng kẻ đi xâm lược VÓI người chống xâm lược”? 

a. Mĩ thiếu thiện chí, muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

b. Mĩ muốn duy trì chế độ tay sai để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 

c. Mĩ đòi “có đi cỏ lại”, nếu Mĩ rút quân khỏi miền Nam thỉ quân đội 
miền Bắc cũng phải rút quân khỏi miền Nam. 

d. Mĩ muốn giữ quân chư hầu của Mĩ ở lại miền Nam. 
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Câu 60. Lý do nào là sâu xa và quan trọng nhất làm Hội nghị Pari bị 
gián đoạn từ tháng 3 đến tháng 10/1972? 

a. Ta mờ cuộc tiến công chiến lược cuối tháng 3/1972 ớ miền Nam. 

b. Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lấn thứ hai. 

c. Mĩ ngoan cố chưa từ bó âm mưu xâm lược Việt Nam. 

d. Mĩ quá tin vào sức mạnh vả vũ khí Mĩ. 

Câu 61. Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định nhất buộc Mĩ 
phải ký hỉẹp định Parí (27/1/1973)? 

a. Do đòi hỏi của dư luận thế giới đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. 

b. Do đòi hỏi của nhân dân Mĩ đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. 

c. Do Mĩ liên tục thất bại quân sự trên chiến trường Việt Nam, nhất là 
trận “Điện Biên Phủ trên không”. 

d. Do Mĩ không còn đủ sức tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam. 

Câu 62. Trong các điều khoản của nội dung Hiệp định Pari, điều khoản 
nào có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam? 

a. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lặp, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam. 

b. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, phá hết căn 
cử quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp 
vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

c. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của 
họ thông qua tổng tuyển cử tự do. 

d. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

Câu 63. Hiệp định Pari có nhiều ý nghĩa , ý nghĩa nào là quan trọng 
nhất? 

a. Là cơ sở pháp lý quốc tế công nhận các quyền dân tộc cơ bản của 
Việt Nam. 

b. Đánh dấu sự phá sản của chiến lược “Việt Nam hỏa chiến tranh” 
của đế quốc Mĩ, 

c. Tạo điều kiện để miền Bắc đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng CNXH, 
miền Nam có cơ sở chính trị, pháp lý để hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân (đánh cho ngụy nhào). 

d. Là kết quả của quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân 
dân ta. 

Câu 64. Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống câu sau đây cho 
dứng? 

“Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường 
bất khuất của ." 

a. quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế 
quốc Mĩ. 

b. quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh 
của đế quốc Mĩ. 


121 




c. quân dân ta trên cả hai miền đát nước. 

d. quân dân ta trên mặt trận quân sự. 

Câu 65. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari đói với sự nghiệp 
kháng chiến chóng Mĩ cửu nước là gì? 

a. Đánh cho “Mĩ cút” “Ngụy nhào”. 

b. Phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ. 

c. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Ngụy nhào”. 

d. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân tiến lên đánh cho "Mĩ cút” “Ngụy 
nhào”. 


BÀI 30 HOÀN TOÀN GIÁI PHÓNG MIÈN NAM, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 - 1975) 

Câu 1 : Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thòi kì 1973 -1975 có gì khác 
trước? 

a. Khắc phục hậu quả chiến tranh. 

b. Khôi phục phát triển kinh tế - vằn hóa. 

c. Tiếp tục chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia. 

d. Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. 

Câu 2 : Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Parí có ảnh hường trực 
tiếp đến miền Bắc? 

a. Quân Mĩ và Đống minh rút hết về nước. 

b. So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta. 

c. Miền Bắc trở lại hòa bình. 

d. Miền Bắc tiếp tục chi viện cho miền Nam. 

Câu 3. Toàn lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày nào? 

a. 25/3/1973 q. 26/3/1973 

c. 28/3/1973 d. 29/3/1973 

Câu 4. Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pari? 

a. Rút quân Mĩ vè nước. 

b. Rút quân Đồng minh về nước. 

c. Giữ lại hơn 2 vạn cố ván quân sự. 

d. Lập bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

Câu 5. Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá 
hoại Hiệp định Pari? 

a. Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở những cuộc hành 
quân “binh định lấn chiếm” vùng giải phóng. 

b. Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ. 

c. Nhận viện trợ quân sự của Mĩ. 

d. Lập Bộ chỉ huy quân sự. 
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Câu 6. Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp Hội nghị lần thứ 21, nhận định kẻ thù của nhàn 
dân ta là: 

a. Nguỵ quyền Sài Gòn. 

b. Mĩ và quản đồng Minh của Mĩ. 

c. Để quốc Mĩ vả tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu 

d. Mĩ, quân đồng minh của Mĩ vả chính quyền Sài Gòn. 

Cá 1/7. Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân , 
trọng tâm là đâu? 

a. Đồng bằng Nam Bộ. 

b. Đồng bằng sông Cửu Long vả Đông Nam Bộ. 

c. Trung Bộ và Khu V. 

d. Mặt trận Trị - Thiên. 

Câu 8. Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - 
Xuân 1974 - 1975 là gì? 

a. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào. 

b. Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719" của Mĩ - Ngụy. 

c. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

d. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 9. Sau Hiệp định Pari, so sánh lực lượng giữa ta và địch đã thay 
đổi. Điều nào sau đây không đúng? 

a. Quân Mĩ và quân Đồng minh rút về nước, ngụy quyền Sài Gòn mất 
chỗ dựa. 

b. Viện trợ của Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính tăng gấp đôi. 

c. Miền Bắc hòa bình có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, tăng tiềm lực 
kinh tế, quốc phòng chi viện cho miền Nam. 

d. Miền Nam vùng giải phóng được mở rộng, sản xuất đẩy mạnh, tăng 
nguồn lực tại chỗ. 

Câu lO.Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của 
Đảng, từ cuối 1973 đến 1/1975 quản dân ta ở miền Nam đã giành được 
nhiều thắng lợi. Thắng lọi nào sau đây chưa chính xác? 

a. Đánh trả địch trong các cuộc hành quân "bình định - lấn chiếm”. 

b. Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng. 

c. Giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long. 

d. Giải phóng Buôn Ma Thuột. 

Câu 11. Ké hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ưong 
Đảng đẻ ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào? 

a. 1972- 1973 b. 1973- 1974 

c. 1974- 1975 d. 1975-1976 
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Câu 12. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính 
đúng đắn và Unh hoạt trong iănh đạo cùa Đàng. Hãy chỉ ra tính nhân 
văn trong kế hoạch đó? 

a. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn. 

b. Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phỏng hoàn toàn miền Nam. 

c. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền 
Nam trong năm 1975. 

d. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của 
cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, cồng trình văn hóa... giảm 
bớt sự tàn phá của chiến tranh. 

Câu 13. Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra 
chủ trưong, kế hoạch giải phóng miền Nam? 

a. Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa. 

b. So sánh lực lượng thay đổi cỏ lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng 
Phước Long. 

c. Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. 

d. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

Câu 14. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của 
Đảng? 

a. Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975- 
1976 

b. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền 
Nam trong năm 1975. 

c. Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh đỡ thiệt hại về người và của 
cho nhân dân ta, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế,công trình văn hoá. 

d. b và c đúng. 

Câu 15.* Lý do nào là chủ yếu ta chọn Tâỵ Nguyên làm hướng tiến 
công đầu tiên cho chiền dịch giải phóng miến Nam 1975? 

a. Vì Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, địch tập trung lực 
lượng ở đây dày đặc. 

b. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, nhưng địch 
tập trung quân mỏng, bố phòng nhiều sơ hở. 

. c. Vì Tây Nguyên có một căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ - 
Ngụy ở miền Nam. 

d. Vì nếu chiếm được Tây Nguyên cắt đôi miền Nam. 

Câu 16. Mờ đầu chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975) ta đánh nghi binh ờ 
đâu? 

a. Buôn Ma Thuột b. Kon Tum 

c. Plây cu d. Plâycu - Kon Tum 

Câu 17. Ta bắt đầu tấn công vào Buôn Ma Thuật ngày nào? 

a. 4/3/1975 b. 10/3/1975 
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c. 11/3/1975 


d. 24/3/1975 


Câu 18. Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng ngày nào? 

a. 4/3/1975 b. 10/3/1975 

c. 11/3/1975 d. 24/3/1975 

Câu 19. Thời điểm nào Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân 
khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung? 

a. 10/3/1975 b. 11/3/1975 

c. 14/3/1975 d. 24/3/1975 

Câu 20. Ta đã điểm đúng huyệt quân thù , vì đây là vị trí then chốt. Đó 
là ý nghĩa của chiến thắng nào? 

a. Chiến thắng Buồn Ma Thuột. b. Chiến thắng Tây Nguyên, 

c. Chiến thắng Huế. b. Chiến thắng Đà Nẵng. 

Câu 21. Ghi sự kiện vào các niên đại dưới đây cho phù hợp 

a. 4/3/1975. 

b. 10/3/1975. 

c. 12/3/1975... 

d. 14/3/1975... 

Câu 22. Điền niên đại vào chỗ ô trống 


a.chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu. 

b.chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. 

c.quân ta tiến vào cố đô Huế. 

d.giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. 

e.giải phòng Tam Kỳ. 

f.giải phỏng Quảng Ngãi. 

g.giải phóng Đả Nâng. 


Câu 23. Ý nghĩa lớn nhất cùa chiến dịch Tây Nguyên là gì? 

a. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 

b. Làm cho tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu. 

c. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới : 
Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược 
trên toàn mien Nam 

d. Đó là thắng lợi mở đầu.có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Cảu 24. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Huế - Đà Nang? 

a. Mở ra quá trình sụp đổ không sao gượng nổi của ngụy quyền Sài 
Gòn. 
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b. Gây nên tâm lý tuyệt vọng của quân ngụy, đưa cuộc tiến công vả nổi 
dậy của ta tiến lên một bước với sức mạnh áp đảo. 

c. Tạo điều kiện giải phóng các tỉnh miền Trung và Nam Bộ còn lại. 

d. Dồn ngụy quân, ngụy quyền vào thế bị động lúng túng. 

Câu 25. Tỉnh thằn "c ĨI nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần 
tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân 
của dân tộc ta trong chiến dịch nào? 

a. Chiến dịch Tây Nguyên. b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

b. Chiến dịch Hồ Chí Minh. d. Tất cả chiến dịch trên. 

Câu 26. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 : Mốc mờ đầu và 
kết thúc? 

a. Mờ đầu 9/4/1975, kết thúc 30/4/1975. 

b. Mờ đầu 4/3/1975, kết thúc 30/4/1975. 

c. Mở đậu 19/3/1975, kết thúc 02/5/1975. 

d. Mở đầu 4/3/1975, kết thúc 02/5/1975. 

Câu 27. Năm đời tồng thống Mĩ nối tiếp nhau điều hành qua 4 kế 
hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt 
Nam. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến 
tranh xâm lược Việt Nam? 

a. Ních-sơn b. Giôn-sơn 

c. Pho d. Ken-nơ-di 

Câu 28. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân 
dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tồ quốc? 

a. 20 năm b. 21 năm 

c. 25 năm d. 30 năm 

Cảu 29. Ỷ nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh? 

a. Tạo điều kiện thuận lợi cho quân dân ta tiến công và nổi dậy giải 
phóng hoàn toàn miền Nam. 

b. Đâỵ là thắng lợi cỏ tính quyết định nhắt. 

c. Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. 

d. Thắng lợi có tính chất thời đại, lảm phá sản học thuyết Ních-Xơn. 


Câu 30. Nguyên nhân nào có tính quyết định đưa tời thắng lọi của 
cuộc kháng chiến chống Mỉ cứu nước của nhàn dản ta? 

a. Nhàn dản ta co truyền thông ỵeu nước nòng nan 

b. Sự lãnh đao đung đán và sáng suốt của Đảng 

c. Có hậu phương iơn miền Bắc XHCN. 

d. Sự giúp đỡ của cac nước XHCN, tinh thần đoàn kết cúa nhân dân 3 
nước Đông Dương 
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Câu 31, Ỳ nghĩa lịch sử cơ bản nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước (1954 - 1975). 

a Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chấm dứt ách thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. 

b. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tôc dân chủ nhân dân trong cả 
nước, thống nhất đẩt nước. 

c. Mỏ ! ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống 
nhất, đi lên CNXH. 

d. Tác động mạnh đến tỉnh hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to 
lớn đối với phong trảo cách mạng thẻ giới, nhắt là phong trào giải 
phóng dân tộc 


CHƯƠNG VII 

VIỆT NAM TỪ 1975 ĐỂN NĂM 2000 


BÀI 31 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU 

SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 


Cáu 1. Sau đại thảng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan Ưọng cấp thiết hàng 
đầu của cả nước ta là gì? 

a. Khắc phục hậu quả chiến tranh vả phát triển kinh tế. 

b. Ổn định tình hình chính trị - xâ hội ở 2 miền Nam - Bắc. 

c. Thống nhất nước nhà về mặt Nhả nước. 

d. Mở rộng quan hê giao lưu với các nước. 

Cáu 2. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì? 

a. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được. 

b. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phong 

c. Đất nước đã đươc độc lặp, thống nhất 

d. Các nước XHCN tiếp tuc ủng hộ ta. 

Câu 3. Khó khàn cơ bàn nhắt của đất nước sau 1975 là gì? 

a. Số người mù chữ, số người thắt nghièp chiém tỷ lệ cao 

b. Bọn phản động trong nu cc vản còn 

c. Nền kinh tế nòng nghiêp van còn lạc hạu 

d Hậu quả cùa chiến tranh vá chu nghĩa thuc dân mới Mĩ đẻ lại rất 
nặng nề 

Câu 4. Nhiệm vụ trọng tàm cua miền Bấc ngay sau 1975 là gi? 

a Hàn gần vẽt thướng chiền tranh 


b. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn 

hóa. < 

c. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cử địa của cách mạng cả nước. 

d. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối VỚI Lào và Cam-pu-chia. 


Câu 5. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, 
khôi phục kinh tế vào thời gian nào? 

a.1973 b.1974 

C.1975 d. 1976 

Câu 6. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975? 

a. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ỳ 
những vùng mới giải phóng. 

b. ổn định tình hỉnh và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kinh tế - văn hóa. 

c. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến. 

d. Quốc hữu hóa ngân hàng. 

Câu 7. Tháng 9/1975 , Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đàng lằn th j> 
24 đã đề ra nhiệm vụ gì? 

a. Cải tạo XHCN. 

b. Bầu cử Quốc hội thống nhất. 

c. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

d. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp. 

Câu 8. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đắt 
nước vè mặt Nhà nước sau 1975? 

a. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn 

(11/1975). ’ 

b. Tổng tuyến cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976). 

c. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên 
(24/6-2/7/1976) 

d. Đại hội thống nhất Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Câu 9. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/197%) 
có ý nghĩa gì? 

a. Lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước. 

b. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975). 

c. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

d. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 10. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy? 
a. Khóa IV b. Khóa V 

c. Khóa VI d. Khóa VII 

Câu 11. Người được bầu làm Chủ tịch đằu tiên của nước Cộng hòa >ả 
hội chù nghĩa Việt Nam là ai? 

a. Hồ Chí Minh b. Tôn Đức Thắng 
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c. Nguyễn Lương Bằng d. Trần Đức Lương 

Câu 12. Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên 
quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước? 

a Thống nhát tên nước, quy định Quốc huy, Quồc kì, Quốc ca, thủ đô 
lả Hà Nội. 

b. Bảu các cơ quan lãnh đao cao nhắt của nước Công hoà XHCN Việt 
Nam 

c. Đổi tẻn thành phố Sài Gòn - Gia Định lả TP. Hồ Chí Minh. 

d. a và b đúng. 

Câu 13. Từ ngày 15 - 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau 
đây? 

a. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lằn thứ nhất. 

b. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai. 

c. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước. 

d. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên. 

Câu 14. Ngày 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả 
nước có bao nhiêu cử tri tham gia? 

a. 20 triệu b.21 triệu 

c. 22 triệu d.23 triệu 

Câu 15. Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì? 

a. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân xây dựng Việt 
Nam độc lập và thống nhất. 

b. Tạo điều kiện chính trị cơ bản đề phát huy sức mạnh toàn diện của 
đat nước. 

c. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 16. Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính 
trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề 

9? , 

a. Lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

c. Quôc kỳ là cở đỏ sao vàng, Quốc ca lả bài Tiến quân ca. 

d. Đỏi tên Thành phố Sải Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 17.* Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt 
Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu? 

a. 462 đại biểu b. 472 đại biểu 

c. 482 đại biểu d. 492 đại biểu 


ị 29 



BÀI 32 XÂY DỤNG ĐÁT NƯỚC, 

ĐẤU TRANH BẢo’ VỆ TỎ QUÓC (1976 - 1985) 


Câu 1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN 
từ sau thắng lọi của cuộc kháng chiến chóng Mĩ cứu nước và hoàn 
thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 2. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xă hội 
trong điều kiện như thế nào? 

a. Đất nước đã hòa binh. 

b. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. 

c. Đất nước độc lập, thống nhất. 

d. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

Câu 3. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ và hoàn thành 
thống nhất đất nước về nhiệm vụ nhà nước, cách mạng nước ta 
chuyển sang giai đoạn mới đó là gì? 

a. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976-1980). 

b. Đát nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. 

c. Cải tạo quan hệ sản xuất. 

d. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH. 

Câu 4. Đại hội Đảnẹ toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết 
định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội 
lẩn nay? 

a. Đồi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

b. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước. 

c. Quyết địrth phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà 
nươc 5 nảm (1976 - 1980) 

d. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước. 

Câu 5. Nhiệm vụ cơ bản của ké hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì? 

a. Khôi phục và phát triển kinh tế. 

b. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. 

c. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo quan hệ sản xuất. 

d. Xây dựng nền văn hóa mới. 

Câu 6. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 nảm (1975 - 1980) là gì? 

a. Xây dựng một bước cơ sờ vật chất - kỹ thuật của CNXH. 

b. ‘Cải thiện một bước đời sống vật chất vả văn hóa của nhân dân lao 

động 

c. Cải tạo XHCN trong các vùng mới giải phóng ở Miền Nam. 

d. a + b đúng. 
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Cảu 7. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mát cân đối, sản xuất 
phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suắt lao động thấp, đời 
sóng nhản dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời 
kỳ nào? 

a. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần nhất (1960 - 1965). 

b. Thời kỳ khỏi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973). 

c. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980). 

d. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) 

Câu 8. Đại hội Đảng toàn quốc lẳn thứ V (3/1982) có những quyết định 
quan trọng. Điều nào sau đáy chưa phải là quyết định của Đại hội 
Đảng lần này? 

a. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH. 

b. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước. 

c. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng. 

d. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985). 

Câu 9. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà 
nước 5 năm (1981-1985)? 

a. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 
1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn. 

b. Thu nhập quốc dân táng binh quân hàng năm là 6,4 % so với 0,4 % 
trong thời kỳ 1976 - 1980. 

c. về cơ bản ổn định tình hình kinh tể - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. 

d. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn. 

Câu 10. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội cùa đất 
nước trong thòi kỳ 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt Điểm nào 
không đúng vói thực tế nói trên? 

a. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết. 

b. Đời sống nhân dân còn khỏ khăn, chưa ổn định. 

c. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm. 

d. Văn hóa - giảo dục chưa được coi trọng. 

Câu 11. Những khó khăn yếu kém của 5 nảm trước vần chưa được 
khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hon, mục tiêu cơ bản là ổn 
định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện. Đó là những hạn chế 
của thời kì nào? 

a. Kế hoạch 5 năm (1976-1980) b. Kế hoạch 5 nâm (1981-1985) 
c. a và b đúng. d. a và b sai. 

Câu 12. Nguyên nhân của những khó khản yếu kém trong việc thực 
hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là gì? 

a. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề. 

b. Do chính sách cám vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa 
nước ta với các nước. 
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c. Do sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, 
d Cả 3 ý trên. 

Câu 13. Mục tiêu của kế hoạch 5 nảm (1981 -1985) đê ra là tầ về cơ bản 
ổn định tỉnh hình kinh tế - xã hội, ổn định đòi sống nhân dân” không 
thực hiện được. Đúng hay sai. 

a. Đúng b. Sai 

Câu 14. Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 
5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì? 

a. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm. 

b. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

c. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 15. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt 
Nam phải đối đầu trực tiếp vời những lực lượng nào? 

a. Quân xâm lược Mĩ. 

b. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia). 

c. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc. 

d. b và c đúng. 

Câu 16. Năm 1978 Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại 
đến tình cảm giữa nhân dân hai nước? 

a. Cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới. 

b. Cắt viện trợ. 

c. Rút chuyên gia về nước. 

d. Cả 3 ý trên. 


BÀI 33 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MÓT 

ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN 

NĂM 2000) 

Câu 1. Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lól 
đổi mới. 

a. Đát nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng 
kinh tế, xã hội. 

b. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện. 

c. Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là sự khủng hoảng trầm 
trọng ở Liên Xô vả các nước xã hội chủ nghĩa. 

d. Cả 3 ý trên. 
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Câu 2. Đường lối đổi mới của Đàng được đề ra đầu tiên ở Đại hội nào? 

a Đại hội IV (12 - 1976) ’ b. Đại hội V (3 - 1981) 

c. Đại hội VI (12 - 1986) d. Đại hội VII (6 - 1991) 

Câu 3. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát 
triển tại các kỳ Đại hội nào của Đảng? 

a. Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI. 

b. Đại hội V, Đạl hội VI, Đại hội VII. 

c. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII. 

d. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX. 

Câu 4. Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng? 

a. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

b. Đổi mới không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

c. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những 
quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện 
pháp thích hợp. 

d. b và c đúng. 

Câu 5. Đại hội lằn thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ thời gian 
nào? 

a. 15 đến 18/12/1985. b. 10 đến 18/12/1985. 

c. 15 đến 18/12/1986. d. 20 đến 25/12/1986. 

Câu 6. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI? 

a. Đổi mới về kinh tế. b. Đối mới về chính trị. 

c. ĐỔI mới về vàn hóa. d. Đổi mới toàn diện và đồng 

bộ. 

Cảu 7. Đại hội Đảng lấn thứ VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của 
Đảng CSVN là đổi mói toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là gì? 

a. Đổi mới về chính trị. b. Đồi mới về kinh tế và chính trị. 

c. Đổi mới về kinh tế. d. Đối mới về văn hóa. 

Câu 8. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì? 

a. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. 

b. Thực hiện công nghiệp hỏa và hiện đại hóa đất nước. 

c. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường. 

d. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phan, vận động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Câu 9. Đổ/ mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xả hội mà 
phài làm gì? 

a. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

b. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả. 

c. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chỏng được thực hiện. 

d. Lảm cho mục tiêu đâ đề ra phù hợp với thực tiễn đắt nước. 
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Câu 10. Trong những thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới, 
thành tựu nào quan trọng nhất? 

a. Thực hiện được 3 chương trình kinh tế. 

b. Phát triển kinh tế đối ngoại. 

c. Kiềm chế được lạm phát. 

d. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Câu 11. Mục tiêu của 3 chương trình kinh té cùa kế hoạch 5 năm (1986 
- 1990) : lưong thực - thực phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẳu, 
được đề ra trong Đại hội nào? 

a. Đại hội Đảng IV. 

b. Đại hội Đảng V. 

■ c. Đại hội Đảng VI. 
d.Đại hội Đảng VII. 

Câu 12. Trong số 3 chương trình kinh tế của ké hoạch 5 năm (1986 - 
1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu? 

a. Lương thực, thực phảm. b. Hảng xuất khẩu. 

c. Hàng tiêu dùng. d. Đúng a + b 

Câu 13. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến 
nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhắt? 

a. Để tiện lợi cho việc sản xuất. 

b. Để giải phóng sức lao động ở nông thôn. 

c. Để dễ dàng loại bỏ một số hiện tượng tiêu cực. 

d. Để khuyến khích sản xuất ở nông thôn. 

Câu 14. Hãy điền vào chỗ trống những từ cho thích hợp? 

Kết quả là nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm. (a) ., đến năm 1990, 

đã đáp ứng nhu cầu trong nước,... (b) ... Góp phần quan trọng ổn định 
đời sống nhân dân. Sản xuất lương thực năm 1988 đạt.... (c> .... vượt 2 
triệu tấn so với..... (d) ..., Năm 1989 đạt.... (e) .... 

Câu 15. Đúng hay sai? 

Năm 1989, ta xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo (đứng hàng thứ 3 thể giới 
sau Thái Lan và Mỹ), đúng hay sai? 

a. Đúng b. Sai 

Câu 16. Sau 5 năm thực hiện ké hoạch 5 năm (1991 - 1995), tổng sản 
lượng trong nước tăng bình quân hàng năm bao nhiêu %? 

a. 8%. b. 8,1%. 

c.8,2%. d. 8,3%. 

Cảu 17. Mục tiêu của ké hoạch 5 năm (1991-1995)là gì? 

a. Vượt qua khó khăn thử thách ổn định và phát triển kinh tế, xã hội. 
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b. Tăng cường ổn định chính trị đưa đất nước về cơ bản thoát khỏi tình 
trạng khủng hoảng. 

c. a và b đúng. 

d. a và b sai. 

Câu 18. Trong 5 năm (1996 - 2006) tồng sản phắm trong nước tảng 
bình quân hàng năm là : 

a. 5 %. b. 6 %. 

c. 7 %. d. 8 %. 

Cảu 19. Mục tiêu đề ra là tảng trưởng kinh té nhanh, hiệu quả và bền 
vững đi đôi với giải quyết những vấn đè bức xúc xã hội, đảm bảo 
quốc phòng an ninh; cải thiện đời sóng nhân dân; nâng cao tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế. Đó là mục tiêu của kế hoạch 5 năm nào? 

a. Kế hoạch 5 nảm (1981 - 1985). 

b. Kế hoạch 5 nảm (1986 - 1990). 

c. Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995). 

d. Kế hoạch 5 nảm (1996 - 2000). 

Câu 20. Trong kế hoạch 5 nảm (1996 - 2000) kinh tế đối ngoại tiếp tục 
phát triển, số liệu nào sau đây chính xác nhất phản ánh điều đó? 

a. Xuất khẩu đạt 50,6 tỉ đỏ la, nhập khầu đạt 60 tỉ đô la. 

b. Xuất khẩu đạt 51,6 tỉ đô la, nhập khẩu đạt 61 tỉ đỏ la. 

c. Xuất khẩu đạt 52,6 tỉ đô la, nhập khẩu đạt 62 tỉ đô la. 

d. Xuất khẩu đạt 53,6 tỉ đô la, nhập khẩu đạt 63 tỉ đô la. 

Cảu 21. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài so với kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) tảng mấy lần? 

a. Đạt 10 tỉ đô lá, gấp 1,5 lằn. 

b. Đạt 12 tỉ đô la, gấp 2 lần. 

c. Đạt 13 tỉ đô la, gấp 2,2 lần. 

d. Đạt 14 tỉ đô la, gấp 2,5 lần. 

Câu 22. Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đồi 
mới là gì? 

a. Giải quyết được việc làm cho người lao động. 

b. Giải quyết nạn thiếu ản triền miên. 

c. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10 lần. 

d. Xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới. 

Câu 23. Trong 15 nảm thực hiện đổi mới, bên cạnh những thành tựu 
và tiến bộ, ta gặp không ít kho khăn và yếu kém. Điều nào trong mặt 
khó khản, yếu kem đó khó giải quyết nhắt được xem là ổt quốc nạn"? 

a. Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả vả sức cạnh tranh 
thấp. 

b. Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được 
giải quyết. 
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c. Tinh trạng tham nhũng, suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối 
sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. 

d. a và b đúng. 

Câu 24. Nối niên đại ở cột A phù hợp vói sự kiện ờ cột B 
A B 


1.12/1986 

2. 4/2000 

3. 27-31/3/1982 
4.1995 

5. 6/1991 

6. 6/1996 

7. Kế hoạch 5 nàm 1996 - 2000 


a. Đại hội Đảng V 

b. Đại hội Đảng VII 

c. Đại hội Đảng VI 

d. Đại hội Đảng VIII 

e. Xuất khẩu đạt 51,6 tỉ đô te 

g. Lạm phát được đẩy lùi xuống 12,7% 

h. Đại hội Đảng IX 


BÀI 34 

TÓNG KẾT LỊCH sử VIÊT NAM TỪ SAU 
CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ NHẮT ĐẾN NĂM 2000 

Câu 1. Ba yếu tố dẫn đến thành lập Đảng CSVN (3/2/1930), yếu tố nào 
sau đây là quan trọng nhất? 

a. Chủ nghĩa Mác-Lênin. b. Phong trào cồng nhân, 

c. Phong trào yêu nước. d. Cả 3 ý trên. 

Câu 2. Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đói với cách mạng Việt 
Nam là gì? 

a. Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm con đường cứu nước đúng đắn. 

b. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

c. Vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam. 

d. Sáng lập ra các tổ chức lớn cho cách mạng Việt Nam. 

Câu 3. Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì? 

a. Đấu tranh chính trị kết hợp đáu tranh vũ trang. 

b. Thực hiện liên minh công nông và thành lập chính quyền Xô viết 
Nghệ Tĩnh. 

c. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền. 

d. Giảng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến. 

Câu 4. Nét nồi bật của thòi kỳ cách mạng 1932 - 1935 là gì? 

a. Các phong trào dân tộc của công nhân, nông dân và các tầng lớp xã 
hội khác liên tiếp bùng nổ trong cả nước. 

b. Sự vững vàng của Đảng trước chính sách khủng bố dã man của kẻ 
thù. 

c. Các chiến sĩ cách mạng luôn nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất. 
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d. Hệ thống của Đảng ở trong nước được khôi phục. 

Câu 5. Nét nổi bật của phong trào cách mạng 1936 -1939 là gì? 

a. Thực hiện khẩu hiệu đấu tranh “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bỉnh”. 

b. Thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương. 

c. Đào tạo được đội ngũ cách mạng đông đảo. 

d. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, xây dựng một đội quân 
chính trị rộng lớn. 

Câu 6. Các Nghị quyết cùa Đảng liên quan đến thắng lọi của Cách 
mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào? 

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941). 

b. Chĩ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta 
(12/3/1945) 

c. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945). 

d. Tat cả các nghị quyết trên. 

Câu 7. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ 
(1946 - 1954) quân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn, trong đó 
thắng lợi nào quyết định nhất? 

a. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). 

b. Chiến dịch Biên Giới thu đông (1947). 

c. Chiến dịch Hòa Bình (1952). 

d. Chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ 
(1954). 

Câu 8. Công tác mặt trận mà Đảng ta xây dựng trong thời kỳ kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước là mặt trận nào? 

a. Mặt trận Liên Việt. 

b. Mạt trận Việt Minh. 

c. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 9. Mĩ đă hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miên Bắc, vậy 2 lần 
đó nằm trong các chiến lược chiến tranh nào? 

a. Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh Việt Nam hóa. 

b. Chiến tranh đơn phương và chiến tranh cục.bộ. 

c. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh Việt Nam hóa. 

d. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt. 

Câu 10. Địa danh Đông Khê được nhắc đến trong thời kỳ lịch sừnào? 
a. 1918 - 1930. b. 1930 - 1945. 

c. 1945-1954. d. 1954-1975. 


Câu 11. Địa điểm nhà 5D Phó Hàm Long (Hà Nội) được nhắc đến trong 
thời kỳ lịch sử nào? 

a. 1918- 1930. b. 1930-1945. 

c. 1945-1954. d. 1954- 1975. 


b. 1930- 1945. 
d. 1954- 1975. 
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Câu 12. Địa danh Hưng Nguyên ghi nhặn tộỉ ác của thực dân Pháp 
trong thời kỳ nào? 

a. 1918- 1930. b. 1930- 1931. 

c. 1932- 1935. d. 1939- 1945. 

Câu 13. Địa danh Yên Bái gắn liền với tổ chức yêu nước nào là chù 
yếu? 

a. Tâm tâm xã. b. Tân Việt cách mạng đảng. 

c. Việt Nam Quốc dân đảng d. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 

Câu 14. Pác Bó gắn với tên tuổi của nhân vặt lịch sừnào? 

a. Tôn Đức Thắng b. Nguyễn Ái Quốc, 

c. Nguyễn Văn Linh. d. Lê Duẩn. 

Câu 15. Trận Áp Bắc diễn ra trong thời kỳ đánh bại chiến lược chiến 
tranh nào của đế quốc Mĩ? 

a. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. 

b. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

c. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

d. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 16. “Điện Biên Phù trên không” diễn ra trên vùng trời của địa 
phương nào? 

a. Sơn La - Lai Châu. 

b. Việt Bắc. 

c. Hà Nội - Hải Phỏng 

d. Nghệ An - Hà Tĩnh. 

Câu 17. Chiến thắng Đông Khê (1950) làm rung chuyển cà hệ thống cứ 
điềm của địch ở biên giới Việt - Trung. Trong kháng chiến chóng Mĩ có 
chiến thắng nào đã lam rung chuyển cả hệ thống phòng thủ của địch 
nhưng vói quy mô lờn hon? 

a. Chiến thắng Áp Bắc (1/1963). 

b. Chiến thắng Vạn Tương (8/1965). 

c. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (3/1970). 

d. Chiến thắng Buôn Mê Thuột (3/1975). 

Câu 18. Hiệp định Pari (27/1/1973), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) đều 
công nhận Việt Nam là quốc gia “độc lập”. Còn Hiệp định Sơ bộ 
6/3/1946, Pháp công nhận ta như thế nào? 

a. Là quốc gia “độc lập”. 

b. Là quốc gia “tự trị”... 

c. Là quốc gia “tự do”. 

d. Là quốc gia cỏ đầy đủ chủ quyền. 
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Câu 19. Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4 /1975) là một bước tiến 
mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý 
do nào là chủ yếu nhất? 

a. Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công vào một thành phố lớn. 

b. Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng nhiều vũ khí hiện đại hơn. 

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc nhanh chóng hơn 

d. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa dến việc hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng miền nam và thống nhất đất nước. 
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ĐAP AN 

phAn một ~ 

_ LỊCH Sừ THẺ GIỜI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐỀN NAY 

CHƯƠNG I 

LIÊN xộ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu 

_ SAU CHIÉN TRẠNH THÉ GIỚI THỨ HAI _ 

BÀ11 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
Từ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THÉ KỈ XX 

l.d 2.C 3.d 4.C 5.b 6.d 7.C 8.d 9.b lO.d 11.c 12.b 13.C 

14. (I.a, 2.b-e) 15.d 16.C 17.C 18.d 19.d 20.C 21.b 22.d 23.a 24.C 

25. b 26.d 27*d 28.a 29.b 30.d 31. a 32.C 33.C 34.d 35.d 

BÀI 2 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu 
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐÉN đau những năm 90 THÉ KỈ XX 

l.d 2,a 3.a 4.C 5.b 6.C 7.C 8.d 9.d lO.b 11.d 12,a 13.a 

14.b 15. b 16 d 17.C 18.C 19.d 20.(1.d, 2.c,3.a, 4.b, 5.e) 


CHƯƠNG II 

- CÁC NƯỚC Á,PHI, Mĩ LA-TINH TỪ 1945 ĐÉN NAY 


BÀI 3 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG SDÂN TỘC 
VÀ Sự TAN RÃ CỬA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 

l.d 2.a 3.(1.b2'c3.a4.đ5.e 6.d7.h8.g) 4.C 5 'd 6.C 

BÀI 4 

CÁC NƯỚC CHÂU Á 

1.C 2.a 3.a 

* Trung Quốc 

l.a 2.C 3.b 4.b 5.C 6.b 7.C 8.C 9.d lO.b ll.d 12.d 13.b 

14.d 15.d 16.c 17.d 18.C 19.a 20.a 21.d 22.C 23.a 24.a 25.C 26.b 

27.d 28.d 29.b 30.d 31. (1-d, 2-e, 3-g, 4-c, 5-a, 6-b) 32.d 

33.a-e-d-g-b-c-j 


BÀI 5 

CÁC NƯỚC ĐỎNG NAM Á 

2.d 2.C 3.C 4.C 5.d 6. c 7.d 8.d 9.a lO.a 11 1 (c) 2(d) 3(b) 4(a) 5(e) 12.a 13.d 
14.e 15.d 16.c 17.C 18.C 19.d 20.C 21.a 22.b 23.b 24.C 


BÀI 6 


CÁC NƯỚC CHÂU PHI 
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I.a 2.a 3.C 4.d 5.b 6.d 7.C 8 d 9.d 10.c 11.d 12.d 13.c 

14.d 15.C 


BÀI 7 


CÁC NƯỚC Mĩ LA-TINH 


l.d 2.d 3.b 4.b 5.C 6.C 7.C 8.d 9.b 1 o.b 11 b 12.d 13.b 14.b 15.C 


CHƯƠNG III 

Mĩ, NHẬT BÀN, TÀY Ầu TỪ NÁM 1945 ĐÊN NAY 


NƯỚC Mĩ 

5.b 6.e 7.C 8.b 9.a lO.d 11.b 12.b 13.d 

18.b 19.1-a,2-d,3-e,4-g í 5-c ) 6-b,7-f,8-h 20.d 21.d 


BÀI 8 



1 d 

2.C 

3.a 

4.d 

14.c 

15.a 

16.b 

17.b 

BÀI s 

♦ 



l.a 

2.d 

3.d 

4.a 

14.c 

15.c 

16.d 

17.b 

BÀ110 



1.C 

2.b 

3.b 

4.b 

14. C 

15.b 

16.a 

17.c 


NHẬT BẢN 

5.a 6.b 7.d 8.b 9.a 
18.b 

CÁC NƯỚC TÂY ÂU 

5.C 6.C 7.b 8.b 9.d 


10.d 11.b 12.d 13.d 


10.c 11.C 12.a 13.a 


CHƯƠNG IV 

QUAN HỆ QUỐC TẺ TỪ NĂM 1945 ĐÊN NAY 


BÀI 11 


TRẬT Tự THÉ GIỚI MỚI 
SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ HAI 

l.a 2.C 3,a 4.b 5.d 6.b 7.a 8.C 9.a lO.a ll.d 12.b 13.b 
14 c 15.a 16.d 17.d 18.b 19.a 20.C 21 ,d 22. c 23.d 24.a 
25. (1.c,2.a,3.b,4.j,5.d,6.g,7.e) 


CHƯƠNG V 

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT 
_ Từ NAM 1945 ĐÉN NAY _ 

BẢ112 

NHỮNG THÀNH Tựu CHỦ YÉU VÀ Ý NGHĨA LỊCH sử 
CỦA CÁCH MẠNG' KHOA HỌC KĨ THUẬT 

1.C 2.C 3.b 4.d 5.b 6.á 7.d 8.d 9.b lũ.b 11. c 12,a 13.a 
14.d 15.b 16.b 17.c 18. a. Chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh 
b. Phi thường c. Những thành tựu ki diệu 
d. Những bước nhảy vọt về sản xuất e. Mức sống j. CMKH-KT 
g. Cơ cấu dân cư h.Giảm i. Tăng lên) 19.C 
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BÀI13 

TỔNG KÉT LỊCH sử THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 

1.C 2.C 3.b 4.b 5.C 6.b 7.d 8.d 9.d lO.b ll.d 12.C 13.a 

14.a 15.b 

PHÀN HAI 

LỊCH Sừ VIỆT NAM Từ NĂM 1919 ĐÉN NAY 


CHƯƠNG I 

_ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 -1930 _ 

BÀ114 

VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHÁT 

l.b 2.C i.á 4.d 5.d 6.C 7.b 8.b 9.C lO.a 11. c 12.C 13.C 

14.a 15.d 16.b 17.C 18.C 19.b 20.C 21.b 22.C 23.C 24.C 25.d 26.C 

27.a 28.b 29.d 30.b 31.c 

BÀ115 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIÉT NAM SAU CHIẾN TRANH 
THÉ GIỚI THỨ NHẮT (1919 -1925) 

l.a 2.b 3.a 4.b 5.C 6.a 7.a 8.0 9.b 10.C 11. a 12.b 13.C 

14.a 15. b 16.c 17.a 

BÀ116 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC 
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM (1919-1925) 

l.a 2,d 3.b 4.C 5.b 6.b 7.C 8.b 9.d ìo.b 11.a 12.0 13.a 

14.b 15.b 16.a 17.d 18.a 19.b 20.C 21.b 22.b 


BÀ117 

1.C 2.d 3.C 


CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
TRƯỚC KHI ĐÀNG CỘNG SÀN RA ĐỜI 

4.d 5.a 6.C 7.C 8.b 9.a 10.C 11.d 12. c 13. c 


14.c 15.d 16. a 17.d 18.b 19.C 20.b 21.a 22.C 23.a 24.b 25.C 26.C 


27.d 28.b 29.b 30.C 31.d 32.a 


CHƯƠNG II 

_ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1939 _ 

BÀ118 

ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM RA ĐỜI 

l.d 2.C 3.a 4.d 5.a 6.b 7.b 8.C 9.C lO.b 11.d 12.a 13.d 

14.d 15.c 16.d 17.d 18. (a.(đ), b(s), c(s), d(đ)) 19.b 20.d 21.g 

BÀ119 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 
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I.d 2.C 3 d 4.a 5.C 6.b 7.b 8.d 9.b 10. b 11.c 12. b 13.d 

14.a 15.a 16.b 17.d 18.c 19.a 20.d 21 c 22.b 23. d 24.b 25 d 26.a 

27.(a.(đ), b.(s), c.(đ),e.(s) 

BÀI 20 

CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939 

l.b 2.C 3 c 4.b 5.b 6.b 7.C 8.C 9.C 10. a 11.b 12.a 13.b 

14. d 15. a 16. b 17. a 18.a 19.b 20.c 21.d 22.d 23.d 

CHƯƠNG III 

CUỘC VẶN ĐỘNG TIẾN TỚI 

_ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 _ 

BÀI 21 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 

l.b 2.C 3.d 4.0 5,a 6.b 7.a 8.b 9.C 10.C 11.C 12.c 13.a 

14. c 15.c 16. d 17.d 18. b 19 a 20.C 21. b 

BÀI 22 

CAO TRÀO CÁCH MANG TIẾN TỚI 
TỔNG KHỞI NGHĨA THANG tám năm 1945 

l.b 2,d 3.C 4,a 5.b 6.C 7.b 8.0 9.b lO.d 11.c 12.d 13.a 

14. a 15.b 16.c 17.C 18.d 19.d 20.d 21.0 22.d 23.d 24.d 25.0 26.b 

27.c 28.c 29.c 30.(1.c, 2.f, 3.g, 4.a, 5.b, 6.d, 7.e) 

BÀI 23 

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 
VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

l.b 2,b 3.d 4.d 5.b 6.d 7.a 8,b 9_d lO.b ll.d 12.b 13.a 

14.b 15.b 16.b 17.a 18.a. Quảng trường Ba Đình ; b. Hà Nội 

c. Chính phủ Lâm thời; d.Tuyên ngôn Độc lập; 
e. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

19.d 20.d 21.c 22.c 

CHƯƠNG IV 

VIỆT NAM Từ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
_ ĐÉN TOÀN QUỔC KHANG CHIẾN _ 

BÀI 24 

CUỘC ĐÁU TRẠNH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 
CHỈNH QUYÈN DÂN CHỦ NHAN DÂN(1945-1946) 


I.d 

2.b 

3.d 

4.C 

5.d 

6.d 

7.a 

8.d 

9.d 

10.d 

ll.d 

12.d 

13.c 

14.C 

15.a 

16.d 

17.b 

18.a 

19.d 

20.a 

21.d 

22.d 

23.c 

24.b 

25.a 

26.c 

27.a 

28.a 

29.c 

30.c 

31.b 

32.d 

33.a 

34.d 

35.a 






CHƯƠNG V 
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VIỆT NAM Từ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 


BÀI 25 

NHỮNG NĂM ĐÀU CỦA cuộc KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DẦN PHÁP (1946-1950) 

l.d 2.d 3.C 4.d 5.a 6'c 7.d 8.b 9.a lO.a ll.d 12.b 13.a 

14.c 15.d 16.d 17.c 18.d 19.a 20.C 21.b 22.C 23,b 

24.(1.b, 2.d, 3,f, 4.a, 5.e, 6.C, 7.g, 8.h) 25.1(b,c.g) 2.(a,b) 

BÀI 26 

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA cuộc KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 

l.d 2.a 3.C 4.C 5.a 6.d 7.b 8.b 9.a 10.C il.d 12.C 13.C 

14.C 15.c 16.d 17.c 18.d 19.a 20.C 21.a 22.C 23.b 24.d 25.a 26 d 

27.d 28.(1.b, 2.d, 3.a, 4.j,5.c, 6.e, 7.k, 8.Í, 9.h, lO.g) 


Bài 27 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
XÂM LƯỢC KÉT THÚC (1953 - 1954) 


l.d 

2 .b 

3.d 

4.a 

5.C 

6 .b 

7.d 

8 .b 

9.a 

lO.b 

11 .b 

12 .c 

13.b 

14.b 

15.d 

16.C 

17.a 

18.C 

19.d 

20 .d 

21 .b 

22 .d 

23.b 

24.c 

25.d 

26.d 

27.a 

28.d 

29.d 

30.b 

31.c 

32.b 

33.b 

34.d 

35.b 

36.a 





CHƯƠNG VI 

_ VIỆT NAM Từ NĂM 1954 ĐỀN NẨM 1975 _ 

BÀI 28 

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BÁC, 

ĐÁU TRANH CHỐNG ĐÉ QUỐC MĨ VÀ 
CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) 

I. b 2.d 3.C 4.b 5.C 6.d 7.C 8.b 9.C lO.b 

II. (a. 81 vạn hecta ; b. 10 vạn ; c. 1,8 triệu ; d.2 triệu) 12.C 13.C 14.d 

15.C 16.b 17.c 18.d 19.d 20.b 21.a 22.b 23.b 24.C 25.b 26.C 27.d 

28.a 29.C 30.d 31.d 32.C 33.b 34.C 35.d 36.d 37.b 38.d 39.d 40.a 

41.d 42.d 43.c 44.d 45.b 46.b 47.C 48.C 49.C 50.d 


BÀI 29 

CÀ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIÉN ĐÁU 
CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1965-1973) 


l.a 

2.d 

3.C 

4.a 

5.a 

6.b 

7.C 

8.d 

9.C 

10.C 

11.b 

12.c 

13.a 

14.d 

15.d 

16.d 

17.d 

18.b 

19.a 

20.c 

21.b 

22.c 

23.b 

24.d 

25.d 

26.d 

27.d 

28.a 

29.c 

30.d 

31.c 

32.a 

33.b 

34.d 

35.c 

36. b 

37.c 

38.c 

39,b 

40.c 

41 .a 

42.b 

43.b 

44.d 

45.b 

46.c 

47.a 

48.d 

49.c 

50.b 

51.a 

52.c 

53.c 

54.d 

55. ự 

l.d, 2. 

f, 3.g, 

4.a, 5 

.k, 6.t 

), 7.C, 

8.i, 9. 

h, 10.( 

3) 

56. b 

57.a 

58.d 

59.c 

60. c 

61.C 

62 .b 

63.c 

64.c 

65. c 






BÀI 30 
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HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG MIÈN NAM 
THỐNG NHẤT ĐÁT NƯỚC (1973 - 1975) 

1-d 2.C 3.d 4.d 5.a 6.C 7.b 8.C 9.b lO.d 11.d 12.d 13.b 
14.d 15. b 16.d 17.b 18.d 19.C 20.a 

21. a. Ta đánh nghi binh ở Playcu - Kontum 

b. Ta tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột 

c. Địch mở cuộc phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột 

d. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên 

e. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc 

22. (a. 10/3/1975;b.24/3/1975;c. 10h30'25/3/1975;d.26/3/1975; 
e. 24/3/1975;g.25/3/1975; h.29/3/1975 ) 

23. c 24.b 25.c 26.d 27.C 28.d 29.a 30.b 31.c 

CHƯƠNG VII 

_ VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐỀN NĂM 2000 _ 

BÀI 31 

VIỆT NAM TRONG NĂM^ĐÀU 
SAU ĐẠI THẢNG MÙA XUÂN 1975 

1.C 2.C 3.d 4.b 5.d 6.b 7.C 8.b 9.d 10.C 11.b 12.d 13.C 

14.d 15.d 16.b 17.d 

BÀI 32 

XÂY DỰNG ĐÁT NƯỚC, 

ĐÁU TRANH BÀO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1985) 

l.a 2. C 3.b 4.d 5.C 6.d 7.C 8.a 9.C 10.d 11.b 12.d 13. a 

14.d 15.d 16.d 

BÀI 33 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHÙ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ 

NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 

l.d 2.C 3.d 4.d 5.C 6.d 7.C 8.d 9.b lo.a 11. c 12.a 13.b 

14. a. Năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo ; 

b. có dự trữ và xuất khẩu 

c. 19, 5 triệu tấn ; 

d. Năm 1987 ; 

e. 21, 4 triệu tấn 

15. a 16.c 17. c 18.c 19.d 20.b 21. a 22. b 23.C 

24. (1.c, 2.h, 3.a, 4.g, 5.b, 6.d, 7.e) 

BÀI 34: 

TỒNG KÉT LỊCH Sử VIỆT NAM TỪ SAU 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHÁTĐÉN NĂM 2000 

1.C 2.a 3.b 4.b 5.d 6.d 7.d 8.C 9.C 10.C 11. a 12 b. 13.C 
14.b 15.b 16. c 17.d 18. c 19.d 
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NHỮNG Sự KIỆN CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

LỊCH SỬ 9 

A. LỊCH SỬTHÉ GIỚI: 

17-08-1945 In-đô-nê-xỉ-a tuyên bố độc lập. 

02-09-1945 Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều 

kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 

12-10-1945 Nước Lào tuyên bố độc lập 

17-10-1947 Miến Điện (Mi-an-ma) tuyên bố độc lập 

08-01-1949 Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) thành lập 

04-04-1949 Thành lập tổ chức Hiếp ước Bắc Đại Tây 

Dương (NATO) 

01-10-1949 Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

14-01-1950 Thành lập nước Cộng hòa Ản Độ 

25-06-1950 Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ 
12-04-1951 Thành lập “Cộng đồng than và thép châu Âu 

24- 12-1951 Vương Quốc Lỉ-bi tuyên bố độc lập 

27-05-1952 Thành lập Liên minh phòng thủ châu Âu 

09-11-1953 Pháp trao trả độc lập cho Cam-pu-chia 
14-05-1955 Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 
Tháng 5-1955 Thành lập Liên minh Tây Âu 
01-01-1056 Cộng hòa Xu-đăng tuyên bố độc lập 
02-03-1956 Ma-rốc tuyên bố độc lập 

20-03-1956 Tuy-ni-dỉ tuyên bố độc lập 

25- 03-1957 Thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 

31-08-1957 Liên bang Mã Lai tuyên bố độc lập 

01-01-1959 Cách mạng của nhân dân Cu Ba thắng lợi 

1960 17 nước châu Phl dành động lập (Đông Ca-mơ- 

run, Xê-nê-gan, Xu-đăng thuộc Pháp, Xô-ma-li, 
Ma-đa-ga-xca, Công-gô, Kln-xa-xa, Đa-hô-mây, 
Ni-glê, Thượng Vôn-ta, Bờ Biển Ngà, Sát, Cộng 
hòa TRung Phi, Công-gô Bra-da-vln, Ga-bông, 
Ma-ll, Ni-giê-ri-a, Mô-rỉ-ta-ni) 

1961 Công hòa Nam Phỉ thành lập 
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07-1962 

An-giẽ-ri giành độc lặp 

01-07-1967 

Thành lập công đồng châu Ảu (EC) 

08-08-1967 

Thành lâp hiệp hôi các nước Đông Nam Á 
(ASEAN) 

1973 

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 

09-1974 

Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ghi- 
nê-Bít-xao 

25-06-1975 

Mồ-dăm-bích tuyên bố độc lập 

11-11-1975 

Cộng hòa Ăng-gô-la tuyên bố độc lập 

21-12-1991 

Thành lâp Cộng đồng các quốc gia độc lập 
(SNG) 

15-04-1994 

Thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 

1997 

Khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á 

12-02-2000 

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát 
triền lan thứ X 

LỊCH SỬ VIỆT NAM : 

06-1925 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập 

25-12-1927 

Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập 

07-1928 

Tân Việt Cách mạng đảng thành lập 

06-1929 

Đồng Dương Cộng sản đảng thành lập 

08-1929 

An Nam Cộng sản đảng thành lập 

09-1929 

Đồng Dương Cộng sản liên đoàn thành lập 

03-02-1930 

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 

09-02-1930 

Khởi nghĩa Vên Bái 

12-09-1930 

Xô Viết Nghệ Tĩnh 

03-1935 

Đại hội lần thứ nhất của Đảng 

27-09-1940 

Khởi nghĩa Bắc Sơn 

23-11-1940 

Khởi nghĩa Nam Ki 

13-01-1941 

Binh biến Đô Lương 

28-01-1941 

Nguyễn Ái Quốc về nước 

19-05-1941 

Mặt trận Việt Minh ra đời 

22-12-1944 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra 
đời 

09-03-1945 

Nhật đảo chính Pháp 
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19-08-1945 

Cách mạng tháng Tám thành công 

02-09-1945 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập 

06-03-1946 

Kí Hiệp định Sơ bộ giữa Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp 

14-09-1946 

Ký Tạm ước Việt Pháp 

10-1947 

Chiến dịch Việt Bắc 

09-1950 

Chiến dịch Biên giới 

02-1951 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 

07-05-9154 

Chiến thắng Điện Biên Phủ 

21-07-1954 

Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở 
Đông Dương được ký kết 

1959-1960 

Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam 

09-1960 

Đạl hội đại biểu toàn quốc lần thử III của Đảng 

20-12-1960 

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam ra đời 

30-01-1968 

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

12-1972. 

Chiến thắng của quân dân miền Bắc trong trận 
“Điện Biên Phủ trên không” 

27-01-1973 

Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở việt 
Nam được ký kết 

1975 

Cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy Xuân 1975 

20-09-1977 

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 

25-04-1976 

Tổng tuyển cử trong cả nước 

12-1986 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 

28-07-1995 

Việt Nam gia nhập ASEAN 


148 



MỤC LỤC 


Trang 

Lời nói đầu .3 

PHẦN MỘT : LỊCH sử THÉ GIỚI HIỆN ĐẠI TỬ 1945 ĐÉN NAY.5 

CHƯƠNG I : LIÊN XỔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu SAU CHIÉN TRANH 

THẾ GIỚI THỨ HAI ....5 

Bài 1 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những 

năm 70 của thế kỉ XX....5 

Đài 2 - Liên Xô và các Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu 

những năm 90 của thế kỉ XX.10 

CHƯƠNG II : CÁC NƯỚC Á- PHI - MĨ LA- TỈNH TỪ 1945 ĐẾN NAY.13 

Bài 3 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và 

sự tan rã của hệ thống thuộc địa.13 

Đài 4 - Các nước châu Á...14 

Bài 5 - Các nước Đông Nam Á. 20 

Bài 6 - Các nước châu Phi.23 

Bài 7 - Mĩ La-tinh.25 

CHƯƠNG III Mĩ, NHẶT BẢN, TÂY Âu TỪ 1945 ĐẾN NAY.28 

Bài 8 - Nước Mĩ.28 

Bài 9 - Nhật Bản...30 

Bài 10 - Các nước Tây Âu.33 

CHƯƠNG IV QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.35 

Bài 11- Trật tự thế giới mởi sau Chiến tranh thế giới thứ hai..35 

CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC -KỸTHUẬT TỪ NĂM 1945 

ĐẾN NAY....’.39 

Đài 12 - Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách 

mạng khoa học - kĩ thuật ..39 

Bài 13 - Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.42 

PHÀN HAI LỊCH sử VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐÉN NAY.45 

CHƯƠNG I VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919- 1930.45 

Bài 14 - Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thử nhất.45 

Bài 15- Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1919-1925)... 50 

Bài 16 - Những hoạt động của Nguyễn Ải Quốc ở nước ngoài 

trong những năm (1919-1925). 52 

Bài 17 - Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.56 

CHƯƠNG II VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1939. 60 

Bài 18 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.60 


149 































Bài 19 - Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935. 64 

Bài 20 - Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939. 68 

CHƯƠNG III CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945.72 

Bài 21 - Việt Nam trong những năm 1939-1945.. 72 

Bài 22 - Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

1945........... .. 75 

Bài 23 - Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.80 

CHƯƠNG IV VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỀN TOÀN 

QUỐC KHÁNG CHIẾN. ....84 

Bài 24 - Cuộc đáu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân 

chủ nhân dân (1945-1946)... 84 

CHƯƠNG V : VIỆT NAM TỪ CUỔI NĂM 1946 ĐÉN NĂM 1954 .89 

Bài 25 - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp (1946-1950).. ... .. . r... 89 

Bài 26 - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp (1950-1953). 94 

Bài 27 - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm 

lược kết thuc (1953-1954).....98 

CHƯƠNG VI VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975. .104 

Đài 28 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống 
đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ờ miền Nam (1954 - 

1965)...........104 

Đài 29 - Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973).111 

Đài 30 - Hoàn toàn giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước 

(1973- 1975)...... ...122 

CHƯƠNG VII VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NĂM 2000.127 

Bài 31 - Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa xuân 1975.127 

Bài 32 - Việt Nam xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

(1976- 1985)... .....130 

Bài 33 - Việt Nam trên đường đổi mớj đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 

năm 1986 đến năm 2000).132 

Bài 34 - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thử 

nhát đến năm 2000 .136 

ĐÁP ÁN 

PHÀN MỘT L|CH SỪ THÉ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐÉN NAY.140 

CHƯƠNG I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ẢU SAU CHIẾN TRANH 

HÉ GIỚI THỨ HAI. 140 

Bài 1 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa năm 70 

của thế kỉ XX.140 


150 



























Bài 2 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 

đầu những năm 90 của thế kỉ XX.140 

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á-PHI-MỸ LA- TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY.140 

Bài 3 - Quá trình phát triển của phong trào giải phỏng dân tộc 

và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.140 

Bàỉ 4 - Các nước châu Á... 140 

Bài 5 - Các nước Đồng Nam Á.140 

Bài 6 - Các nước châu Phi.140 

Bài 7 - Các nước Mĩ La-Tinh.141 

CHƯƠNG III Mĩ, NHẠT BÁN, TÂY Âu TỪ 1945 ĐẾN NAY.141 

Bài 8 - Nước MĨ.141 

Bài 9 - Nhật Bản.„.141 

Bài 10 - Các nước Tày Âu ..141 

CHƯƠNG IV QUAN HỆ QUỐC TÉ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.141 

Bài 11- Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.141 

CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT 

Từ 1945 ĐẾN NAY..141 

Bài 12- Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng khoa học- kĩ thuật ..141 

Bài 13- Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay.142 

PHÀN! HAI : LỊCH sử VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐÉN NAY.142 

CHƯƠNG I VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 -1929.142 

Bài 14 - Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.142 

Bài 15- Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1919-1925)...142 

Bài 16 - Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong 

những năm (1919-1925).142 

CHƯƠNG II VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939.142 

Bài 1 7 - Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.142 

Bài 18 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.142 

Bài 18 - Phong trào cách mạng những năm 1930-1935.142 

Bài 20i - Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939.143 

CHƯƠNG III CUỘC VẠN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM NĂM 1945. 143 

Bài 21 - Việt Nam trong những năm 1939-1945 .143 

Bài 22’ - Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945.143 

Bài 23 - Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.143 


151 

































CHƯƠNG IV VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN....143 

Bài 24 - Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân 

chủ nhân dân (1945-1946)..144 

CHƯƠNG V VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐÉN NĂM 1954.144 

Bài 25 - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp (1946-1950). ....144 

Đài 26 - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp (1950 - 1953).144 

Bài 27 - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm 

lược kết thúc (1953 - 1954).144 

CHƯƠNG VI VIỆT NAM TỪ SAU 1954 ĐẾN NĂM 1975.144 

Bài 28 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống 
đế quốc Mĩ và chính quyền Sàl Gòn ở miền Nam (1954 

-1975).......144 

Bài 29 - Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 - 

1973)...... ....144 

Bài 30 - Hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đát nước 

(1973 - 1975). . . ........145 

CHƯƠNG VII VIỆT NAM TỪ SAU 1975 ĐÉN NĂM 2000.145 

Bài 31 - Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975.145 

Bài 32 - Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 

1986).....:. 145 

Bài 33 - Việt Nam trên đường đổl mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 

năm 1986 đến năm 2000). 145 

Đài 34 - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới lần 

thứ nhất đến năm 2000.145 

NHỮNG Sự KIỆN CHÍNH TRONG LỊCH sử 9.146 

MỤC LỤC . 149 


152 



















